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Trong thời gian gần đây, tốc độ khai thác khoáng sản cát lòng sông dùng làm vật liệu san lấp và cát xây dựng diễn ra rất mạnh mẽ ở nhiều khu vực sông trên cả nước. Việc khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng đã mang lại hiệu quả cao, có ý nghĩa quan trọng trong quá trình phát triển  kinh tế - xã hội đối với nhiều địa phương. Song việc khai thác đã ảnh hưởng đáng kể tới môi trường cũng như nguồn tài nguyên không tái tạo này ngày càng cạn kiệt. 
Trên lưu vực sông Hậu và sông Cổ Chiên thuộc địa bàn tỉnh Trà Vinh quản lý đã cấp phép thăm dò, khai thác một số mỏ cát làm vật liệu san lấp. Tuy nhiên công tác thăm dò khoanh định chiều rộng, chiều dài và chiều dày thân cát chưa được khống chế hết nên không kiểm soát được việc khai thác cát sông được chính xác. Việc quy hoạch quản lý và khai thác cát lòng sông tại tỉnh Trà Vinh chủ yếu chưa kiểm soát được trữ lượng thực tế của các mỏ cát đã cấp phép khai thác, dẫn đến tình trạng khai thác ngoài ranh giới cấp phép, quá độ sâu cấp phép làm tổn thất tài nguyên khoáng sản và mất cân đối trắc diện lòng sông. Mặt khác tình trạng khai thác khoáng sản cát trái phép, không kiểm soát sẽ dẫn đến cạn kiệt nguồn tài nguyên, suy thoái và ô nhiễm môi trường, tác động xấu đến cảnh quan thiên nhiên, di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh; ngoài ra ảnh hưởng đến đời sống xã hội, an ninh quốc phòng ở khu vực khai thác.
Nhằm quản lý nguồn tài nguyên khoáng sản của tỉnh phù hợp với định hướng phát triển kinh tế -xã hội của tỉnh phù hợp với quy hoạch vùng tỉnh, xác định nhu cầu về khoáng sản trong tình hình hiện nay và lâu dài. Đảm bảo phát triển bền vững, ổn định về môi trường, an ninh, quốc phòng. Trên cơ sở đó khoanh định chi tiết các khu vực phân bố khoáng sản cát làm vật liệu xây dựng thông thường, để có phương án đầu tư, thăm dò khai thác hợp lý vừa đảm bảo phát triển kinh tế xã hội vừa đảm bảo an toàn cho môi trường.
Hoạt động khoáng sản phải phù hợp với chiến lược quy hoạch khoáng sản, gắn với bảo vệ môi trường, cảnh quan thiên nhiên, di tích lịch sử văn hoá, danh lam thắng cảnh và các tài nguyên thiên nhiên khác, đảm bảo an ninh quốc phòng trật tự an toàn xã hội.
Để đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội ngày càng lớn cũng như việc đánh giá, xác định nguồn khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường (cát lòng sông) trên địa bàn tỉnh Trà Vinh cần phải tiến hành khảo sát, đánh giá lại nguồn tài nguyên khoáng sản này, từ đó đề ra các giải pháp điều chỉnh quy hoạch, thăm dò, khai thác và sử dụng hợp lý, hiệu quả, bền vững, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Trà Vinh trong tương lai.
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- Luật khoáng sản số 60/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 17 tháng 11 năm 2010.
- Luật Đấu thầu số 43/2013/QH11 ngày 26/11/2013;
- Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;
- Nghị định số 25/2009/NĐ-CP ngày 06/03/2009 của Chính phủ về Quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, hải đảo.
- Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29/12/2016 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật khoáng sản.
- Thông tư số 03/2011/TT-BTNMT ngày 29 tháng 01 năm 2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về nội dung lập bản đồ địa chất khoáng sản chi tiết và thiết kế bố trí các dạng công việc đánh giá khoáng sản;
- Thông tư số 01/2016/TT-BTNMT ngày 13 tháng 01 năm 2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc Quy định kỹ thuật về công tác thăm dò cát, sỏi lòng sông và đất, đá làm vật liệu san lấp;
- Thông tư số 60/2017/TT-BTNMT ngày 08/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về phân cấp trữ lượng và tài nguyên khoáng sản rắn; 
- Quyết định số 2427/QĐ-TTg ngày 22/12/2011 của Thủ tướng chính phủ về việc phê duyệt chiến lược khoáng sản đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030;
- Quyết định số 804/QĐ-TTg ngày 9/6/2020 của Thủ tướng chính phủ về việc phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch khoảng sản tỉnh Trà Vinh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050.
- Chỉ thị số 38/CT-TTg ngày 29/9/2020 của Thủ tướng chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng và xuất khẩu khoáng sản;
[bookmark: _Toc174546476]C. CÁC VĂN BẢN PHÁP LÝ CỦA TỈNH
- Nghị quyết số 10/2012/NQ-HĐND về việc thông qua quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường (cát lòng sông) tỉnh Trà Vinh đến 2020.
- Quyết định số 509/QĐ-UBND ngày 15/04/2015 của UBND tỉnh Trà Vinh về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện chiến lược khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên và bảo vệ môi trường biển đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.
- Quyết định số 1435/QĐ-UBND ngày 27/7/2021 của UBND tỉnh về ban hành quy chế phối hợp thanh tra, kiểm tra hoạt động khai thác, vận chuyển, kinh doanh khoáng sản là cát sông, cát biển, đất giồng cát, đất sét, đất mặt trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.
 - Quyết định số 543/QĐ-UBND ngày 16/03/2022 của UBND tỉnh Trà Vinh về Kế hoạch hành động triển khai thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và triển khai Nghị quyết số 43/2022QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa tiền tệ hỗ trợ chương trình;
- Quyết định số 152/QĐ-STC ngày 14/6/2023 của Giám đốc Sở Tài chính về việc phê duyệt dự toán thực hiện Dự án khảo sát, đánh giá tài nguyên khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường (cát lòng sông) trên địa bàn tỉnh Trà Vinh;
- Công văn số 300/TTr-STNMT ngày 16/06/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh về việc xin chủ trương thực hiện dự án “Khảo sát, đánh giá tài nguyên khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường (cát lòng sông) trên địa bàn tỉnh Trà Vinh”;
- Công văn số 2624/UBND-NN ngày 23/6/2022 của UBND tỉnh Trà Vinh về chủ trương thực hiện Dự án khảo sát, đánh giá tài nguyên khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường (cát lòng sông) trên địa bàn tỉnh Trà Vinh;
- Quyết định số 167/QĐ-STC ngày 23/6/2023 của Giám đốc Sở Tài chính về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án khảo sát, đánh giá tài nguyên khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường (cát lòng sông) trên địa bàn tỉnh Trà Vinh;
[bookmark: _Hlk141339191]- Công văn số 2215/UBND-NN ngày 30/5/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc phê duyệt Dự án “Khảo sát, đánh giá tài nguyên khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường (cát lòng sông) trên địa bàn tỉnh Trà Vinh”;
- Quyết định số 835/QĐ-STNMT ngày 31/7/2023 của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt hồ sơ mời thầu dịch vụ tư vấn qua mạng Gói thầu số 04 Tổ chức thực hiện Dự án khảo sát, đánh giá tài nguyên khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường (cát lòng sông) trên địa bàn tỉnh Trà Vinh thuộc Dự án khảo sát, đánh giá tài nguyên khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường (cát lòng sông) trên địa bàn tỉnh Trà Vinh;
- Quyết định số 934/QĐ-STNMT ngày 10/11/2023 của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh về việc phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật Gói thầu số 04: Tổ chức thực hiện Dự án khảo sát, đánh giá tài nguyên khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường (cát lòng sông) trên địa bàn tỉnh Trà Vinh thuộc dự án Khảo sát, đánh giá tài nguyên khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường (cát lòng sông) trên địa bàn tỉnh Trà Vinh;
- Biên bản thương thảo hợp đồng dịch vụ tư vấn số 198/BB-STNMT ngày 14/11/2023 được ký kết giữa Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh và Liên đoàn Bản đồ địa chất miền Nam Gói thầu số 04: Tổ chức thực hiện Dự án khảo sát, đánh giá tài nguyên khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường (cát lòng sông) trên địa bàn tỉnh Trà Vinh thuộc dự án Khảo sát, đánh giá tài nguyên khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường (cát lòng sông) trên địa bàn tỉnh Trà Vinh;
- Quyết định số 948/QĐ-STNMT ngày 22/11/2023 của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 04: Tổ chức thực hiện Dự án khảo sát, đánh giá tài nguyên khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường (cát lòng sông) trên địa bàn tỉnh Trà Vinh thuộc dự án Khảo sát, đánh giá tài nguyên khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường (cát lòng sông) trên địa bàn tỉnh Trà Vinh;
- Biên bản Thương thảo làm cơ sở phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu số 211/BB-STNMT ngày 22/11/2023 được ký kết giữa Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh và Liên đoàn Bản đồ địa chất miền Nam Gói thầu số 04: Tổ chức thực hiện Dự án khảo sát, đánh giá tài nguyên khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường (cát lòng sông) trên địa bàn tỉnh Trà Vinh thuộc dự án Khảo sát, đánh giá tài nguyên khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường (cát lòng sông) trên địa bàn tỉnh Trà Vinh;
- Thông báo số 674/TB-STNMT ngày 22/11/2023 của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh về kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 04: Tổ chức thực hiện Dự án khảo sát, đánh giá tài nguyên khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường (cát lòng sông) trên địa bàn tỉnh Trà Vinh thuộc dự án Khảo sát, đánh giá tài nguyên khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường (cát lòng sông) trên địa bàn tỉnh Trà Vinh;
- Hợp đồng dịch vụ tư vấn số 155/HĐ-STNMT ngày 27/11/2023 được ký kết giữa Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh và Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Nam về việc thi công Gói thầu số 04: Tổ chức thực hiện Dự án khảo sát, đánh giá tài nguyên khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường (cát lòng sông) trên địa bàn tỉnh Trà Vinh thuộc dự án Khảo sát, đánh giá tài nguyên khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường (cát lòng sông) trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.
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1. Tên dự án: Khảo sát, đánh giá tài nguyên khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường (cát lòng sông) trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.
2. Cơ quan chủ quản: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh.
3. Đơn vị tư vấn: Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Nam trực thuộc Cục Địa chất Việt Nam.
4. Mục tiêu của Dự án:
- Đánh giá lại khoáng sản cát trên tuyến Sông Hậu, sông Cổ Chiên thuộc địa bàn tỉnh Trà Vinh, xác định tài nguyên dự tính và tài nguyên dự báo của cát xây dựng và cát san lấp trong khu vực dự án.
- Rà soát cập nhật, đánh giá chung các loại khoáng sản trên địa bàn tỉnh đã được khảo sát quy hoạch thăm dò, khai thác ở giai đoạn trước.
- Tích hợp vào “Phương án bảo vệ, khai thác sử dụng tài nguyên khoáng sản” của Quy hoạch vùng tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 của tỉnh Trà Vinh.
- Xây dựng giải pháp phục vụ công tác quản lý Nhà nước về khoáng sản trong kỳ quy hoạch.
- Đề xuất những giải pháp nhằm định hướng việc bảo vệ, khai thác, sử dụng tài nguyên khoáng sản hợp lý, tiết kiệm, hiệu quả và bền vững.
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- Thu thập tài liệu của các báo cáo quy hoạch khoáng sản để tổng hợp, rà soát, đánh giá loại hình khoáng sản này trong việc tích hợp với Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.
- Rà soát khoanh định lại các khu vực cấm, tạm cấm hoạt động khoáng sản cát lòng sông cho phù hợp với Quy hoạch tỉnh trong thời gian tới.
- Đo đạc hiện trạng lòng sông Hậu, sông Cổ Chiên thuộc địa phận tỉnh Trà Vinh trên khu vực chứa khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường.
- Khoan thăm dò để xác định chiều dày lớp cát, tính tài nguyên khoáng sản cát trên lòng sông Hậu, sông Cổ Chiên thuộc địa bàn tỉnh Trà Vinh. 
- Lấy các loại mẫu chủ yếu để nghiên cứu chất lượng cát, đối sánh với các tiêu chuẩn kỹ thuật Quốc gia nhằm đánh giá chất lượng cát làm vật liệu san lấp.
- Đánh giá lại cao trình được cấp phép theo báo cáo quy hoạch năm 2012 từ đó đề xuất cao trình khác phù hợp trong thời gian tới.
[image: hvtri Tra Vinh]- Đánh giá điều kiện địa chất thủy văn - địa chất công trình nhằm xác định độ sâu khai thác cát hợp lý, đề xuất giải pháp xử lý đối với những đoạn sông đã và đang bị sạt lở, dự báo các đoạn sông có nguy cơ sạt lở.
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[bookmark: _Toc118990313][bookmark: _Toc174546479]1.1. ĐẶC ĐIỂM ĐỊA LÝ TỰ NHIÊN VÀ KINH TẾ NHÂN VĂN
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Tỉnh Trà Vinh là một tỉnh miền Tây Nam Bộ thuộc vùng đồng bằng ven biển, phía Tây Bắc giáp tỉnh Vĩnh Long, phía Đông Bắc được phân ranh giới với tỉnh Bến Tre bằng sông Cổ Chiên là một nhánh của sông Tiền, phía Tây Nam phân ranh giới với tỉnh Sóc Trăng bởi sông Hậu và phía Đông Nam là biển Đông với chiều dài bờ biển hơn 65km. Thành phố Trà Vinh nằm trên Quốc lộ 53, cách thành phố Hồ Chí Minh 130km và cách thành phố Cần Thơ 100km. 
Ranh giới trên đất liền được giới hạn tương đối theo tọa độ địa lý sau:
	Vĩ độ Bắc: 	- Điểm cực Bắc 10004’59”;   - Điểm cực Nam 09031’45”   
	Kinh độ Đông:  - Điểm cực Tây 105057’05”; - Điểm cực Đông 106035’00”
Khu vực khảo sát, đánh giá có diện tích khoảng 72,4km2 ở 2 lưu vực trên sông Hậu và sông Cổ Chiên. Có ranh giới dự kiến được giới hạn bởi các điểm khép góc từ 1-4 (trên sông Hậu) và từ 5-8 (trên sông Cổ Chiên) theo hệ toạ độ VN2000, kinh tuyến trục 105030’ như sau:
Bảng 1: Tọa độ các điểm khép góc 
	Điểm
góc
	Hệ VN2000
KT 105030’, múi chiếu 30
	Lưu vực

	
	X (m)
	Y (m)
	

	1
	1097117,80
	549511,00
	Sông Hậu

	2
	1095122,53
	553294,60
	

	3
	1052440,15
	593041,88
	

	4
	1053979,78
	595498,44
	

	5
	1114554,51
	580288,36
	Sông Cổ Chiên

	6
	1115050,11
	580981,08
	

	7
	1072661,69
	617398,72
	

	8
	1082779,92
	621377,29
	

	Diện tích: 72,4km2
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a. Đặc điểm địa hình
Trà Vinh nằm ở vùng đồng bằng ven biển thuộc phần cuối của hạ lưu sông Cửu Long, là vùng châu thổ được hình thành lâu đời cùng với vùng đất trẻ mới bồi. Địa hình có đặc trưng điển hình của vùng đồng bằng ven biển, chịu ảnh hưởng bởi sự giao thoa giữa sông và biển tạo nên các vùng trũng, phẳng xen lẫn các giồng cát dạng hình cánh cung phần lồi hướng ra biển. Về phía biển, các giồng cát cao và mở rộng hơn. 
Do sự hình thành các giồng cát cổ có nguồn gốc thành tạo khác nhau nằm nổi cao tạo cho địa hình có dạng mấp mô kèm theo sự phân cắt bởi hệ thống sông, rạch và các kênh mương chằng chịt làm cho địa hình của vùng khá phức tạp. Các vùng trũng xen kẹp các giồng cao, xu thế độ dốc chỉ thể hiện trên từng cánh đồng. 
Nhìn chung, độ cao địa hình phổ biến từ 0,4m đến 1,0m chiếm khoảng 66% diện tích đất tự nhiên. Khu vực phía Bắc địa hình bằng phẳng hơn phía Nam. Địa hình cao nhất trên 4m, gồm các giồng cát phân bố ở Nhị Trường, Long Sơn (H.Cầu Ngang); Ngọc Biên (H. Trà Cú); Long Hữu (H. Duyên Hải). Đia hình thấp nhất cao 0,4m gặp tại các cánh đồng trũng xã Tập Sơn, Ngãi Xuyên, Ngọc Biên (H.Trà Cú), Thạnh Mỹ (H.Châu Thành); xã Mỹ Hòa, thị trấn Mỹ Long, Hiệp Mỹ Đông (H.Cầu Ngang) và xã Long Vĩnh (H.Duyên Hải). 
Tỉnh Trà Vinh nói chung và khu vực dự kiến khảo sát đánh giá nói riêng nằm trong vùng đồng bằng châu thổ sông Cửu Long, bề mặt địa hình khu vực bằng phẳng, có độ cao thay đổi từ 0,4 - 4,0m; trung bình khoảng 2,0m. Bề mặt địa hình bị chia cắt bởi mạng lưới sông rạch dày đặc. Địa hình đáy sông khu vực khảo sát đánh giá có dạng chữ U với đáy sông khá bằng phẳng, cao độ đáy sông dao động từ -3,5m đến -16,0m (lòng sông Cổ Chiên) và từ -4,0m đến -17m (lòng sông Hậu).
 Khu vực khảo sát đánh giá khoáng sản cát lòng sông Hậu và sông Cổ Chiên có dạng dải với chiều dài khoảng 37.100m đến 40.500m, chiều rộng từ 300m đến 1.400m. Mực nước chênh lệch giữa ròng và nước triều là 1,5m. Nước triều lên xuống 2 lần/ngày đêm.
b. Đặc điểm thủy văn
Sông Cổ Chiên và sông Hậu là phần hạ lưu của các nhánh sông Cửu Long và là cửa ngõ của sông Cửu Long trước khi đổ ra biển. Trên lòng sông do có tích tụ nhiều cồn cát ngầm nên đã tác động không nhỏ đến hoạt động thông lưu của nước và cản trở các tàu trọng tải lớn đi lại.
Đặc điểm lưu lượng nước tại thượng nguồn của sông Cửu Long có dòng chảy về mùa lũ rất lớn lên đến 49.700m3/giây ở đỉnh châu thổ (PhNôm Pênh), dòng chảy mùa kiệt có trị số thấp là 1.250m3/giây, trung bình 2 mùa là 
10.700m3/giây. Nước lên cao từ tháng 7 đến tháng 11, cao nhất vào tháng 9 và tháng 10.
Sông Cổ Chiên
Sông Cổ Chiên là nhánh của sông Tiền nằm rìa Đông Bắc tỉnh Trà Vinh. Trong địa phận tỉnh Trà Vinh, sông có chiều dài 45km, rộng từ 1km đến 2,5km, dòng chảy theo hướng Tây Bắc – Đông Nam, giữa đoạn ở phần hạ lưu sông được phân làm 2 nhánh Cung Hầu và Cổ Chiên ôm lấy cù lao Long Hòa. 
 Nằm trong địa phận tỉnh Trà Vinh lòng sông thường nông ở giữa lòng và sâu dần vào gần bờ. Cách bờ từ 15m đến 150m lòng sông có độ sâu lớn từ 9m tới 17m và mở rộng xa bờ từ 200m đến 500m tạo thành lạch dài nằm song song với bờ. Giữa lòng thường có cồn cát ngầm. Tại nơi có cồn cát ngầm chiều sâu nước thay đổi, có nơi có độ sâu chỉ khoảng 2m. Mùa cạn có cồn nhô lên khỏi mặt nước khi nước thủy triều rút như cồn ngầm nằm song song về phía tây nam Cồn Nóc. Do độ sâu của sông không ổn định nên tàu thuyền có trọng tải lớn ít qua lại
Sông Cổ Chiên có tải lưu từ 12.000-19.000m3/s. Hàm lượng phù sa trong 1m3 nước có từ 100 đến 500g. 
Sông Hậu
Sông Hậu nằm ranh giới phía Tây Nam giữa tỉnh Trà Vinh và tỉnh Sóc Trăng, hướng dòng chảy theo hướng Tây Bắc – Đông Nam và có chiều dài 45,5km, rộng từ 1,5km đến 3km. 
Nằm trong địa phận tỉnh Trà Vinh độ sâu lòng sông cũng có đặc điểm tương tự như sông Cổ Chiên, thường có độ sâu lớn nằm phần áp sát bờ. Các lạch sâu chỉ nằm cách bờ từ 10m đến 15m tối đa là 150m, có độ sâu từ 9m đến 15m và mở rộng ra xa bờ vài trăm mét. Tại những nơi có cồn cát ngầm độ sâu giảm nhanh chỉ khỏang 4-5m tối đa là 7m. Cửa sông Hậu cũng bị phù sa bồi lắng nên tàu trọng tải lớn cũng khó qua lại.
Sông Hậu có tải lưu từ 6.000m3/s đến 13.000 m3/s. Hàm lượng phù sa trong 1m3 nước có từ 200 đến 600g.
c. Đặc điểm khí hậu
Trà Vinh cũng như các tỉnh đồng bằng Nam Bộ khác đều nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa. Trong năm có 2 mùa rõ rệt, mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 11 trong năm, mùa khô từ tháng 12 tới tháng 4 năm sau. Ngày nay do khí hậu biến đổi toàn cầu nên thời gian của 2 mùa nhiều khi bị biến động chút ít.	Theo Niên giám thống kê của tỉnh năm 2021 như sau:
* Nhiệt độ
Nhiệt độ trong vùng khá ổn định. Trong năm nhiệt độ trung bình thấp nhất vào tháng một là 25,20C, cao nhất vào tháng năm là 28,50C. Vào các tháng trong mùa khô, nhiệt độ hàng ngày xuống 19,1-240C vào khoảng 4-8 giờ sáng và nhiệt độ lên cao nhất tới 36-38,20C vào khoảng từ 13-15giờ.
* Độ ẩm
 Độ ẩm không khí thường tăng cao vào mùa mưa có giá trị dao động từ 85-89%. Vào mùa khô, độ ẩm thấp hơn, thường thay đổi từ 77-84%. Đặc biệt vào buổi sáng khoảng 7 giờ có độ ẩm đạt tới 90%, có nơi gần 100% và thường tạo nên sương mù tầm nhìn gần.
* Gió 
Gió có 2 hướng chính trong năm là gió Bắc và gió Tây nam. Loại gió Bắc trung bình hàng năm có 4-5 ngày xuất hiện vào tháng 9 đến tháng 12. Đôi khi có những trận gió lốc lớn gây nhiều thiệt hại nhà cửa, ruộng vườn của dân trong khu vực. Đặc biệt tại vùng cửa sông đổ ra biển có gíó chướng thổi theo hướng Đông Bắc và Đông Nam tạo nên sóng lớn nước biển dâng đưa mặn sâu vào nội đồng.
* Mưa
Vào mùa mưa lượng mưa chiếm tới 95-97% lượng mưa cả năm. Số ngày mưa trung bình hàng năm là 132 ngày và mưa thường tập trung chủ yếu vào các tháng 8 và 9. Từ năm 2017 đến năm 2021, lượng mưa trung bình hàng năm thay đổi từ 1363mm (năm 2018) đến 1756mm (năm 2017). Mùa mưa xuất hiện từ tháng 5 đến tháng 10. Lượng mưa lớn nhất vào tháng 8 năm 2017 là 379mm.
* Lượng bốc hơi
Lượng bốc hơi bình quân hàng năm là 1.015mm, trung bình 4-5mm/ngày. Lượng bốc hơi cao thường vào mùa khô, trung bình 1.170,6mm/năm và cao nhất vào tháng 3 là 144mm. Lượng bốc hơi thấp vào mùa mưa, trung bình 903,4mm. Lượng bốc hơi thấp nhất vào tháng 9 là 57mm.
* Nắng
Số giờ nắng trung bình hàng năm trong phạm vi tỉnh Trà Vinh (đo tại trạm Càng Long) từ 2239 giờ (năm 2017) đến 2578 giờ (năm 2019) trung bình là 2.413 giờ/năm. Vào mùa khô số giờ nắng cao hơn số giờ nắng vào mùa mưa. Tổng số giờ nắng trung bình 7,7giờ/ngày. Số giờ nắng vào tháng 11 có trên 200 giờ và nhiều nhất tới 320 giờ vào tháng 3. Vào mùa mưa số giờ nắng giảm, đến tháng 7 số giờ nắng giảm xuống < 20 giờ và ít nhất vào tháng 10 số giờ nắng chỉ còn 155 giờ.
d. Đặc điểm giao thông
* Đường bộ
Tỉnh Trà Vinh có trên 2.000 km đường bộ, trong đó huyện lộ chiếm 68,3%, tỉnh lộ 21,5% và Quốc lộ 53, 54, 60 có chiều dài chiếm khoảng 10,2%; Quốc lộ 53 hiện là đường bộ huyết mạch nối các thị trấn trong tỉnh với thành phố Trà Vinh đồng thời là đường nối qua thành phố Vĩnh Long tới thành phố Hồ Chí Minh có chiều dài 203km, kết nối với thành phố Cần Thơ dài 100km. Quốc lộ 53 cũng là đường bộ duy nhất từ Trà Vinh thông thương với các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long. 
Trà Vinh có các tỉnh lộ 911 đi từ Thạnh Mỹ nối với tỉnh lộ 906 của Vĩnh Long, TL912 từ Mỹ Chánh đi Tiểu Cần, TL913 từ Long Toàn đi Đông Hải, TL914 từ xã Đại An đi Hiệp Thạnh giáp biển Đông và tỉnh lộ 915 là tỉnh lộ mới thành lập chạy dọc sông Hậu tới Vàm Tân Vinh, xã An Phú Tân, huyện Cầu Kè đến xã Định An, huyện Trà Cú. Các tỉnh lộ cho tới nay đã được dần dần phủ kín nhựa nên đi lại khá thuận tiện.   
Các huyện lộ hiện đang được nhựa hoá, mạng lưới giao thông xã, ấp cũng đang dần được bê tông hóa. Quốc lộ 53 đã được Chính phủ quyết định cho nâng cấp lên 4 làn xe. Quốc lộ 54 là con đường hẹp cũng đã có dự án nâng cấp hoàn thiện trong thời gian sớm nhất. Cầu Cổ Chiên đã hoàn thành và được đưa vào sử dụng, sẽ hợp cùng hệ thống các cầu lớn khánh thành năm 2010 là cầu Rạch Miễu và cầu Hàm Luông…. tương lai nối liền với tỉnh Sóc Trăng khi cầu Đại Ngải được xây dựng vượt qua sông Hậu. Sau khi tuyến đường này xong sẽ trở nên mạng lưới giao thông đường bộ khá hoàn chỉnh chạy thông suốt từ thành phố Hồ Chí Minh xuống Cà Mau.
* Đường thuỷ
Trà Vinh cũng như các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long khác có lợi thế là mạng lưới giao thông đường thủy gồm các kênh, rạch, sông ngòi dày đặc. Hệ thống đường thuỷ bao gồm các trục dọc và trục ngang. Trục dọc gồm tuyến sông Cổ Chiên và sông Hậu, kênh Trà Ngoa và kênh Ba tháng Hai. Trục ngang có tuyến kênh 19/5, kênh Thống Nhất. Đây là những tuyến lưu thông hàng hoá đường thuỷ chính của tỉnh Trà Vinh. Trà Vinh nằm giữa sông Cổ Chiên và sông Hậu chảy ra biển Đông bằng 3 cửa lớn là Cung Hầu, Cổ Chiên và cửa Định An. Đây được xem là đường thuỷ huyết mạch thông thương quan trọng từ Đồng bằng Sông Cửu Long với biển Đông và các nước trong khu vực.                                     
Từ cửa Định An đi đến Côn Đảo mất trung bình khoảng 7 giờ và đi Cần Thơ mất khoảng 3 giờ chạy tàu. Trà Vinh có các cảng sông như cảng Trà Vinh, cảng Cầu Quan và hiện đang xây dựng cảng biển Trà Cú thuộc xã Hàm Tân. Ngày 27 tháng 12 năm 2009 tại Ấp Mù U, xã Dân Thành, huyện Duyên Hải, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công dự án xây dựng luồng cho tàu biển trọng tải 20.000–40.000 DWT qua đoạn luồng biển, đoạn luồng sông và kênh Quan Chánh Bố có tổng chiều dài khoảng 40km nằm trong 2 huyện Duyên Hải và Trà Cú, sâu theo sông Hậu vào cảng biển Cái Cui thành phố Cần Thơ. 
Nhìn chung giao thông trong Tỉnh vào những năm gần đây đã được Chính phủ và Tỉnh quan tâm xây dựng và tu bổ nên việc đi lại bước đầu khá thuận lợi.
e. Kinh tế nhân văn
[bookmark: _Toc496537905][bookmark: _Toc118990316]* Dân số- hành chính
Tỉnh Trà Vinh là một tỉnh có dân số thấp trong vùng ĐBSCL, đứng thứ 11/13 tỉnh thành, thấp gần bằng 1/2 dân số của tỉnh An Giang (tỉnh đông dân nhất ĐBSCL). Quy mô dân số tỉnh Trà Vinh, theo số liệu Niên giám thống kê tỉnh năm 2022 là 1.019.258 người, mật độ dân số bình quân đạt 426 người/km2. Tỷ trọng dân số sống ở khu vực thành thị tiếp tục có xu hướng tăng lên, khu vực nông thôn giảm dần. Năm 2022, dân số thành thị là 184.860 người, chiếm 18,14%; dân số nông thôn là 834.398 người, chiếm 81,86%. Bên cạnh đó, cơ cấu dân số theo giới tính hầu như không thay đổi, dân số nam thấp hơn dân số nữ. Năm 2022, dân số nam là 503.315 người, chiếm 49,38%; dân số nữ là 515.943 người, chiếm 50,62%.
Dân tộc chính là người Kinh, người Khmer (30%) và là người Hoa (2%). Mật độ dân sống tập trung không đều, thường tập trung ở thành phố, các thị trấn và quanh khu vực có cơ quan chính quyền xã và đặc biệt sống tập trung thành các ấp nằm dọc theo các kênh rạch hoặc theo các giồng cát cổ. Dân cư phân bố thưa dần từ Tây Bắc xuống Đông Nam. Các huyện thị có điều kiện tự nhiên thuận lợi như thành phố Trà Vinh, huyện Càng Long, huyện Cầu Kè có mật độ dân số tương đối cao; các huyện có điều kiện tự nhiên khó khăn như huyện Cầu Ngang, huyện Duyên Hải có mật độ dân số thấp. Mật độ trung bình toàn tỉnh khoảng 426 người/km2. 	
Tỉnh Trà Vinh được phân định thành 9 đơn vị hành chính bao gồm thành phố Trà Vinh, thị xã Duyên Hải và 7 huyện: Càng Long, Cầu Kè, Tiểu Cần, Châu Thành, Trà Cú, Cầu Ngang và Duyên Hải. Thành phố Trà Vinh được xây dựng dọc bờ sông Trà Vinh ra tới cảng Trà Vinh nằm trên sông Cổ Chiên. 
[bookmark: _Toc98236111][bookmark: _Toc534582266]* Mạng điện, nước, viễn thông
Nguồn điện bao gồm lưới điện quốc gia và nhà máy phát điện, nhìn chung đáp ứng khá tốt nhu cầu về phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn; Hiện 100% xã, phường, thị trấn có điện lưới quốc gia. Hầu như 100% dân đã được sử dụng nước sạch ở thành thị và nước hợp vệ sinh ở nông thôn. Bưu chính viễn thông đã được phủ khắp toàn diện tích tỉnh Trà Vinh.
* Văn hóa, y tế và giáo dục
Vùng nghiên cứu nói riêng và tỉnh Trà Vinh nói chung có nét văn hóa đặc trưng của vùng đồng bằng sông Cửu Long với nét văn hóa 03 dân tộc Kinh, Khmer và Hoa. Nhân dân trong vùng ven biển sống chủ yếu vào nghề nuôi tôm cá, đánh bắt và chế biến thủy hải sản.
- Các huyện, thị xã khu vực dự án có tổng cộng 68 cơ sở y tế, trong đó 7 bệnh viện, 9 phòng khám khu vực, còn lại là trạm y tế xã, phường, cơ quan và xí nghiệp.
- Về cơ bản tại khu vực có đầy đủ hệ thống trường học các cấp từ mầm non đến trung học phổ thông. Tổng số các trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông là 187 cơ sở.
- Tại xã Trường Long Hòa, thị xã Duyên Hải có khu du lịch Ba Động là khu tắm biển và nghỉ mát của nhân dân trong tỉnh và du khách.
[bookmark: _Toc118990317][bookmark: _Toc174546482]1.2. SƠ LƯỢC LỊCH SỬ NGHIÊN CỨU
Tỉnh Trà Vinh nói riêng và đồng bằng sông Cửu Long nói chung đã có nhiều nhà địa chất trong và ngoài nước nghiên cứu. Lịch sử nghiên cứu địa chất được chia thành hai giai đoạn:
[bookmark: _Toc73699358][bookmark: _Toc118990318][bookmark: _Toc174546483]1.2.1. Giai đoạn trước năm 1975
- Năm 1937: E.Saurin và một số nhà địa chất Việt Nam thành lập bản đồ địa chất Vĩnh Long 1:500.000. Sau đó được bổ sung, hiệu đính và tái xuất bản năm 1962. Đây là công trình làm cơ sở đầu tiên cho việc nghiên cứu địa chất của vùng châu thổ sông Cửu Long. 
- Năm 1961, Moorman thành lập bản đồ địa chất Miền Nam tỷ lệ: 1:100.000 trên lãnh thổ An Giang, Hậu Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Vĩnh Long, ... Ông phân biệt ba đơn vị: đất mặn ven biển, đất bồi và đất phèn.
- Năm 1967, Cục Hải Dương thuộc Bộ Hải quân Hoa Kỳ tiến hành công tác đo địa vật lý từ hàng không, thành lập bản đồ tỷ lệ 1:25 000.
[bookmark: _Toc73699359][bookmark: _Toc118990319][bookmark: _Toc174546484]1.2.2. Giai đoạn sau năm 1975
Trong giai đoạn này, có nhiều công trình đo vẽ lập bản đồ địa chất và tìm kiếm khoáng sản ở các tỷ lệ khác nhau. Các đề tài nghiên cứu khoa học liên quan đến trầm tích Đệ tứ trên diện tích đồng bằng Nam Bộ gồm có:
- Giai đoạn 1976-1981, Trần Đức Lương, Nguyễn Xuân Bao và nnk đã đo vẽ Bản đồ Địa chất và Khoáng sản tỷ lệ 1:500.000 toàn miền Nam.
- Giai đoạn 1980-1991, PTS. Hoàng Ngọc Kỷ (1980-1989), KS. Nguyễn Ngọc Hoa (1989-1991) đo vẽ bản đồ địa chất và tìm kiếm khoáng sản tỷ lệ 1:200.000 nhóm tờ Đồng bằng Nam Bộ;
- Năm 1998, Liên hiệp Khoa học Địa chất, Môi trường và Công nghệ khoáng thực hiện đề tài “Nghiên cứu địa chất môi trường và tiềm năng khoáng sản tỉnh Trà Vinh;
- Năm 1999, Nguyễn Xuân Bao và nnk (Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Nam) và Cục Địa chất - Khoáng sản Việt Nam tiến hành hiệu đính loạt bản đồ địa chất khoáng sản tỷ lệ 1/200.000 có bổ sung tài liệu mới. 
- Năm 2000, Liên hiệp Khoa học Địa chất, Môi trường và Công nghệ khoáng thực hiện đề tài “Nghiên cứu đánh giá tiềm năng chứa cát dọc sông Cổ Chiên và sông Hậu;
- Năm 2002, Phân viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản phía Nam thực hiện đề tài “Khảo sát và quy hoạch khai thác sử dụng sét gạch ngói tỉnh Trà Vinh thời kỳ năm 2010;
- Năm 2000-2004, Công trình phân chia địa tầng Neogen – Đệ tứ và nghiên cứu cấu trúc đồng bằng Nam Bộ do Nguyễn Huy Dũng và nnk đã phân chia chi tiết nguồn gốc các thành tạo trầm tích bở rời Neogen – Đệ tứ trong đó có khu vực tỉnh Trà Vinh. 
- Năm 2005, Phân viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản phía Nam thực hiện đề tài “Khảo sát đánh giá trữ lượng, chất lượng sét tỉnh Trà Vinh cho sản xuất sản phẩm gốm đỏ”;
- Năm 2005, Công ty sành sứ Thủy tinh thuộc Bộ Công nghiệp thực hiện đề tài “Tổng hợp khảo sát đánh giá trữ lượng, chất lượng sét tỉnh Trà Vinh, đề xuất mô hình dây chuyền công nghệ sản xuất sản phẩm gốm đỏ thích hợp”;
- Năm 2007, Liên hiệp Khoa học Địa chất, Môi trường và Công nghệ khoáng thực hiện đề tài “Nghiên cứu phân vùng quy hoạch và định hướng khai thác khoáng sản tỉnh Trà Vinh”;
- Năm 2017, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh chủ trì thực hiện Dự án “Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản cát san lấp ven biển tỉnh Trà Vinh đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030” do Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Nam tư vấn (ThS Lưu Thế Long chủ nhiệm).
[bookmark: _Toc118990320][bookmark: _Toc174546485][bookmark: _Toc427310072]1.3. HIỆN TRẠNG HOẠT ĐỘNG THĂM DÒ, KHAI THÁC KHOÁNG SẢN CÁT LÒNG SÔNG
[bookmark: _Toc174546486]1.3.1. Hoạt động thăm dò và khai thác từ trước đến nay
Cho tới nay, trên phạm vi các sông thuộc địa bàn tỉnh Trà Vinh, cát lòng sông đã được thăm dò và khai thác là 34 mỏ trên diện tích mặt sông là 15,43km2. Trong đó có: 11 mỏ trên sông Hậu và 23 mỏ trên sông Cổ Chiên với tổng trữ lượng đã phê chuẩn (cấp 122) là  64.699.716m3. 
- Mỏ được cấp phép thăm dò sớm nhất là mỏ cát Long Đức thành phố Trà Vinh (mỏ số 19)  do Công ty Công trình Đô thị Trà Vinh thăm dò năm 2002 và nâng cấp tháng 01/2010.
- 03 mỏ được cấp phép thăm dò năm 2006, trong đó có 02 mỏ trên sông Hậu, mỏ An Phú Tân (mỏ số 1), mỏ Hòa Tân –Ninh Thới huyện Cầu Kè (mỏ số 4) và 01 mỏ nằm trên sông Cổ Chiên, mỏ Đức Mỹ-Đại Phước huyện Càng Long (mỏ số 15).
- 04 mỏ được cấp phép thăm dò năm 2007 trong đó có 01 mỏ trên sông Hậu là mỏ Hòa Tân – Ninh Thới (mỏ số 6) và 03 mỏ trên sông Cổ Chiên nằm trong xã Đại Phước, Long Đức thuộc huyện Càng Long và thành phố Trà Vinh (mỏ số 17, 21 và 22).
- 12 mỏ được cấp phép thăm dò và khai thác năm 2009 trong đó có 05 mỏ nằm trên sông Hậu thuộc 2 xã Hòa Tân, Ninh Thới huyện Cầu Kè (mang số 3, 5, 7, 8, 9) và 07 mỏ nằm trên lòng sông Cổ Chiên thuộc các xã Đức Mỹ huyện Càng Long (mỏ số 14), thuộc xã Long Đức thành phố Trà Vinh (mỏ số 18, 20, 23, 24), thuộc xã Long Đức thành phố Trà Vinh và xã Hưng Mỹ huyện Châu Thành (mỏ số 26), thuộc xã Long Hòa huyện Châu Thành và xã Vĩnh Kim huyện Cầu Ngang (mỏ số 33).
- 13 mỏ được cấp phép thăm dò và khai thác năm 2010 trong đó có 2 mỏ nằm trên sông Hậu thuộc xã Tân Hòa huyện Tiểu Cần (mỏ số 10), thuộc xã Hàm Tân và Định An huyện Trà Cú (mỏ số 11) và 11 mỏ nằm trên lòng sông Cổ Chiên Thuộc các xã Đức Mỹ (mỏ số 12, 13), xã Đại Phước (mỏ số 16) huyện Càng Long, mỏ thuộc xã Long Đức thành phố Trà Vinh (mỏ số 25), mỏ thuộc xã Long Đức thành phố Trà Vinh và xã Hưng Mỹ huyện Châu Thành (mỏ số 27), các mỏ thuộc xã Hưng Mỹ và Hòa Minh huyện Châu Thành (các mỏ số 28, 29, 30, 31), các mỏ thuộc xã Long Hòa huyện Châu Thành, xã Vĩnh Kim huyện Cầu Ngang (mỏ số 32 và 34).
Trong 34 mỏ cát sông đã thăm dò có 11 mỏ nằm trên lòng sông Hậu trong đó có 09 mỏ thuộc huyện Cầu Kè (số 1 đến số 9), 01 mỏ huyện Tiểu Cần (số 10), và 01 mỏ thuộc huyện Trà Cú (số 11) và 23 mỏ nằm trên lòng sông Cổ Chiên trong đó có 05 mỏ thuộc huyện Càng Long (từ mỏ số 12 đến số 16), 01 mỏ nằm trong phạm vị huyện Càng Long và thành phố Trà Vinh (số 17), 01 mỏ thuộc  thành phố Trà Vinh và huyện Châu Thành (mỏ số  26), 08 mỏ thuộc thành phố Trà Vinh (mỏ số 18, 19, 20, 21, 22, 23 ,24 và 25), 05 mỏ thuộc huyện Châu Thành (mỏ số 27, 28, 29, 30, 31) và 03 mỏ thuộc huyện Châu Thành và Cầu Ngang (mỏ số 32 , 33, 34).
Tất cả 34 mỏ trên đều đã hết hạn và đã thực hiện đóng cửa mỏ theo quy định.
[bookmark: _Toc174546487][bookmark: _Toc73699360][bookmark: _Toc118990321]1.3.2. Các mỏ đang thực hiện thủ tục xin cấp phép khai thác
Tính đến tháng 8/2024, trên địa bàn tỉnh Trà Vinh chỉ còn 02 mỏ cát lòng sông đã được thăm dò và đã phê duyệt trữ lượng khoáng sản (bằng hình thức trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản) gồm:
1. Mỏ cát san lấp trên lòng sông Cổ Chiên thuộc xã Mỹ Đức và xã Đại Phước, huyện Càng Long do Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và cơ điện Thiên Phú làm chủ đầu tư với những thông tin chủ yếu như sau:
- Giấy phép thăm dò khoáng sản số 19/GP-UBND ngày 16/7/2023, diện tích là 58,9ha do UBND tỉnh Trà Vinh cấp.
- Quyết định phê duyệt trữ lượng số 1875/QĐ-UBND ngày 07/12/2023 với trữ lượng cấp 122 là 436.700m3.
(Vị trí chi tiết thể hiện trên bản đồ phân vùng triển vọng khoáng sản tỉnh Trà Vinh – mảnh sông Cổ Chiên).
2. Mỏ cát san lấp trên lòng sông Hậu thuộc xã Hàm Tân và xã Định An, huyện Trà Cú do Doanh nghiệp tư nhân Ngọc Tuyết làm chủ đầu tư với những thông tin chủ yếu như sau:
- Giấy phép thăm dò khoáng sản số 18/GP-UBND ngày 06/07/2023, diện tích là 56,4ha do UBND tỉnh Trà Vinh cấp.
- Quyết định phê duyệt trữ lượng số 1876/QĐ-UBND ngày 07/12/2023 với trữ lượng cấp 122 là 518.988m3.
(Vị trí chi tiết thể hiện trên bản đồ phân vùng triển vọng khoáng sản tỉnh Trà Vinh – Mảnh sông Hậu)
[bookmark: _Toc174546488]1.3.3. Tình hình thu hồi và đóng cửa mỏ khoáng sản
- Tham mưu UBND tỉnh phê duyệt đóng cửa mỏ khoáng sản đối với 02 mỏ cát sông gồm: (1) Mỏ khoáng sản cát san lấp II trên lòng sông Cổ Chiên thuộc xã Long Đức, thành phố Trà Vinh đối với DNTN Hoàng Minh; (2) Mỏ cát san lấp IV trên lòng sông Cổ Chiên thuộc xã Long Đức, thành phố Trà Vinh của Công ty TNHH MTV Hồng Rõ.
- Thông báo lập thủ tục đóng cửa mỏ cát san lấp trên lòng sông Cổ Chiên thuộc xã Đức Mỹ, huyện Càng Long của Công ty TNHH MTV Khai thác cát Cao Lãnh.
a. Giấy phép thăm dò, phê duyệt trữ lượng và đã trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường
	Stt
	Tên đơn vị được cấp phép
	Địa chỉ
	Diện tích
(ha)
	Vị trí khu vực khai thác
	Quyết định trúng đấu giá
	Ghi chú

	1
	Công ty Cổ phần đầu tư Trung Hậu – Tổng 68
	Số 78, 80 , Đường 1,  Khu dân cư Trung Sơn, Xã Bình Hưng, Huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh
	30
	Xã Đông Hải, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh
	Quyết định số 1202/QĐ-UBND ngày 23/6/2021 của UBND tỉnh
	Cát biển


b. Giấp phép khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường
	Stt
	Tên đơn vị được cấp phép
	Địa chỉ
	Số giấy phép, ngày cấp
	Thời hạn GP
	Diện
tích
(ha)
	Trữ lượng khai thác
m3/năm
	Vị trí khu vực khai thác
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	01
	Công ty Cổ phần ĐTTM 407
	Số 85, Nguyễn Phong Sắc, TP Vinh, tỉnh Nghệ An
	42/GP-UBND ngày 30/9/2020
	2,5
	24,7
	96.720
	Xã Long Đức, TPTV
	Cát sông đấu giá

	02
	Công ty CP ĐT-PT Du lịch biển Ba Động 
	Phường 1, thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh
	38/GP-UBND ngày 27/6/2022
	05 năm
	45
	[bookmark: _Hlk72504977]- Năm thứ nhất: 400.000 m3/năm.
- 04 năm còn lại: 204.875 m3/năm.
	Xã Trường Long Hòa, TX Duyên Hải
	Cát biển đấu giá

	03
	Công ty TNHH TM - XD - VT Quốc Việt
	Số 73, khóm 3, thị trấn Cầu Quan, huyện Tiều Cần, tỉnh Trà Vinh
	80/GP-UBND ngày 18/10/2022
	03 năm
	30
	350.650m3/năm.

	Xã Đông hải, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh
	Cát biển đấu giá


[bookmark: _Toc118990325]

[bookmark: _Toc174546489]CHƯƠNG 2. ĐẶC ĐIỂM ĐỊA CHẤT, KHOÁNG SẢN
[bookmark: _Toc118990326][bookmark: _Toc174546490]2.1. ĐẶC ĐIỂM ĐỊA CHẤT VÙNG
Theo tài liệu “Phân chia địa tầng N-Q và nghiên cứu cấu trúc địa chất đồng bằng Nam Bộ” do Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Nam phối hợp với Liên đoàn ĐCTV-ĐCCT Miền Nam thực hiện (Nguyễn Huy Dũng và nnk, năm 2004). Các tài liệu tổng hợp về địa chất và khoáng sản lưu vực sông Cổ Chiên và sông Hậu (Báo cáo kết quả nghiên cứu địa chất môi trường và tiềm năng khoáng sản tỉnh Trà Vinh và Báo cáo kết quả nghiên cứu đánh giá tiềm năng chứa cát dọc sông Cổ Chiên và sông Hậu), kết quả khảo sát, đo vẽ địa chất trong quá trình thực hiện Dự án cho thấy đặc điểm địa chất khu vực như sau:
[bookmark: _Toc174546491][bookmark: _Toc202168159][bookmark: _Toc372666896]2.1.1. Địa tầng 
1. Thống Holocen, phụ thống thượng (Q23)
Dựa vào đặc điểm trầm tích, đặc điểm địa mạo, cấp độ xám của tông ảnh và dấu vết của hóa thạch, ... các trầm tích thống Holocen, phụ thống thượng được chia làm hai phần:
- Thống Holocen, phụ thống thượng phần dưới (Q231)
- Thống Holocen, phụ thống thượng phần trên (Q23 2)
Trong mỗi phần được phân chia ra theo các kiểu nguồn gốc khác nhau:
* Thống Holocen, phụ thống thượng, phần dưới (Q231)
Trầm tích sông biển (amQ231): Phân bố ven sông thuộc các huyện Trà Cú, cù lao Hòa Minh - Long Hòa huyện Châu Thành và huyện Cầu Ngang. Chúng lộ ra trên bề mặt địa hình ở dạng đồng bằng khá bằng phẳng, bị phân cắt bởi các kênh rạch dạng tuyến. Trên bề mặt địa hình này đã được người dân sử dụng trồng lúa nước. Trên ảnh hàng không các thành tạo này có tông ảnh xám, xám nhạt. Các khu vực này hầu như ít chịu ảnh hưởng của thủy triều. 
Thành phần trầm tích gồm: Bột sét, bột sét pha cát màu xám nâu, nâu nhạt ở trạng thái mềm dẻo. Các trầm tích này phủ trực tiếp trên các trầm tích Holocen 
trung-thượng.
Bề dày của trầm tích từ 1,0m đến 26,0m.
Trầm tích biển (mQ231): Trầm tích Holocen thượng phần dưới nguồn gốc biển chỉ bắt gặp ven bờ sông Hậu, trên bề mặt địa hình thuộc huyện Trà Cú là các “giồng” cát có dạng dải vòng cung gặp trong các công trình khoan tay, hố đào ở độ sâu 1-3m.
 Thành phần trầm tích chủ yếu là cát hạt mịn đến trung lẫn ít bột sét, đôi nơi là cát bột phân lớp mỏng nằm ngang hoặc xiên thoải màu xám, xám vàng.
Bề dày trầm tích thay đổi từ 1m đến 22m
Trầm tích sông – đầm lầy (abQ231): Phân bố thành dải trũng nội đồng ven những rạch lớn, thường bị úng ngập nhiều về mùa mưa lũ. Thành phần trầm tích gồm: bột sét, chứa di tích thực vật, than bùn. Trầm tích có màu xám, xám tro, xám nâu, xám xanh, mềm dẻo, nhão.
Bề dày trầm tích thay đổi từ 0,5-11,0m.
* Thống Holocen, phụ thống thượng, phần trên (Q232)
Trầm tích sông (aQ232): Phân bố bên trong lòng sông Cổ Chiên và sông Hậu, chúng tạo thành các cồn cát ngầm gọi là mỏ cát, cùng với các tích tụ bùn sét. Thành phần trầm tích gồm: Cát hạt nhỏ đến vừa chứa nhiều vảy mica, sét, sét bột màu xám, xám vàng, xám xanh, xám lục, xám tro. Trong trầm tích còn gặp ít mùn hữu cơ và xác thực vật phân hủy kém.
Thành phần khoáng vật gồm: thạch anh 72÷90% (trung bình 82,19%), mica (sericit, hydromica, clorit) 3÷13% (trung bình 8,53%), felspat từ ít đến 3% (trung bình 1,43%); các khoáng vật quặng từ rất ít đến ít gồm: ilmenit, hematit, magnetit, rutil, anataz, leucoxen, monazit, ziricon, pyrit. 
Đây là thành tạo quan trọng chứa lượng cát có quy mô lớn hiện đang khai thác phục vụ cho san lấp mặt bằng xây dựng các khu công nghiệp và dân dụng.
Trầm tích này phủ không chỉnh hợp trên trầm tích sông – đầm lấy thống Holocen, phụ thống thượng, phần trên (Q232). Bề dày trầm tích không ổn định từ vài mét đến >10m.
Trầm tích biển- đầm lầy (mbQ232): Phân bố ở ven và gần cửa sông Cổ Chiên và sông Hậu. Chúng tạo nên kiểu đồng bằng ngập mặn chịu ảnh hưởng của nhật triều. Thành phần trầm tích chủ yếu là sét bột, sét bột lẫn cát mịn chứa xác mùn thực vật phân hủy kém và di tích vỏ sò, ốc biển, ... Trầm tích có màu xám nâu, nâu đen dạng bùn nhão.
Bề dày trầm tích không ổn định, từ 1m đến 10m 
Trầm tích nguồn gốc biển (mQ232): Phân bố thành dải ven theo bờ biển của huyện Duyên Hải từ ấp Bàu qua Cồn Trứng xuống xã Đông Hải cửa Định An, tạo nên triền cát nằm thoải, kéo dài vài trăm đến hàng chục km từ đất liền ra biển.
Thành phần trầm tích gồm: Cát hạt nhỏ chứa ít bột sét màu xám. Thành phần khoáng vật chủ yếu là thạch anh, hydromica, mica, felspat có chứa ít ilmenit, ziricon, anataz, leucoxen, rutin, ...
Tích tụ cát biển nằm xa bờ vài km có thể khai thác dùng làm vật liệu san lấp.
Bề dày của trầm tích khoảng từ 2,0-4,0m. 
Trầm tích sông-đầm lầy (abQ232): Phân bố thành dải trũng nội đồng ven những rạch lớn, thường bị úng ngập nhiều về mùa mưa lũ. Thành phần trầm tích gồm: bột sét, sét bôt chứa mùn thực vật. Trầm tích có màu xám, xám tro, xám nâu, xám xanh, mềm dẻo, nhão.
Trầm tích này là tiền đề tìm kiếm than bùn. Hiện loại khoáng sản này đã được phát hiện ở Đức Mỹ, huyện Càng Long.
Bề dày trầm tích không ổn định: từ 1m đến 18m.
Trầm tích nguồn gốc sông – biển (amQ232): Gặp duy nhất phân bố thành một dải ven cửa sông Hậu và sông Cổ Chiên, nơi nước đổ ra biển chịu tác động của thủy triều và nguồn nước sông về mùa lũ.
Thành phần trầm tích gồm: Cát hạt nhỏ, bột, sét lẫn những mảnh vỏ sò, ốc biển hiện đại.
Bề dày của trầm tích từ 4,0-6,0m.
[bookmark: _Toc174546492]2.1.2. Đặc điểm địa mạo
Trà Vinh là vùng đồng bằng ven biển nằm phần cuối của hạ lưu sông Cửu Long, là vùng châu thổ được hình thành lâu đời cùng với vùng đất trẻ mới bồi. Địa hình trong diện tích nghiên cứu thuộc dạng vùng đồng bằng tích tụ ven biển, gồm các bề mặt tích tụ do sông, biển và các bề mặt tích tụ hổn hợp sông- biển, sông- đầm lầy, biển- đầm lầy. Vùng đồng bằng có độ cao thay đổi từ 0,4m – 1m, thung lũng sông, cửa biển có độ cao từ -4m đến -19m.
2.1.2.1. Địa hình thành tạo do sông
Gồm có trũng sông Cổ Chiên và sông Hậu.
 Trũng sông Cổ Chiên: thuộc địa phận các khu vực huyện Càng Long, Tp. Trà Vinh, huyện Châu Thành và huyện Cầu Ngang. Sông có chiều dài 45km, bề rộng từ 1km đến 2,5km, cao độ đáy sông dao động từ -2m đến -19,8m, lòng sông thường nông ở giữa lòng và sâu dần vào gần bờ. Cách bờ từ 15m đến 150m lòng sông có độ sâu lớn từ -9m tới -17m và mở rộng xa bờ từ 200m đến 500m tạo thành lạch dài nằm song song với bờ. Giữa lòng sông thường có cồn cát ngầm. Tại nơi có cồn cát ngầm chiều sâu nước thay đổi, có nơi có độ sâu chỉ khoảng 2m. Bề mặt đáy sông được cấu tạo bởi các lớp bùn, cát, sét hoặc bùn, sét, có bề dày từ 0,6-10,5m.
Trũng sông Hậu: thuộc địa phận các huyện Cầu Kè, huyện Cầu Quan và huyện Trà Cú. Sông có chiều dài 45,5km, rộng từ 1,5km đến 3km, cao độ đáy sông dao động từ - 4,0m đến -17m. Lòng sông thường có độ sâu lớn nằm phần áp sát bờ, các lạch sâu chỉ nằm cách bờ từ 10m đến 15m tối đa là 150m, có độ sâu từ -9m đến -15m và mở rộng ra xa bờ vài trăm mét. Tại những nơi có cồn cát ngầm độ sâu giảm nhanh chỉ khoảng 4-5m tối đa là 7m. Bề mặt đáy sông được cấu tạo bởi các lớp bùn, cát, sét hoặc bùn, sét, có bề dày từ 0,5-12,5m.
2.1.2.2. Địa hình thành tạo do biển
Bề mặt tích tụ biển phân bố dạng giồng cát hoặc dạng dải tích tụ ven bờ biển ở cửa sông Cổ Chiên và sông Hậu, tạo nên triền cát nằm thoải, kéo dài vài trăm m đến hàng chục km từ đất liền ra biển, cao độ từ -0,12 đến -13,1m. Bề mặt được cấu tạo bởi cát hạt mịn màu trắng, cát hạt trung màu xám vàng kết cấu bở rời.
2.1.2.3. Địa hình thành tạo do nguồn gốc hỗn hợp
Gồm các bề mặt tích tụ hổn hợp: sông- biển, sông- đầm lầy, biển- đầm lầy
- Bề mặt tích tụ hỗn hợp sông- biển: phân bố dọc theo bờ sông Cổ Chiên và sông Hậu, kiểu đồng bằng tích tụ cao từ 0.4-1m. Bề mặt được cấu tạo bởi sét bột pha cát min màu nâu, xám tro loang lổ xanh, vàng trạng thái dẻo mềm. Thảm thực vật phát triển ven bờ sông chủ yếu là các loại cây như dừa nước, cây bần...
- Bề mặt tích tụ hỗn hợp sông- đầm lầy: phân bố dọc theo bờ sông Cổ Chiên và sông Hậu, kiểu đồng bằng tích tụ cao từ 0.4-1m. Bề mặt được cấu tạo bởi sét bột màu nâu, xám đen, loang lổ xanh, vàng chứa nhiều xác thực vật phân hủy kém, trạng thái dẻo mềm. Thảm thực vật phát triển ven bờ sông chủ yếu là các loại cây như dừa nước, cây bần...
- Bề mặt tích tụ hỗn hợp biển- đầm lầy: phân bố ở cửa sông Cổ Chiên (khu vực xã Long Hòa - huyện Châu Thành và xã Mỹ Long - huyện Cầu Ngang) và cửa sông Hậu (khu vực xã Long Vĩnh - huyện Duyên Hải), kiểu đồng bằng ngập mặn chịu ảnh hưởng của nhật triều. Bề mặt được cấu tạo bởi bùn sét chứa nhiều xác thực vật phân hủy kém, trạng thái dẻo mềm hoặc dẻo chảy. Thảm thực vật phát triển trên bề mặt này chủ yếu là rừng cây ngâp mặn như cây đước, dừa nước...(Ảnh số 17-T770, 18- T759).
[bookmark: _Toc174083350][bookmark: _Toc174546493]2.1.3. Đặc điểm địa chất công trình
Căn cứ vào cấu trúc địa chất các lớp đất đá và đặc điểm địa chất công trình có thể phân ra các nhóm lớp đất khu vực bờ sông như sau:
Nhóm I: Đất chảy-nhão
Nhóm này phân bố rộng rãi, dọc 2 bên bờ sông và phần sâu theo các kênh rạch lớn nhỏ trong đất liền nơi thuỷ triều lên-xuống. Đây là các thấu kính mỏng của bùn, phân bố theo lòng và hai bên bờ các con rạch… Chúng được cấu tạo bởi các lớp bột-sét lẫn cát và mùn hữu cơ tuổi Holocen thượng. Bề dày lớp này từ 3-8m.
Nhóm II: Đất mềm dính
Nhóm này phân bố rộng rãi, phân bố hai bên bờ sông và hoặc trên bề mặt các cồn nổi (bao gồm các thành tạo abQ231, aQ232). Thành phần đất chủ yếu là bột sét lẫn ít cát, màu loang lổ, bị dính kết khá dẻo. Bề dày 5-10m. Hoạt động khai thác cát sẽ không tác động trực tiếp đến lớp này và vì vậy sẽ không gây biến động đến việc xói lở đường bờ.
Kết quả nghiên cứu đã công bố cho thấy chúng thuộc loại đất sét hoặc sét pha màu xám vàng đến xám nâu màu gan gà từ dẻo cứng đến dẻo mềm, có điều kiện địa chất công trình từ tương đối ổn định đến ít ổn định, nhiều đoạn bờ sông có độ dốc lớn đã và đang diễn ra quá trình xói lở bờ. Bởi vậy để đảm bảo an toàn cho đường bờ sông trong và sau khai thác cần tính đến khoảng cách an toàn từ đường bờ đến ranh khai thác cũng như độ sâu khai thác cát.
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Theo báo cáo “Phân vùng quy hoạch và định hướng khai thác khoáng sản tỉnh Trà Vinh năm 2017”, tỉnh Trà Vinh đã đăng ký và quy hoạch thăm dò khai thác các loại khoáng sản sau:
a. Cát xây dựng và cát san lấp: Các thân cát xây dựng, cát san lấp phân bố trong trầm tích aluvi tướng lòng sông tuổi Holocen hiện đại (aQ232). Các thân cát phân bố trên lòng sông Hậu và sông Cổ Chiên. 
Theo đề án “Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường cát lòng sông tỉnh Trà Vinh đến năm 2020” được UBND tỉnh Trà Vinh phê duyệt tại Quyết định số 1706/QĐ-UBND ngày 26/9/2012 đã khoanh định 09 thân cát gồm: trên sông Hậu (06 thân) và sông Cổ Chiên (03 thân). Trữ lượng cấp 122 và cấp tài nguyên 333 được tính là 253.926.118m3 (trong đó cấp trữ lượng 122 là 65.347.216m3 và cấp tài nguyên 333 là 188.578.902m3).
b. Sét gạch ngói, sét gốm mỹ nghệ: Các thân sét phân bố trong trầm tích nguồn gốc sông-biển thống Holocen, phụ thống trung- thượng (amQ22-3).
Sét gạch ngói có các mỏ: An Phú Tân (27), Cầu Quan (46), Tân Hòa (49);
Sét gốm mỹ nghệ có các mỏ: Đức Mỹ B (1), Đức Mỹ A (5), Cam Sơn (15), Sa Bình (16).
c. Than bùn: Than bùn phân bố trong trầm tích sông-đầm lầy thống Holocen thượng, phần trên (abQ232). Có 1 điểm khoáng hóa Đức Mỹ B (2). 
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Khu vực khảo sát, đánh giá có diện tích 72,4km2 thuộc lưu vực sông Cổ Chiên và sông Hậu. Theo tài liệu thu thập và kết quả đo vẽ bản đồ địa chất kết hợp địa chất thủy văn – địa chất công trình tỷ lệ 1/25.000, dọc theo bờ sông và tài liệu khoan trong lòng sông Cổ Chiên và sông Hậu, có thể xác lập các phân vị trầm tích Đệ tứ trong khu vực dự án như sau:
1. Thống Holocen, phụ thống thượng (Q23)
a. Thống Holocen, phụ thống thượng phần dưới (Q23 1)
Trầm tích sông-đầm lầy (abQ231)
Trầm tích phân bố dọc theo bờ phải sông Cổ Chiên, đoạn từ xã Đức Mỹ huyện Càng Long đến cầu Cổ Chiên. Thành phần trầm tích gồm: bột sét chứa di tích thực vật phân hủy kém, có màu xám đen, xám nâu, xám vàng loang lổ xanh, trạng thái mềm dẻo, nhão. Trầm tích gặp tại các điểm khảo sát từ T345 đến T371. Mặt cắt rõ tại T352, T358, T371 (Ảnh: số 1-T352, số 2-T371).
b. Thống Holocen, phụ thống thượng phần trên (Q23 2)
Gồm các kiểu nguồn gốc: trầm tích sông, trầm tích biển, trầm tích sông-biển, trầm tích sông-đầm lầy, trầm tích biển-đầm lầy.
Trầm tích sông (aQ232)
Trầm tích phân bố bên trong các lòng sông Cổ Chiên (thuộc địa phận các xã: Đức Mỹ- huyện Càn Long, Long Đức- TP Trà Vinh, Phước Vĩnh, Hưng Mỹ- huyện Châu Thành, Mỹ Long Bắc- huyện Cầu Ngang) và sông Hậu (thuộc địa phận các xã: An Phú Tân, Minh Thới- huyện Cầu Kè, TT Cầu Quan-huyện Tiểu Cần, An Quảng Hữu, Lưu Nghiệp Anh, Kim Sơn, Hàm Tân- huyện Trà Cú). Thành phần trầm tích gồm: Cát hạt mịn đến trung, bùn, sét màu xám đen, xám vàng, xám xanh chứa ít mùn hữu cơ và xác thực vật phân hủy kém. (Ảnh số 3- LK22). 
Mặt cắt chung gồm 2 lớp, có cấu tạo:
- Lớp trên: bùn màu xám xanh, xám đen. Dày 0,5-5m
- Lớp dưới: cát hạt mịn đến trung xám vàng, xám trắng, xám đen. Dày 1-8m. Lớp này phủ trên lớp sét màu xám nhạt, xám xanh, xám đen có nguồn gốc sông-đầm lấy, sông-biển, biển-đầm lầy thống Holocen, phụ thống thượng, phần trên (ab, am, mb Q232). Bề dày trầm tích từ 0,6 đến 12,5m.
Mặt cắt một số lỗ khoan không có lớp cát, chỉ có lớp bùn phủ trên lớp sét có màu sắc như trên.
Đặc điểm trầm tích sông khu vực sông Cổ Chiên:
Trong lòng sông Cổ Chiên, trầm tích gặp tại 43 lỗ khoan từ LK41 đến LK66, mặt cắt chung gồm 2 lớp, có cấu tạo:
- Lớp trên: bùn màu xám xanh, xám đen. Dày 0,1-7m
- Lớp dưới: cát hạt mịn đến trung xám vàng, xám trắng, xám đen. Dày 1,5-8m. Lớp này phủ trên lớp sét màu xám nhạt, xám xanh, xám đen có nguồn gốc sông-đầm lấy, sông-biển thống Holocen, phụ thống thượng, phần trên (ab, am Q232).
Bề dày trầm tích từ 0,6-10,5m.
Mặt cắt đặc trưng tại lỗ khoan LK50-2 ở sông Cổ Chiên, trầm tích gồm 2 lớp, có cấu tạo:
- Từ 0-1,5m: Bùn màu xám đen
- Từ 1,5-9,5m: Cát hạt mịn đến trung màu xám vàng. Lớp này phủ trên lớp sét màu xám đen.
Các mặt cắt lỗ khoan khác có đặc điểm tương tự: LK50-1, LK53, LK58-2.
Đặc điểm trầm tích sông khu vực sông Hậu
Trong lòng sông Hậu, trầm tích gặp tại 43 lỗ khoan từ LK1 đến LK33, mặt cắt chung gồm 2 lớp, có cấu tạo:
- Lớp trên: bùn màu xám xanh, xám đen. Dày 1-6,5m
- Lớp dưới: cát hạt mịn đến trung xám vàng, xám trắng, xám đen. Dày 1,5-8m. Lớp này phủ trên lớp sét màu xám nhạt, xám xanh, xám đen có nguồn gốc sông-đầm lấy, sông-biển, biển-đầm lầy thống Holocen, phụ thống thượng, phần trên (ab, am, mb Q232). Dày 1-8m
Bề dày trầm tích từ 0,5-12,5m.
Mặt cắt đặc trưng tại lỗ khoan LK1 ở sông Hậu, trầm tích có cấu tạo:
- Từ 0-2m: Bùn màu xám đen
- Từ 2-8m: Cát mịn đến trung màu xám đen.  Lớp này phủ trên lớp sét màu xám nhạt.
Các mặt cắt lỗ khoan khác có đặc điểm tương tự: LK3-2, LK8-1, LK26.
Khoáng sản liên quan: Đây là thành tạo quan trọng chứa lượng cát có quy mô lớn hiện đang khai thác phục vụ cho san lấp mặt bằng xây dựng các khu công nghiệp và dân dụng.
Trầm tích biển (mQ232)
Trầm tích phân bố trong cửa sông Cổ Chiên (thuộc địa phân xã Long Hòa huyện Châu Thành), Chúng tạo nên các giồng cát, triền cát nằm thoải, kéo dài vài trăm đến hàng chục km từ đất liền ra biển. Thành phần trầm tích gồm: Cát hạt mịn đến hạt trung xám trắng, xám vàng, bột sét, bùn màu xám, xám đen chứa vỏ sò. Trong cửa sông Cổ Chiên, trầm tích gặp tại các điểm khảo sát: T156 (dạng giồng cát), T155, T581 (dạng tích tụ ven bờ) (Ảnh: số 4-T156, số 5-T156-1, số 6-T581).
Khoáng sản liên quan: Tích tụ cát biển nằm xa bờ vài km có thể khai thác dùng làm vật liệu san lấp.
Bề dày của trầm tích khoảng từ 2,0-4,0m. 
Trầm tích sông - biển (amQ232)
Trầm tích phân bố dọc theo bờ các sông: sông Cổ Chiên từ ấp Bãi Vàng xã Hưng Mỹ- huyện Châu Thành đến xã Mỹ Long Bắc- huyện Cầu Ngang, sông Hậu từ xã An Phú Tân- huyện Cầu Kè, TT Cầu Quan- huyện Tiểu Cần đến xã Định An- huyện Trà Cú và cù lao Bần Chát. Đây là bề mặt tích tụ dạng đồng bằng bằng phẳng, bị phân cắt bởi các kênh rạch dạng tuyến. Thành phần trầm tích gồm: sét bột, bột sét pha cát màu xám nâu, nâu nhạt, chuyển xuống có màu xám tro ở trạng thái mềm dẻo.
Ở khu vực sông Cổ Chiên, trầm tích gặp tại các điểm khảo sát: T112 đến T130, T538 đến T553. Ở khu vực sông Hậu, trầm tích gặp tại các điểm khảo sát: T1 đến T65, T302 đến T319, T320 đến T344, T501 đến T523, T582 đến T598.
Mặt cắt chung có cấu tạo:
- Phần trên: sét bột pha cát mịn màu nâu. Dày 0,5m
- Phần dưới: sét bột pha cát mịn màu xám tro, xám xanh loang lổ vàng. Dày 0,7-1m.
Mặt cắt đặc trưng tại điểm khảo sát T22 (Ảnh số 7-T22), có cấu tạo:
-Từ 0-0,5m: sét bột pha cát màu nâu.
-Từ 0,5-1,2m: sét bột pha cát màu xám tro, trạmg thái dẻo mềm.
Các mặt cắt khác có đặc điểm tương tự: T17, T26, T32, T36, T38, T39, T46, T54 (Ảnh số 8-T54-1)
Trên bề mặt địa hình này đã được người dân sử dụng trồng cây dừa, lúa nước, đào ao nuôi tôm, cá.
Bề dày của trầm tích từ 4,0-6,0m
Trầm tích sông-đầm lầy (abQ232)
Trầm tích phân bố dọc theo bờ các sông: sông Cổ Chiên (đoạn từ xã Long Đức- TP Trà Vinh đến xã Hưng Mỹ- huyện Châu Thành, cù lao Hòa Minh- Long Hòa), sông Hậu (đoạn từ xã An Phú Tân, cồn Tiên đến xã Ninh Thới, cù lao An Lộc- huyện Cầu Kè). Chúng tạo thành vùng trũng nội đồng ven những rạch lớn, thường bị úng ngập nhiều về mùa mưa lũ. Thành phần trầm tích gồm: bột sét, sét bôt pha cát chứa mùn thực vật phân hủy kém, có màu xám nâu, xám đen, loang lỗ vàng, xanh, trạng thái mềm dẻo, nhão.
Ở khu vực sông Cổ Chiên, trầm tích gặp tại các điểm khảo sát: T70 đến T112, T131 đến T177, T372 đến T424, T554 đến T579, T780 đến T830. Ở khu vực sông Hậu, trầm tích gặp tại các điểm khảo sát: T251 đến T319.
Mặt cắt chung có cấu tạo:
- Phần trên: sét bột pha cát mịn màu nâu, nâu vàng, nâu đen. Dày 0,5-0,6m.
- Phần dưới: sét bột pha cát mịn màu xám tro, loang lỗ xanh lốm đốn đen chứa xác thực vật phân hủy kém. Dày 0,7- 1,5m.
Mặt cắt đặc trưng tại điểm khảo sát T140, quan sát ao đào sát bờ sông (Ảnh số 9-T140), có cấu tạo:
-Từ 0-0,6m: sét bột pha cát màu nâu vàng.
-Từ 0,6-2m: sét bột pha cát màu xám tro, loang lỗ xanh, đen, trạmg thái dẻo mềm, chứa xác thực vật phân hủy kém.
Các mặt cắt khác có đặc điểm tương tự: T70, T72, T83, T90, T140, T151, T577 (Ảnh số 10-T151, số 11 T577), 
Trầm tích này là tiền đề tìm kiếm than bùn. Hiện loại khoáng sản này đã được phát hiện ở Đức Mỹ, huyện Càng Long.
Bề dày trầm tích không ổn định: từ 1m đến 18m.
Trầm tích biển- đầm lầy (mbQ232)
Trầm tích phân bố ở ven và gần cửa sông Cổ Chiên (thuộc địa phận xã Mỹ Long Bắc- huyện Cầu Ngang) và sông Hậu (xã Long Vĩnh- huyện Duyên Hải). Chúng tạo nên kiểu đồng bằng ngập mặn chịu ảnh hưởng của nhật triều. Thành phần trầm tích chủ yếu là sét bột, sét bột pha cát mịn, bùn sét xám nâu, nâu đen, xám đen chứa xác mùn thực vật phân hủy kém dạng bùn nhão. 
Tại cửa sông Cổ Chiên gặp tại các điểm khảo sát T157 đến T160. Tại cửa sông Hậu gặp tại các điểm khảo sát T751 đến T760. Mặt cắt rõ tại các điểm khảo sát: T751, T754, T760, T762. T759 (Ảnh số 12 -T754-1, Ảnh số 13 –T762, Ảnh số 14- T759), 
Bề dày trầm tích không ổn định, từ 1m đến 10m 
Tóm lại, trong khu vực dự án, chỉ gặp trầm tích Thống Holocen, phụ thống thượng (Q23), với các kiểu nguồn gốc: sông, biển, hổn hợp sông-biển, sông-đầm lầy, biển-đầm lầy. Phân bố trong lòng sông và dọc theo bờ sông Cổ Chiên và sông Hậu. Thành phần trầm tích tướng lòng sông, biển ven bờ chủ yếu là hạt nhỏ đến mịn, ven bờ sông chủ yến là trầm tích hạt mịn: sét, bột, sét bột pha cát. Khoáng sản liên quan: cát làm vật liệu san lấp, sét gạch ngói, than bùn.
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a. Các tiền đề, dấu hiệu có liên quan đến đối tượng khoáng sản
Theo các tài liệu của các công trình thăm dò địa chất trước đây đã được công bố, khu vực khảo sát đánh giá thuộc một phần huyện Cầu Kè, Cầu Quan, Trà Cú, Càng Long, TP. Trà Vinh, Châu Thành, Cầu Ngang có mặt chủ yếu là khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường (cát xây dựng, cát san lấp).
Cát xây dựng, cát san lấp chủ yếu liên quan đến trầm tích lòng sông tuổi Holocen muộn, phần muộn (aQ232). Các thân cát kéo dài từ 3km đến 16km, rộng 400-1.200m, có dạng dải kéo dài dọc theo sông Hậu và sông Cổ Chiên, chiều dày thân cát từ 2÷6,5m đến 11÷14,7m. Cát có thể sử dụng làm vật liệu xây dựng hoặc san lấp, cỡ hạt từ nhỏ đến mịn. 
Chất lượng cát xây dựng đảm bảo làm vật liệu xây dựng (dân dụng và công nghiệp). Cát phân bố dạng các thấu kính lớn nhỏ khác nhau và thay đổi thường xuyên về chiều dày và diện phân bố, lượng cát luôn được bổ cập thường xuyên từ thượng nguồn, đây chính là nguồn tài nguyên có giá trị trong hiện tại và tương lai. Kết quả thăm dò, khảo sát trước đây đã khẳng định trong các lưu vực sông Cổ Chiên và sông Hậu chỉ có cát sử dụng làm vật liệu xây dựng thông thường, không chứa các loại khoáng sản quý hiếm khác.
b. Đặc điểm địa chất, chất lượng, quy mô, nguồn gốc khoáng sản trong khu vực khảo sát, đánh giá
- Đặc điểm địa hình đáy sông
Khu vực Khảo sát, đánh giá nằm dọc theo lòng sông Hậu và sông Cổ Chiên, với chiều dài 37÷40km, chiều rộng từ 400m đến 1.200m; thuộc các huyện Cầu Kè, Cầu Quan, Trà Cú, Càng Long, TP. Trà Vinh, Châu Thành, Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh.
Địa hình đáy sông khu vực khảo sát, đánh giá có dạng chữ U với đáy sông khá bằng phẳng, cao độ đáy sông dao động từ -3,5÷-7,5m đến -12÷-17m.
Địa hình lòng sông thường nông ở giữa lòng và sâu dần vào gần bờ. Cách bờ từ 15m đến 150m, lòng sông có độ sâu lớn từ 9m tới 17m và mở rộng xa bờ từ 200m đến 500m tạo thành lạch dài nằm song song với đường bờ. 
c. Nguồn gốc, đặc điểm thân khoáng
Đối tượng khảo sát, đánh giá là các thành tạo trầm tích cát lòng sông Hậu và sông Cổ Chiên. Các tích tụ cát tồn tại dưới dạng các cồn, bãi bồi ngầm dưới lòng sông, thuộc các thành tạo trầm tích sông, thống Holocen phụ thống thượng, phần trên. 
Trong diện tích khảo sát, đánh giá có thể nhận định: Các thân cát phân bố liên tục, chiều dài từ 3km đến 16km, chiều rộng 400÷1.200m, có dạng dải kéo dài dọc theo sông Hậu và sông Cổ Chiên, chiều dày thân cát từ 2-6,5m đến 
11÷14,7m.
Thân cát thăm dò nằm chìm dưới mặt nước sông, với độ sâu từ -3,5m đến -7,5m đôi khi từ -12m đến -17m, 
Công tác khảo sát về cơ bản đã xác định được hiện trạng địa hình đáy sông và khoanh định được diện phân bố của thân cát. Đây là dấu hiệu, biểu hiện khoáng sản trong khu vực lập dự án có cơ sở và độ tin cao để xin mở dự án “Khảo sát, đánh giá tài nguyên khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường (cát lòng sông) trên địa bàn tỉnh Trà Vinh” 
d. Đặc điểm chất lượng cát
Nhằm mục đích nghiên cứu chất lượng cát có trong khu vực khảo sát, đánh giá, chúng tôi thu thập tài liệu là báo cáo “Quy hoạch điều chỉnh quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường cát lòng sông tỉnh Trà Vinh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030” do Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ An Thịnh thực hiện năm 2017; kết hợp với tài liệu thăm dò trước đây ở khu vực thực hiện dự án. Các số liệu về chất lượng lượng cát có trong dự án này là rất tin cậy.
Độ hạt: Cỡ hạt chủ yếu là 0,14÷0,63mm và 0,05÷0,14mm.
- Tỷ lệ cỡ hạt tích lũy trên sàng gồm: Cỡ hạt >0,63mm chiếm trung bình 1,95%; cỡ hạt >0,315mm chiếm trung bình 3,7%; cỡ hạt >0,14mm chiếm trung bình 40,86%; cỡ hạt 0,05÷0,14mm chiếm trung bình 41,97%; cỡ hạt <0,05mm chiếm trung bình 17,17%.
Thành phần khoáng vật trung bình (%): Thạch anh 66,7, mica 33,2, các khoáng vật kim loại và phi kim khác có hàm lượng từ ít đến rất ít.
Thành phần hóa học trung bình (%): SiO2: 76,56; Al2O3: 9,78; Fe2O3: 4,46%.
Với các kết quả phân tích chất lượng cát lòng sông Hậu và sông Cổ Chiên ở khu vực dự kiến khảo sát, đánh giá sẽ đáp ứng cho nhu cầu cát sựng dụng làm vật liệu xây dựng thông thường (cát san lấp).
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[bookmark: _Toc174546498]CHƯƠNG 3. NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP, KHỐI LƯỢNG ĐÃ THỰC HIỆN CỦA DỰ ÁN
[bookmark: _Toc118990331][bookmark: _Toc174546499]3.1. CƠ SỞ LỰA CHỌN PHƯƠNG PHÁP
[bookmark: _Toc73699373][bookmark: _Toc118990332][bookmark: _Toc174546500]3.1.1. Cơ sở lựa chọn phương pháp
- Tiêu chuẩn Việt Nam số 7570-2006: Cốt liệu cho bê tông và vữa yêu cầu kỹ thuật.
- Thông tư số 01/2016/TT-BTNMT, ngày 13 tháng 01 năm 2016 về việc Quy định kỹ thuật về công tác thăm dò cát, sỏi lòng sông và đất, đá làm vật liệu san lấp.
- Qui phạm đo vẽ bản đồ địa hình tỷ lệ 1:500; 1:1.000; 1:2.000; 1:5000; 1:10.000 và 1:25.000 do Tổng cục Địa chính ban hành năm 1999.
- Qui phạm Xây dựng lưới độ cao hạng I, II, III và IV Nhà nước do Cục Đo đạc và Bản đồ Nhà nước ban hành năm 1998.
- Qui phạm Trắc địa Địa chất do Tổng cục Mỏ-Địa chất ban hành năm 1990.
- Ký hiệu bản đồ địa hình tỷ lệ 1:500; 1:1.000; 1:2.000; 1:5000; 1:10.000 và 1:25.000 do Tổng cục Địa chính ban hành năm 1999.
- Thông tư số 68/2015/TT-BTNMT ngày 22/12/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật đo đạc trực tiếp địa hình phục vụ thành lập bản đồ địa hình và cơ sở dữ liệu nền địa lý tỷ lệ 1:500, 1:1.000, 1:2.000, 1:5.000
- Thông tư số 60/2017/TT-BTNMT ngày 08/12/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về phân cấp trữ lượng và tài nguyên khoáng sản rắn.
[bookmark: _Toc73699374][bookmark: _Toc118990333][bookmark: _Toc174546501]3.1.2. Cơ sở tài liệu, nguồn gốc và điều kiện thành tạo cát xây dựng
 Khu vực dự kiến khảo sát nói riêng và tỉnh Trà Vinh nói chung đã được nghiên cứu địa chất tỷ lệ 1:200.000, năm 1991 (báo cáo đo vẽ bản đồ địa chất và tìm kiếm khoáng sản tỷ lệ 1:200.000 nhóm tờ Đồng bằng Nam Bộ) và “Công trình phân chia địa tầng Neogen – Đệ tứ và nghiên cứu cấu trúc đồng bằng Nam Bộ do Nguyễn Huy Dũng và nnk đã phân chia chi tiết nguồn gốc các thành tạo trầm tích bở rời Neogen – Đệ tứ trong đó có khu vực tỉnh Trà Vinh. Công trình “Quy hoạch điều chỉnh quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường cát lòng sông tỉnh Trà Vinh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030” đã được phê duyệt tại Nghị quyết số 10/2012/NQ-HĐND ngày 19/7/2012.
[bookmark: _Toc73699375][bookmark: _Toc118990334][bookmark: _Toc174546502]3.1.3. Xác định mạng lưới khu vực khảo sát, đánh giá
Tổng hợp kết quả nghiên cứu giai đoạn khảo sát và tham khảo các dự án thăm dò cát xây dựng có cùng nguồn gốc, điều kiện thành tạo cho thấy một số đặc điểm cơ bản của thân cát như sau:
- Thân khoáng sản cát có dạng kéo dài theo lòng sông có chiều dài lớn hơn chiều rộng. 
- Chiều dày và chất lượng cát thường thay đổi theo động thái dòng chảy và theo mùa, chiều dày thân cát không ổn định, tùy thuộc vào bề mặt địa hình đáy sông.
Theo Thông tư số 01/2016/TT-BTNMT ngày 13/01/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành quy định kỹ thuật về công tác thăm dò cát, sỏi lòng sông và đất làm vật liệu xây dựng thì: Cát ở đây được thăm dò đến cấp trữ lượng cao nhất là cấp trữ lượng 122 và mạng lưới định hướng các công trình đánh giá tài nguyên cấp 333 như sau: tuyến cách tuyến tối đa là 800m; công trình trên tuyến cách nhau tối đa là 400m.
Với mạng lưới trên có thể đảm bảo đánh gía tài nguyên cát ở cấp 333 và đảm bảo phương pháp kỹ thuật đánh giá khoáng sản đúng theo các quy định hiện hành.
[bookmark: _Toc174546503][bookmark: _Toc118990335]3.2. CÁC PHƯƠNG PHÁP VÀ NHIỆM VỤ CỤ THỂ CỦA DỰ ÁN 
Để thực hiện mục tiêu đã đề ra cũng như nội dung đã nêu trong cơ sở lựa chọn phương pháp, nhiệm vụ và nội dung các phương pháp thực hiện của Dự án được thể hiện cụ thể như sau:
[bookmark: _Toc174546504]3.2.1. Thu thập tài liệu qua các kỳ quy hoạch khoáng sản của tỉnh
Mục đích là để tổng hợp, rà soát, đánh giá loại hình khoáng sản cát lòng sông và các loại khoáng sản khác có trong địa bàn tỉnh Trà Vinh để tích hợp với Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Nhiệm vụ: 
+ Thu thập các kết quả quy hoạch, thăm dò, khai thác của tất cả các điểm mỏ đã được cấp phép trong thời gian qua.
+ Đánh giá trữ lượng đã được cấp phép, trữ lượng đã được khai thác, chất lượng cát sử dụng làm vật liệu xây dựng thông thường, vật liệu san lấp, độ sâu khai thác đã được quy hoạch, cấp phép trên các lòng sông.
a. Hiện trạng quy hoạch, thăm dò khai thác khoáng sản tỉnh Trà Vinh.
Theo báo cáo “Phân vùng quy hoạch và định hướng khai thác khoáng sản tỉnh Trà Vinh năm 2017”, tỉnh Trà Vinh đã quy hoạch các điểm mỏ khoáng sản như sau:
* Cát xây dựng: Các thân cát xây dựng phân bố trong trầm tích aluvi tướng lòng sông tuổi Holocen hiện đại (aQ232). Các thân cát phân bố trên lòng sông Hậu và sông Cổ Chiên.
Các thân cát trên lòng sông Hậu
Trên lòng sông Hậu từ ranh giới giáp tỉnh Vĩnh Long đến cửa Định An thuộc xã Đông Hải, huyện Duyên Hải có các cù lao, cồn nổi trên mặt sông. Ngoài những cồn nổi trên sông, trong lòng sông Hậu còn có 6 cồn chìm, chúng được cấu tạo chủ yếu là cát nên được gọi là thân cát.
Từ Tây Bắc xuôi xuống Đông Nam trên lòng sông Hậu có 6 thân cát như sau:
Thân cát I:  Nằm trong phạm vi xã An Phú Tân và Hòa Tân, huyện Cầu Kè. Thân cát bị ngập trong nước từ 4,0m đến 7,0 m. Có 3 mỏ từ số 1 đến số 3 đã thăm dò đến cấp trữ lượng 122. Thân cát do các cồn nổi và đường ranh giới giữa tỉnh Sóc Trăng và tỉnh Trà Vinh phân cách, có dạng lưỡi cày. Phần Tây Bắc là đầu lưỡi dài 2.600m, chỗ rộng nhất 1.330m và hẹp nhất là 680m, trung bình 1.000m. Phần cán nằm phía Đông Nam, dài 5.040m; chỗ rộng nhất 400m, chỗ hẹp nhất 230m, trung bình 310m. 
Thân cát có mỏ An Phú Tân (mỏ số 1) đã thăm dò năm 2006 đến cấp trữ lượng 122. Mỏ đã thăm dò hết chiều dày thân cát.
Đặc điểm chất lượng cát như sau:
- Theo kết quả phân tích cơ lý độ hạt cát cho cát trong thân khoáng có cỡ hạt chủ yếu là 0,14÷0,63mm và 0,05÷0,14mm.
- Tỷ lệ cỡ hạt tích lũy trên sàng gồm: Cỡ hạt >0,63mm chiếm trung bình 1,95%; cỡ hạt >0,315mm chiếm trung bình 3,7%; cỡ hạt >0,14mm chiếm trung bình 40,86%; cỡ hạt 0,05÷0,14mm chiếm trung bình 41,97%; cỡ hạt <0,05mm chiếm trung bình 17,17%.
- Modun độ lớn trung bình 0,46;
- Khối lượng riêng trung bình 2.659g/cm3;
- Dung trọng xốp trung bình 1.242g/cm3;
- Dung trọng chặt trung bình 1.449g/cm3;
- Thành phần khoáng vật trung bình (%): Thạch anh 66,75, mica 33,25, các khoáng vật kim loại và phi kim khác có hàm lượng từ ít đến rất ít.
- Thành phần hóa học trung bình (%): SiO2: 76,56; Al2O3: 9,78; Fe2O3: 4,46.
Thân cát II: Phân bố trong phạm vi xã Hòa Tân và Ninh Thới huyện Cầu Kè, ngập trong nước từ 7,0m đến 17,0m.
Có 3 mỏ cát mang số hiệu từ 4 đến 6 đã được thăm dò đến cấp trữ lượng 122. Thân cát được giới hạn bởi đường ranh giới giữa tỉnh Sóc Trăng và tỉnh Trà Vinh, chiều dài 3.800m; chiều rộng trung bình 645m, chỗ rộng nhất 850m, chỗ hẹp nhất 440m. 
Thân cát có đặc điểm chất lượng như sau: 
Theo kết quả phân tích mẫu cơ lý độ hạt cát và khoáng vật của 2 mẫu lấy trong lỗ khoan LK1b, LK2b. 
- Cỡ hạt chủ yếu là <0,315mm. Tỷ lệ trung bình cỡ hạt tích lũy trên sàng: cỡ >0,63mm chiếm 0,2%; cỡ hạt >0,315mm chiếm 8,65%; cỡ hạt >01,4mm chiếm 73,05%; cỡ hạt 0,05-0,14mm chếm 24,15%; cỡ hạt <0,05mm chiếm 2,80%
- Modun độ lớn trung bình 0,82;
- Khối lượng riêng trung bình 2.642g/cm3;
- Dung trọng xốp trung bình 1.264g/cm3;
- Dung trọng chặt trung bình 1.583g/cm3;
- Thành phần khoáng vật trung bình (%): Thạch anh 78,5; felspat 7,5; mica 14,0; các khoáng vật kim loại và phi kim khác có hàm lượng từ ít đến rất ít.
- Thành phần hóa học trung bình (%): SiO2: 82,25; Al2O3: 9,32; Fe2O3: 3,91.
Thân cát III: Phân bố trong phạm vi xã Ninh Thới huyện Cầu Kè, ngập trong nước từ 7,0m đến 9,0m.
Thân cát có 3 mỏ mang số hiệu 7, 8, 9. Thân cát có chiều dài 6.140m; chỗ rộng nhất 500m, chiều dày trung bình <1,5m. Đặc điểm chất lượng cát (theo kết quả thăm dò mỏ cát san lấp xã Ninh Thới, huyện Cầu Kè năm 2008) như sau:
- Tỷ lệ trung bình cỡ hạt tích lũy trên sàng: Cỡ hạt >2,5mm chiếm 0,18%; cỡ hạt >1,25mm chiếm 0,24%; cỡ hạt 0,63mm chiếm 0,58%; cỡ hạt 0,315mm chiếm 1,37%; cỡ hạt >0,14mm chiếm 26,94%; cỡ hạt 0,05÷0,14mm chiếm 64,06%; cỡ hạt <0,05mm chiếm 6,51%
- Modun trung bình 0,30;
- Dung trọng xốp trung bình 1.409g/cm3;
- Khối lượng riêng trung bình 2.655g/cm3;
- Dung trọng trung bình 1.488g/cm3;
- Thành phần khoáng vật trung bình (%): Thạch anh 67,25; mica 25,2; felspat 5,15
- Thành phần hóa học trung bình (%): SiO2: 81,76; Al2O3: 6,62; TiO2: 0,08; Fe2O3: 3,66; CaO: 0,47; MgO: 0,17; K2O: 1,51; Na2O: 0,76; MnO: 0,04; MKN: 1,36; SO3- : 0,001.
Thân cát IV: Phân bố trong phạm vi xã Tân Hòa huyện Tiểu Cần, ngập trong nước trung bình 12,0m. Thân cát có mỏ số 10 đã được thăm dò. Thân cát được giới hạn bởi đường ranh giới sông giữa tỉnh Sóc Trăng và tỉnh Trà Vinh, có chiều dài 4.360m; chỗ rộng nhất 670m. Đặc điểm chất lượng cát (3 mẫu lấy trong LK3b) như sau:
- Thành phần độ hạt: cỡ hạt chủ yếu <0,63mm; Tỷ lệ trung bình cỡ hạt tích lũy trên sàng gồm: cỡ hạt >1,25mm chiếm 0,27%; cỡ hạt >0,63mm chiếm 0,6%; cỡ hạt >0,315mm chiếm 26,96%; cỡ hạt >0,14mm chiếm 78,80%; cỡ hạt 0,05÷0,14mm chiếm 19,80%; cỡ hạt <0,05mm chiếm 1,40%.
- Modun độ lớn trung bình 1,06;
- Khối lượng riêng trung bình 2.651g/cm3;
- Dung trọng xốp trung bình 1.289g/cm3;
- Dung trọng chặt trung bình 1.569g/cm3.
- Thành phần khoáng vật trung bình (%): Thạch anh 78,6; felspat 7,6; mica 13,7; các khoáng vật kim loại và phi kim loại khác có hàm lượng từ ít đến rất ít;
- Thành phần hóa học (1 mẫu lấy từ LK9): SiO2: 75,63%; Al2O3: 13,54%; Fe2O3: 4,79%;
Thân cát V: Phân bố trong phạm vi xã Thanh Sơn huyện Trà Cú, ngập trong nước trung bình 7,5 m. Thân cát được kiểm tra bằng 2 lỗ khoan LK4b, LK5b. Thân cát giới hạn bởi ranh giới giữa tỉnh Sóc Trăng và tỉnh Trà Vinh, chiều dài 6.300m, hẹp hai đầu, chỗ rộng nhất 450m. 
Đặc điểm chất lượng thân cát (theo 2 mẫu lấy trong LK4b, LK5b):
- Thành phần độ hạt chủ yếu <0,63mm
- Tỷ lệ trung bình cỡ hạt tích lũy trên sàng: Cỡ hạt >0,63mm chiếm 0,05%; cỡ hạt >0,315mm chiếm 19,80%; cỡ hạt >0,14mm chiếm 80,20%; cỡ hạt <0,14mm chiếm 18,00%; cỡ hạt <0,05mm chiếm 1,75%.
- Modun độ lớn trung bình 1,00;
- Khối lượng riêng trung bình 2.649g/cm3;
- Dung trọng xốp trung bình 1.238g/cm3;
- Dung trọng chặt trung bình 1.548g/cm3;
- Thành phần khoáng vật trung bình (%): Thạch anh 79,0; felspat 7,5; mica 13,5; khoáng vật kim loại và phi kim khác có hàm lượng từ ít đến rất ít.
Thân cát VI: Phân bố trong phạm vi xã Hàm Tân và xã Định An huyện Trà Cú, ngập trong nước từ 6,0m đến 8,0 m. Trên thân cát có 1 mỏ cát số 11 đã được thăm dò và được kiểm tra bởi LK6b. Thân cát giới hạn bởi đường ranh giới sông giữa tỉnh Sóc Trăng và tỉnh Trà Vinh; chiều dài 3.330m; chiều rộng 320m; 
Đặc điểm chất lượng cát (theo 3 mẫu lấy trong LK6b) như sau:
- Thành phần độ hạt: Chủ yếu là cỡ hạt <0,63mm;
- Tỷ lệ trung bình cỡ hạt tích lũy trên sàng như sau: Cỡ hạt >0,63mm chiếm 0,1%; cỡ hạt >0,315mm chiếm 14,5%; cỡ hạt >0,14mm chiếm 82,6%; cỡ hạt 0,05-0,14mm chiếm 15,9%; cỡ hạt <0,05mm chiếm 1,5%.
- Modun độ lớn trung bình 0,97
- Khối lượng riêng trung bình 2.649g/cm3;
- Dung trọng xốp trung bình 1.262g/cm3;
- Dung trọng chặt trung bình 1.545g/cm3;
- Thành phần khoáng vật (%): Thạch anh 74,0; felspat 8,0; mica 16,0; các khoáng vật kim loại và phi kim khác có hàm lượng từ ít đến rất ít
Các thân cát trên lòng sông Cổ Chiên
Trên lòng sông Cổ Chiên thuộc địa phận tỉnh Trà Vinh kéo dài từ ranh giới tỉnh Vĩnh Long ra cửa Cung Hầu, hình thành những cù lao, cồn, nổi cao trên bề mặt sông. Ngoài các cồn nổi, trên sông còn có các thân cát ngầm. Tính từ đầu Tây Bắc giáp tỉnh Vĩnh Long ra đến gần cửa Cung Hầu có 3 thân cát ngầm.
Thân cát VII:  Nằm trong phạm vi xã Đức Mỹ, huyện Càng Long, phân bố phía đầu cồn Hô kéo dài sang đất Vĩnh Long và xuôi xuống gần cửa sông đào có cống 7 cửa, nằm ngập trong nước từ 6,5m đến 9,0m. Trên thân cát có mỏ số 12 đã thăm dò. Thân cát được phân định theo ranh giới sông giữa tỉnh Sóc Trăng và tỉnh Trà Vinh. Thân cát dài 3.200m. Đặc điểm chất lượng cát (theo 5 mẫu lấy trong LK7b) như sau:
- Cỡ hạt chủ yếu <0,63mm
- Tỷ lệ trung bình cỡ hạt tích lũy trên sàng gồm: cỡ hạt >1,25mm chiếm 0,04%; cỡ hạt >0,63mm chiếm 0,12%; cỡ hạt >0,315mm chiếm 32,30%; cỡ hạt >0,14mm chiếm 91,54%; cỡ hạt <0,14mm chiếm 6,54%; cỡ hạt <0,05mm chiếm 1,96%
- Modun độ lớn trung bình 1,24;
- Khối lượng riêng trung bình 2.653g/cm3;
- Dung trọng xốp trung bình 1.278g/cm3;
- Dung trọng chặt trung bình 1.559g/cm3;
- Thành phần khoáng vật (%): Thạch anh 77,0; felspat 5,0; mica 16,0; các khoáng vật kim loại và phi kim khác có hàm lượng tữ ít đến rất ít.
- Thành phần hóa học trung bình (%): SiO2: 85,51; Al2O3: 6,45; Fe2O3: 4,27.
Thân cát VIII: Phân bố trong phạm vi các xã Đức Mỹ, Đại Phước, huyện Càng Long và xã Long Đức, thành phố Trà Vinh. Thân cát nằm về Đông Nam và cách cống 7 cửa khoảng hơn 1.000m, kéo dài xuống đầu cồn Cò, nằm ngập trong nước từ 3,5 m đến 16 m. Trên thân cát có 14 mỏ đã được thăm dò mang số hiệu từ 13 đến 26. Thân cát được phân định bởi đường ranh giới sông giữa hai tỉnh Sóc Trăng và Trà Vinh. Thân cát hẹp ở hai đầu và mở rộng ở phần giữa; rộng 1.500m, dài 17.000m.
Đặc điểm chất lượng cát như sau:
- Thành phần độ hạt chủ yếu là cỡ hạt <0,63mm;
- Tỷ lệ trung bình cỡ hạt tích lũy trên sàng: cỡ hạt >1,25mm chiếm 0,37%; cỡ hạt >0,63mm chiếm 1,07%; cỡ hạt >0,315% chiếm 7,67%; cỡ hạt >0,14mm chiếm 59,85%; cỡ hạt 0,05÷0,14mm chiếm 32,08%; cỡ hạt <0,05mm chiếm 8,04%.
- Modun độ lớn trung bình 0,69;
- Khối lượng riêng trung bình 2.650g/cm3;
- Dung trọng xốp trung bình 1.316g/cm3;
- Dung trọng chặt trung bình 1.526g/cm3
- Thành phần khoáng vật (%): thạch anh 70,56; felspat 4,45; mieca 11,5; epidot, amphibol 1,59; mùn thực vật 2,37; các khoáng vật kim loại và phi kim khác từ ít đến rất ít.
- Thành phần hóa học trung bình (50 mẫu lấy trong 16 lỗ khoan thăm dò năm 2007, mỏ số 23): SiO2: 82,56%; Al2O3: 7,33%; Fe2O3: 3,26%;
Thân cát IX: Phân bố từ ấp Xã Hưng Mỹ huyện Châu Thành đến đầu xã Mỹ Long Bắc huyện Cầu Ngang. Thân cát ngập trong nước sâu 
4,0÷9,0m có đọan nước triều rút nằm lộ khỏi mặt nước (Khu vực giáp Cồn Nóc). Trên thân cát có 8 mỏ đã thăm dò đến cấp trữ lượng 122 mang số hiệu từ 27 đến 34; chiều dài 14.500m.
Đặc điểm chất lượng cát (8 mẫu lấy trong LK16b, LK17b, LK118b năm 2010) như sau:
- Thành phần độ hạt chủ yếu là cỡ hạt <0,63mm;
- Tỷ lệ trung bình cỡ hạt tích lũy trên sàng gồm: Cỡ hạt >1,25mm chiếm 0,025%; cỡ  hạt >0,63mm chiếm 0,3%; cỡ hạt >0,315mm chiếm 15,95%; cỡ hạt >0,14mm chiếm 75,01%; cỡ hạt 0,05÷0,14mm chiếm 22,44%; cỡ hạt <0,05mm chiếm 2,52%.
- Modun độ lớn trung bình 0,79;
- Khối lượng riêng trung bình 2.649g/cm3;
- Dung trọng xốp trung bình 1.284g/cm3;
- Dung trọng chặt trung bình 1.547g/cm3;
- Thành phần khoáng vật (%): Thạch anh 76,0; felspat 7,0; mica 16; các khoáng vật kim loại và phi kim loại khác có hàm lượng từ ít đến rất ít.
- Thành phần hóa học trung bình (6 mẫu lấy trong lỗ khoan): SiO2: 77,94%; Al2O3: 11,92%; Fe2O3: 4,13%;
Do hình thành các thân cát ngầm và hiện tượng xâm thực đào lòng, thay đổi dòng chảy nên mặt cắt ngang ở từng đọan sông có hình dạng rất khác nhau. Đáy sông giữa cồn Hô và bờ phải sông có dạng chữ (U ). 
Theo “Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường cát lòng sông tỉnh Trà Vinh đến năm 2020” được UBND tỉnh Trà Vinh phê duyệt tại Quyết định số 1706/QĐ-UBND ngày 26/9/2012, thì trữ lượng tài nguyên khoáng sản cát tại 9 thân cát trên 2 sông Hậu và sông Cổ Chiên như sau:
Trữ lượng cấp 122 và cấp tài nguyên 333 của 9 thân cát (đã trừ diện tích thân cát nằm trong khu vực cấm) được tính thể hiện trong bảng số 1.
Bảng 3.1. Bảng tính trữ lượng và tài nguyên cát trên lòng sông Hậu và sông Cổ Chiên, tỉnh Trà Vinh
	Tên sông
	Số hiệu thân cát
	Diện tích thân cát (m2)
	Chiều dày T.bình thân cát (m)
	Cấp trữ lượng và tài nguyên (m3)

	
	
	
	
	Tổng cộng
	T.lượng
Cấp 122
	Tài nguyên cấp 333

	Sông Hậu
	I
	4.261.000
	6,88
	29.315.680
	4.247.705
	25.067.975

	
	II
	2.014.700
	3,53
	7.111.891
	5.085.585
	2.026.306

	
	III
	2.023.000
	1,29
	2.609.670
	2.609.670   
	

	
	IV
	2.858.000
	6,43
	18.376.940
	1.568.640
	16.808.300

	
	V
	1.735.000
	3,30
	5.725.500
	
	5.725.500

	
	VI
	1.235.000
	2,58
	3.186.300
	1.708.640
	1.477.660

	Cộng
	
	
	
	66.325.981
	15.220.240
	51.105.741

	Sông Cổ Chiên
	VII
	1.582.000
	10,92
	17.275.440
	1.320.900
	15.954.540

	
	VIII
	11.064.600
	10,29
	113.854.734
	35.775.914
	78.078.820

	
	IX
	9.686.100
	5,83
	56.469.963
	13.030.162
	43.439.801

	Cộng
	
	
	
	187.600.137
	50.126.976
	137.473.161

	Tổng cộng
	
	
	253.926.118
	65.347.216
	188.578.902


Từ bảng trên cho thấy:
- Thân I có các mỏ số 1, số 2 và số 3 đã thăm dò có trữ lượng cấp 122 là 4.247.705 m3, cấp tài nguyên 333 là 25.067.975 m3.
 - Thân II có các mỏ số 4, số 5 và số 6 đã thăm dò có trữ lượng cấp 122 là 5.085.585 m3, cấp tài nguyên 333 là 2.026.306 m3.
- Thân III có các mỏ số 7, số 8 và số 9 đã thăm dò có trữ lượng cấp 122 là 2.609.670 m3.
- Thân IV có mỏ số 10 đã thăm dò có trữ lượng cấp 122 là 1.568.640 m3, cấp tài nguyên 333 là 16.808.300 m3.
 - Thân V đã khảo sát khoan lấy mẫu đánh giá cấp tài nguyên 333 là 5.725.500 m3.
-Thân VI có mỏ số 11 đã thăm dò có trữ lượng cấp 122 là 1.708.640 m3, cấp tài nguyên 333 là 1.477.660 m3.
- Thân VII có mỏ số 12 đã thăm dò có trữ lượng cấp 122 là 1.320.900 m3, cấp tài nguyên 333 là 15.954.540 m3.
- Thân VIII có 14 mỏ cát từ số 13 đến số 26 đã thăm dò có trữ lượng cấp 122 là 35.775.914 m3, cấp tài nguyên 333 là 78.078.820 m3.
 - Thân cát IX có 8 mỏ từ số 27 đến số 34 đã thăm dò có trữ lượng cấp 122 là 13.030.162 m3, cấp tài nguyên 333 là  43.439.801 m3.
Các điểm quy hoạch khoáng sản cát xây dựng và san lấp trên lòng sông Cổ Chiên và Sông Hậu đêu được cấp phép cho các Doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh khai thác, nhưng đến nay chỉ còn 2 Doanh nghiệp giấy phép khai thác còn hiệu lực đó là: 
+ Công ty CP Đầu tư và Thương mại 407 (mỏ cát sông trúng đấu giá)
- Giấy phép khai thác số: 42/GP-UBND ngày 30/9/2020, thời hạn khai thác 2,5 năm; ngày hết hạn giấy phép 30/3/2023.
- Vị trí được cấp phép: Trên sông Cổ Chiên thuộc xã Long Đức, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.
- Diện tích khu vực khai thác: 23,25 ha.
- Trữ lượng khoáng sản khai thác được cấp phép: 241.800 m3.
- Công suất được phép khai thác: 96.720 m3/năm.
+ Công ty CP Đầu tư - Phát triển Du lịch Ba Động (mỏ cát biển trúng đấu giá nhận chuyển nhượng của Công ty TNHH MTV Dũng Tiền cũ)
- Giấy phép khai thác số: 38/GP-UBND ngày 27/6/2022, thời hạn khai thác đến ngày 25/5/2026.
- Công ty đã hoàn thành thủ tục bàn giao khu vực biển và đi vào hoạt động.
- Vị trí được cấp phép: xã Trường Long Hòa, thị xã Duyên Hải.
- Diện tích khu vực khai thác: 45 ha.
- Trữ lượng khoáng sản khai thác được cấp phép: 1.128.760 m3.
- Công suất khai thác: 204.875 m3/năm.
- Trữ lượng khai thác còn lại theo giấy phép: 1.128.760 m3.
Như vậy, trên lưu vực lòng sông Cổ Chiên và sông Hậu đã quy hoạch, thăm dò khai thác và đã khoanh định 34 điểm mỏ cấp cho các Doanh nghiệp hoạt động khai thác cát sử dụng làm cát xây dựng và cát san lấp. Tuy nhiên, do công tác thăm dò trước đây chưa đánh giá đúng tiềm năng của loại hình khoáng sản này trên các lòng sông ảnh hưởng đến việc quản lý, bảo vệ, sử dụng tài nguyên khoáng sản hợp lý. Chính vì vậy dự án sẽ khoanh định, đánh giá và đề xuất những giải pháp nhằm định hướng việc bảo vệ, khai thác, sử dụng tài nguyên khoáng sản hợp lý, tiết kiệm, hiệu quả và bền vững.
b. Nguyên tắc khoanh vùng quy hoạch khoáng sản trên các lòng sông.
Để vừa khai thác cát vừa đáp ứng khơi thông luồng lạch thì việc quy hoạch thăm dò và khai thác cát san lấp trên sông yêu cầu đầu tiên là thăm dò hết thân cát và phải khai thác hết trữ lượng cát theo thiết kế và các mỏ phải nằm kế tiếp nhau. Khi cấp mỏ tránh cấp diện tích quá nhỏ cần cấp gọn hết diện tích và hết chiều sâu phân bố của thân cát nhằm tránh tình trạng khai thác lậu hợp pháp vừa làm nghèo mỏ vừa gây khó khăn cho công tác quản lý tài nguyên khoáng sản. Để thực hiện công tác quản lý được dễ dàng và thuận lợi cần thực hiện các biện pháp sau 
        - Trên thân cát khi cấp mỏ không để các diện tích trống nằm xen theo chiều dài và chiều rộng.
        - Kỹ thuật thăm dò trong đề án bắt buộc phải dùng máy khoan thẳng đứng có tháp và lấy mẫu nguyên dạng. 
        - Các mỏ được cấp mới hoặc bổ sung đều phải theo quy định là vị trí thăm dò khai thác nên nằm cách xa bờ sông ≥150m, độ sâu khai thác không quá 24m.
          Riêng đầu các cồn ngoài ảnh hưởng của cấu trúc đường bờ còn có thể do tác động trực tiếp của dòng chảy theo nước triều lên, xuống nên khoảng cách tạm cấm khai thác ≥500m.
       - Theo dõi quản lý chắc về sản lượng khai thác, nếu khối lượng khai thác trong giấy phép gần hết yêu cầu doanh nghiệp phải xin thăm dò bổ sung mở rộng trước khi gia hạn giấy phép khai thác.
        c. Quy hoạch khu vực thăm dò.
       Để tránh thất thoát tài nguyên cát và tránh khai thác tạo lồi lõm cho địa hình lòng sông ảnh hưởng đến bảo vệ dòng chảy, môi trường sinh thái, đáp ứng được mục đích khơi thông luồng lạch, công tác quy hoạch thăm dò được bám sát các nội dung sau . 
      - Những khu vực mỏ đã thăm dò, sau khi kiểm tra chiều dày cát thấy không có sai số lớn có thể chấp nhận được thì chỉ khoanh diện tích và tính toán thêm cấp tài nguyên cho hết chiều rộng thân cát và cho các khoảng trống giữa mỏ này với mỏ kia. 
       - Những mỏ thăm dò chưa hết chiều dày cát để có trữ lượng đáp ứng độ tin cậy phục vụ cho quy hoạch khai thác cần tiến hành thăm dò bổ sung trên cơ sở phải khoan hết thân cát để tính lại trữ lượng. 
       - Các khu vực giáp ranh giữa các mỏ cần cho đơn vị mới vào thăm dò hoặc bổ sung cho đơn vị liền kề để thăm dò đưa vào trữ lượng bổ sung của mỏ.
      - Thăm dò các thân cát mới được khoan kiểm tra phát hiện của Đề án quy hoạch. 
d. Quy hoạch khu vực khai thác.
       Khoanh vùng quy hoạch khai thác phải có các điều kiện cơ bản sau:
         - Nằm trong các diện tích đã thăm dò hoặc sẽ được thăm dò tới trữ lượng cấp 122.
         - Không nằm trong diện thuộc khu vực cấm khai thác.
         - Khoảng cách xa bờ sông, bờ cồn và chiều sâu khai thác phải bảo đảm thế ổn định của góc dốc bờ sông.
         - Ưu tiên các công trình nằm gần khu vực khai thác có nhu cầu cát san lấp. 
      	e. Chiều sâu giới hạn khai thác cát trên sông Hậu và sông Cổ Chiên
Dòng chảy của sông phụ thuộc vào các yếu tố như: Độ nghiêng thoải theo mặt cắt dọc của địa hình đáy sông. Điều kiện thông thoáng của địa hình đáy sông và sự mở rộng lòng sông về phía cuối nguồn.v.v.
Việc khai thác cát sông ngoài lợi nhuận kinh tế cần thiết phải có ý nghĩa nắn dòng khai thông dòng chảy và bảo vệ môi trường bền vững. Để đạt được mục đích đó cần phải có độ sâu khai thác và đảm bảo khoảng cách xa bờ an toàn.
Thực tế cát lắng đọng trong lòng sông Hậu và sông Cổ Chiên có sự khác nhau như: diện phân bố, chiều sâu ngập nước, chiều dày thân cát, độ mịn của cát..v.v..
Trên cơ sở khảo sát, đo địa hình và lập mặt cắt chi tiết trên lòng sông Hậu và sông Cổ Chiên nằm trong địa phận tỉnh Trà Vinh cho thấy:
Kết quả khảo sát trước đây khu vực trên sông Hậu khống chế thân cát tới độ sâu 19,5m và trên sông Cổ Chiên trong báo cáo thăm dò mỏ cát thuộc thân IV (số 22) cát bắt gặp tới độ sâu 29,2 m ( LK4) và ở độ sâu 29,0 m (LK6).
Vì vậy độ sâu thiết kế khảo sát trên sông Hậu đến cao độ -17m và trên sông Cổ Chiên cao độ khảo sát đến - 24 m là bảo đảm độ bình ổn của mặt cắt đáy sông tạo thế cân bằng cho dòng chảy.
Trên cơ sở kết quả khảo sát, điều kiện địa chất, địa chất thuỷ văn - địa chất công trình của từng đoạn sông, cao trình được cấp phép theo báo cáo quy hoạch năm 2012 từ đó đề xuất cao trình khác phù hợp trong thời gian tới.
Ngoài ra dự án sẽ cập nhật các loại khoáng sản đã được quy hoạch trong tỉnh, cụ thể như sau:
* Sét gạch ngói, sét gốm mỹ nghệ: Các thân sét phân bố trong trầm tích nguồn gốc sông-biển thống Holocen, phụ thống trung- thượng (amQ22-3).
Sét gạch ngói có các mỏ: An Phú Tân (27), Cầu Quan (46), Tân Hòa (49);
Sét gốm mỹ nghệ có các mỏ: Đức Mỹ B (1), Đức Mỹ A (5), Cam Sơn (15), Sa Bình (16)
* Than bùn: Than bùn phân bố trong trầm tích sông-đầm lầy thống Holocen thượng, phần trên (abQ232). Có 1 điểm khoáng hóa Đức Mỹ B (2).
Các loại khoáng sản như sét gạch ngói, sét gốm mỹ nghệ, than bùn đã được quy hoạch từ các kỳ quy hoạch trước đây. Sau này khi dự án thực hiện sẽ tích hợp và đề xuất các giải pháp cho việc cấp phép thăm dò khai thác một cách hợp lý, bền vững.
Nơi thu thập: Các Sở ngành (Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Công thương, Sở Giao thông vận tải, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, BQL Khu Kinh tế, BCH Bộ đội Biên phòng) và UBND 09 huyện, thị xã và thành phố trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.
+ Sở, ban, ngành: 10 ngày.
+ UBND 09 huyện, thị xã và thành phố: 10 ngày.
Tổng thời gian thực hiện: 20 ngày.
[bookmark: _Toc174546505]3.2.2. Rà soát, khoanh định lại các khu vực cấm, tạm cấm hoạt động khoáng sản.
Theo báo cáo quy hoạch cấm hoạt động khoáng sản tỉnh Trà Vình thì trên lưu vực sông Hậu và sông Cổ Chiên đã khoanh định các khu vực cấm hoạt động khoáng sản như sau:
a. Các khu vực cấm thăm dò và khai thác
* Trên sông Hậu:
 - Khu vực cấm số 1: 
Nằm trong phạm vi bến đò ngang Đường Đức xã Ninh Thới huyện Cầu ke, nằm cách bến đò về mỗi phía là 150m.  
             Toạ độ khu vực cấm trong  4 mốc thuộc tỉnh Trà Vinh:
                   M1       X =1084 709 87                    M2      X =1085 316 16
                                 Y= 559 430 63	                            Y= 560 320 68
	         M3       X =1085 102 24                    M4      X =1084 524 67
                                Y=  560 530 35	                           Y= 559 674 57
Diện tích khu vực cấm thăm dò và khai thác nằm trên thân cát số II là 252.300m2, có khối lượng cát là  890.619m3
* Trên sông Cổ Chiên: 
- Khu vực cấm số 2: 
Bến phà Cổ Chiên nằm trên địa phận ấp Đức Mỹ A xã Đức Mỹ huyện Càng Long. Chạy dọc theo tuyến Bắc Nam sang Ấp Tân Điền, xã Thạnh Thới B, huyện Mỏ Cầy, tỉnh Bến Tre. Tính từ Tây bắc xuống Đông Nam (Thượng nguồn xuống hạ nguồn). Toạ độ khu vực cấm nằm trong 4 mốc thuộc tỉnh Trà Vinh như sau:
                   M1      X = 1111.825.85             M2      X= 1111.650.02  
                               Y =  585.750.04                         Y=  586.050.05          
                  M3       X=  1110.209.50             M4      X= 1110.573.57
                                Y=  586.050.05                         Y=  585.750.04 
Diện tích khu vực cấm thăm dò và khai thác nằm trên thân cát số VIII là 338.600m2, có khối lượng cát là 3.484.194m3.
- Khu vực cấm số 3: 
          Nằm trên khu vực dự kiến xây dựng cầu Cổ Chiên, nằm trên địa phận Ấp Hạ, xã Đại Phước, huyện Càng Long. Toạ độ nằm trong 4 mốc thuộc tỉnh Trà Vinh như sau:
                  M1   X = 1109.232.06                 M2     X= 1109.013.77  
                           Y =  588.043.79                            Y=  588.242.23         
                  M3    X= 1108.471.37                 M4     X= 1108.683.04
                            Y=  587.779.21                            Y=  587.560.92  
           Diện tích khu vực cấm thăm dò và khai thác nằm trên thân cát số VIII là 168.900m2, có khối lượng cát là 1.737.981m3.
- Khu vực cấm số 4: 
       	Nằm trong phạm vi bến phà Vĩnh Hưng thuộc xã Long Đức, thành phố Trà Vinh cùng với luồng đi của phà sang ấp Nhuận Trạch, xã Cẩm Sơn. Toạ độ khu vực cấm nằm trong 6 mốc thuộc tỉnh Trà Vinh như sau:
                 M1    X = 1105.839.76                  M2     X = 1105.598.32    
	                      Y =  593.750.40		Y =   593.948.85        
                 M3    X = 1105.237.82                  M4     X = 1104.255.54
                          Y =   593.029.41		Y =  592.589.53
                 M5   X = 1104.483.74                    M6    X = 1105.482.57
                          Y =   592.354.70		Y =  592.830.96
       	Diện tích khu vực cấm thăm dò và khai thác nằm trên thân cát số VIII là 347.900m2, có khối lượng cát là 3.579.891m3.
- Khu vực cấm số 5: 
         	Nằm trên khu vực có bến đò Phước Vĩnh Bắc, xã Hưng Mỹ, huyện Châu Thành. Toạ độ nằm trong 4 mốc thuộc tỉnh Trà Vinh như sau:
                  M1    X = 1098.650.04                 M2     X= 1098.741.15  
                            Y =  597.745.10                            Y=  599.350.05         
                  M3     X= 1098.445.20                 M4     X= 1098.350.06
                             Y=  599.476.36                            Y=  598.050.16  
        Diện tích khu vực cấm thăm dò và khai thác nằm trên thân cát số IX là 199.500m2, có khối lượng cát là 1.163.085m3.
- Khu vực cấm số 6: 
          Nằm trên khu vực bến đò Bãi Vàng – Xếp Phụng thuộc các xã Hưng Mỹ, Vĩnh Kim và xã Long Hoà. Toạ độ nằm trong 4 mốc thuộc tỉnh Trà Vinh như sau:
                 M1   X = 1095.052.30                 M2     X= 1094.824.96  
                          Y =  604.518.11                            Y=  604.848.35         
                 M3    X= 1094.235.74                 M4     X= 1094.508.82
                           Y=  602.544.93                            Y=  602.354.46  
        Diện tích khu vực cấm thăm dò và khai thác nằm trên thân cát số IX là 324.400m2, có khối lượng cát là 1.891.252m3.
       b. Các khu vực tạm cấm khai thác
* Trên Sông Hậu:
- Khu vực tạm cấm số 1: Khu vực cồn mới nổi.
- Khu vực tạm cấm số 2: Bãi bồi ven sông cách bờ sông tối thiểu 300m.
- Khu vực tạm cấm số 3: Khu vực cồn Bần Chát cách đầu cồn và đuôi cồn 1000m và 1 phần nhỏ diện tích thân cát I thuộc xã An Phú Tân còn phần lớn thuộc xã Hoà tân, huyện Cầu Kè.
* Trên sông Cổ Chiên: 
-  Khu vực tạm cấm số 4: Khu vực cồn Hô cách đầu cồn và đuôi cồn 1000m thuộc xã Đức Mỹ, huyện Càng Long.
- Khu vực tạm cấm số 5: Khu vực cù lao Long Trị thuộc xã Long Đức, thành phố Trà Vinh và cù lao Long Hòa, Hòa Minh thuộc huyện Châu Thành cách đầu cồn và đuôi cồn 1000m.
- Khu vực tạm cấm số 6: Khu vực cồn mới nổi.
- Khu vực tạm cấm số 7: Bãi bồi ven sông cách bờ sông tối thiểu 300m.
Trên đây là những diện tích đã quy hoạch vùng cấm, tạm cấm hoạt động khoáng sản trên lòng sông Hậu và sông Cổ Chiên, dự án sau này sẽ tiến hành khảo sát, đánh giá và khoanh định, cập nhật các diện tích cấm hoạt động khoáng sản để bảo vệ kết cấu hạ tầng của Luật giao thông đường thủy nội địa số 23/2004/QH11 và Nghị định của Chính phủ số 186/2004/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2004 quy định về quản lý bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông để khoanh vùng cấm thăm dò và khai thác cát sông. 
Ngoài ra theo tình hình thực tế một số nơi có biểu hiện cấu tạo địa chất đất nền chưa ổn định đang trong giai đoạn bồi, lở đặc biệt tại các đầu và đuôi cồn có thân cát nằm kề được tiến hành khoanh  một phần diện tích thân cát vào khu vục tạm cấm khai thác nhằm đảm bảo vị trí khai thác nằm cách xa đầu cồn 500m tạo độ an toàn cho cồn đến khi nền địa chất được ổn định. Dựa vào nguyên tắc ông tác trắc địa trong dự án là thành lập bản đồ địa hình đáy sông phục vụ công tác đánh giá tài nguyên cát trên lòng sông Hậu và sông Cổ Chiên thuộc phạm vi địa bàn tỉnh Trà Vinh.
Nơi thu thập: Các Sở ngành (Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Công thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, BQL Khu Kinh tế, BCH Bộ đội Biên phòng), khảo sát thực tế theo từng tuyến sông. Cụ thể cho từng tuyến sông:
+ Sở, ban, ngành: 8 ngày.
+ Tuyến sông Hậu: thu thập 8 ngày, dự phòng 2 ngày. Nhân sự theo định biên tổ thu thập khảo sát.
+ Tuyến Cổ Chiên: thu thập 8 ngày, dự phòng 2 ngày. Nhân sự theo định biên tổ thu thập khảo sát.
Tổng thời gian thực hiện: 28 ngày (24 ngày thu thập, 4 ngày dự phòng), tương đương 1,0 tháng tổ.
Do thu thập tài liệu quy hoạch và tài liệu khu vực cấm, tạm cấm cùng địa điểm thu thập nên sẽ phối hợp và thu thập 2 loại tài liệu cùng 1 thời gian. Vì vậy, công tác thu thập chung là 1 tháng tổ và tổng hợp xử lý phân tích là 1,5 tháng tổ.
Sản phẩm: Bản đồ khoanh định các khu vực cấm, tạm cấm hoạt động khoáng sản, tổng tài nguyên dự báo khoáng sản cát lòng sông các khu vực cấm, tạm cấm hoạt động khoáng sản.
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a. Mục tiêu, nhiệm vụ, khối lượng
Mục đích công tác trắc địa trong dự án là thành lập bản đồ địa hình đáy sông phục vụ công tác đánh giá tài nguyên cát trên lòng sông Hậu và sông Cổ Chiên thuộc phạm vi địa bàn tỉnh Trà Vinh.
Nhiệm vụ công tác trắc địa thành lập lưới khống chế mặt phẳng toạ độ, lưới khống chế độ cao, thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1:25.000 đường bình độ 2m theo hệ tọa độ VN-2000, độ cao Quốc gia đảm bảo độ chính xác hiện trạng địa hình, thành lập các mặt cắt địa hình hiện trạng, phục vụ công tác tính toán tài nguyên, thiết kế, xác định hình thể ranh giới khu vực, xác định tọa độ vị trí các lỗ khoan thăm dò, độ cao miệng lỗ khoan theo yêu cầu dự án địa chất.
b. Thiết bị dùng trong thi công.
Máy GPS cầm tay Garmin GPS 78S do hãng Garmin - USA, sản xuất tại Đài Loan.; Máy thu tọa độ GPS DAVID 1000011813100000 do hãng Tersus – China sản xuất; Máy đo sâu hồi âm GPSMAP 585 PLUS do hãng Garmin - USA, sản xuất tại Đài Loan.
Máy tính và các dụng cụ đo đạc chuyên dụng khác như gương, chân máy, xe máy phục vụ thi công. 
Các máy móc thiết bị trước khi đo đều đã được kiểm tra, kiểm định.
c. Nội dung công tác pháp kỹ thuật
* Lập lưới khống chế mặt phẳng, độ cao
- Lập lưới giải tích 1: được thành lập từ các điểm ĐCCS hạng III nhà nước có gần khu vực khảo sát đánh giá. Bố trí 2 điểm giải tích 1 đo bằng công nghệ GPS, tên điểm T-1; T-2, máy sử dụng là Máy GPS RTK DAVID, 24 kênh, 2 tần số hệ GPS L1/L2. Hãng sản xuất: Tersus – China.
Khi đo thực hiện đúng qui trình: Lập lịch đo, theo dõi vệ tinh, thời gian đo, chế độ đo, ghi chép đầy đủ. 
Cụ thể ca đo như sau: 
Ca đo gồm các điểm: Điểm độ cao cơ sở III (PT-10), III (PT-11) làm mốc độ cao khởi tính do Sở Xây dựng tỉnh Trà Vinh xây dựng độ cao hạng III nhà nước thuộc mạng lưới mốc cao độ quốc gia trên địa bàn tỉnh Trà Vinh thành lập năm 2013.
Công tác dẫn cao độ để quan trắc mực nước được thực hiện bằng phương pháp đo RTK (Realtime Kinematic). Máy chủ (trạm Base) trực tiếp trên điểm III (PT-10), III (PT-11), thao tác kết nối với các máy Rover (02 rover) tiến hành đo chi tiết độ cao mực nước. Đây là phương pháp đo động xử lý tức thời trên nguyên tắc sử dụng một trạm cơ sở (Base) thông qua việc thu định vị vệ tinh nhân tạo tính toán ra một số nguyên đa trị N (có thể hiểu đơn giản là số gia cải chính).
Phạm vi hoạt động của máy Rover so với máy Base lên tới 20km trong điều kiện thuận lợi. Sai số của phương pháp này có thế đạt được là:
Sai số vị trí điểm: 10mm + 1ppm Rms.
Sai số cao độ: 20mm + 1ppm Rms.
- Khống chế độ cao
Dựa vào độ cao các điểm T-1, T-2 để độ cao xuống trạm quan trắc mực nước. Chênh cao giữa các điểm được đo bằng phương pháp đo cao lượng giác, độ lệch giữa hai lần đo nằm trong hạn sai cho phép.
* Đo vẽ bản đồ địa hình đáy sông
Phần diện tích dưới đáy sông không đo được bằng máy toàn đạc điện tử, mà phải sử dụng thiết bị đo sâu hồi âm. Để tính độ cao cho các điểm đo sâu, sử dụng máy đo sâu hồi âm GPSMAP 585 PLUS gắn trên thuyền đo độ sâu điểm chi tiết, máy đo hoàn toàn tự động, khoảng cách ghi nhận độ sâu tùy thuộc vào người sử dụng.
Để có độ cao mặt nước tại mỗi điểm vào thời điểm đo siêu âm, bố trí 2 trạm quan trắc mực nước ở hai đầu khu vực nghiên cứu để biết vị trí mực nước tại mỗi thời điểm đo với đầu cột tiêu đo nước, cứ 5 phút quan trắc mực nước một lần. Cơ sở của việc này là coi sự biến đổi của mực nước giữa các điểm đo nước là biến đổi đều. Bởi lẽ khu vực nghiên cứu có sự biến đổi mực nước không phức tạp.
Tại thời điểm đo sâu, tiến hành xác định độ cao mặt nước bằng phương pháp đo cao lượng giác. Độ cao khởi tính là độ cao điểm T1.
Từ cơ sở trên việc tính độ cao điểm đo siêu âm được tính theo công thức sau:
Hmđ  = Hmn  - L
Trong đó:
- Hmđ: Độ cao điểm đáy sông tại vị trí đo hồi âm và công trình địa chất.
- Hmn : Độ cao mặt nước thời điểm đo hồi âm.
- L: Kết quả đo hồi âm.
Độ cao mặt nước Hmn được tính theo từng điểm độ sâu và từng vị trí của tuyến đo so với trạm quan trắc.S1

Hmn = HD + ∆hS

	S2

	Hoặc	Hmn = HT - ∆h	S


             Trong đó:                             HT  = Hđt - it
                                                          HD = Hđt - id
- id, it: Số liệu quan trắc mực nước
- Hđt: Độ cao đầu cọc tiêu đo nước
- HD, HT: Là độ cao mực nước các trạm quan trắc mực nước phía trên và phía dưới so với điểm đo.
- ∆h = H2 – H1 là chênh cao mực nước giữa hai trạm quan trắc trên và dưới vào thời điểm đo hồi âm.
- S = S1 + S2: Chiều dài theo dòng chảy giữa hai trạm quan trắc.
* Định vị công trình khoan
Việc đưa vị trí lỗ khoan từ thiết kế ra ngoài thực địa cũng được thực hiện bằng máy GPS Gamin. Từ tọa độ các lỗ khoan đã được thiết kế trên bản đồ tỷ lệ 1:50.000, máy sẽ cho ra khoảng cách và phương vị, từ đó hướng dẫn tàu khoan đến đúng vị trí lỗ khoan.
Tọa độ các lỗ khoan được xác định bằng máy định vị GPS Gamin, về độ cao miệng lỗ khoan được tính bằng công thức nêu trên, trong đó độ sâu mực nước được xác định trong quá trình khoan.
* Thành lập bản đồ đường đẳng cao đáy sông
Địa hình đáy sông khu vực thăm dò được vẽ theo độ cao các điểm đo hồi âm và vị trí điểm có tọa độ vuông góc hệ VN.2000, múi chiếu 3 độ thuộc tỉnh Trà Vinh. Bề mặt địa hình đáy sông được thể hiện qua các đường đẳng cao với khoảng cao đều 1m. Tài liệu tính toán sẽ được thực hiện bằng phần mềm Microsoft Excel, bình đồ được vẽ trên máy vi tính bằng phần mềm Surfer và thể hiện trên Mapinfo
* Khối lượng công việc dự kiến
- Đo hồi âm mặt cắt ngang sông: theo tuyến khảo sát.
- Đo hồi âm mặt cắt dọc sông: Khoảng cách từ 150m - 200m.
- Khối lượng đo hồi âm là 111,0km.
- Quan trắc mực nước sông: 2 trạm.
- Độ cao thủy chuẩn kỹ thuật 8km.
- Thành lập bản đồ đường đẳng cao đáy sông tỷ lệ 1:25.000, diện tích 72,4km2.
- Đưa công trình khoan từ bản đồ ra thực địa và thu vào bản đồ: 86 công trình.
- Thuê thuyền đo tuyến hồi âm: 59 tuyến dự kiến mỗi ngày đo 2 tuyến, dự phòng thêm 5 ngày do thời tiết. Dự kiến 35 ngày.
- Thu thập điểm địa chính: lấy theo báo giá của Trung tâm Thông tin lưu trữ.
[bookmark: _Toc174546507][bookmark: _Toc73699378][bookmark: _Toc118990337]3.2.4. Công tác Địa vật lý (đo địa chấn nông phân giải cao)
Công tác địa chấn nông phân giải cao được thực hiện với mục tiêu, nhiệm vụ như sau:
- Mục tiêu: nghiên cứu, xác định, dự đoán đặc điểm phân bố, chiều dày, hình thái ranh giới giữa các tập, lớp trầm tích có thành phần thạch học khác nhau ở bên dưới bề mặt đáy sông.
- Nhiệm vụ: Đo địa chấn nông phân giải cao đơn kênh trên các tuyến theo mạng lưới tuyến đo trắc địa đã thiết kế ở trên; tổng hợp, phân tích xử lý tài liệu địa chấn nông phân giải cao, thành lập các mặt cắt địa chất – địa vật lý theo các tuyến đo, lập báo cáo thuyết minh.
- Máy sử dụng: Máy sử dụng trong đo địa chấn nông phân giải cao là hệ thống máy StrataBox HD được cấu tạo từ 2 bộ phận chính: bộ xử lý đặt trên boong tàu (Sensor Unit), một thiết bị thu tín hiệu (Transducer Assembly).
[image: ]Máy có đặc tính kỹ thuật được thể hiện trong bảng sau:
	Units
	Feet or Meters

	Depth Range:
	0-15, 0-30, 0-60, 0-120, 0-240, 0-450 Feet
0-5, 0-10, 0-20, 0- 40, 0- 80, 0-150 Meters.
Millisecond range-scale available in either Feet or Meters.
Auto-ranging Modes in all units.

	Shift Range:
	0-450 feet in 1 foot increments , 0-150 meters in 1 meter increments

	Zoom Range:
	15, 30, 60, 120, 240 feet 5, 10, 20, 40, 80 meters

	Zoom Modes:
	Bottom Zoom, Bottom Lock, Marker Zoom, GUI Zoom (Playback Only)

	Display:
	Normal Data, Zoom Data, Selectable Color Palette

	Strata Resolution:
	6 cm with up to 40 Meters bottom penetration.

	Depth Resolution:
	0.1 foot, 0.1 meters.

	Depth Accuracy:
	0.5%

	Speed of Sound:
	1500 Meters/Second or 4800 Feet/Second.

	Geographic Position:
	NMEA 0183, GLL, GGA, RMC, VTG, VHW, HDT. Selectable Baud Rate, RS-232. COM2

	Data Input:
	Ethernet via RJ-45

	Printer Output:
	Centronics (Parallel Port) interface to TDU Series Thermal Printers.

	Shallow Water Operation:
	< 2.5 meters; bottom type dependent

	Transmit Rate:
	Up to 10 Hz, depth and operator mode dependent.

	Event Marks:
	Manual or Periodic (selectable in 1 minute intervals)

	Data File Output:
	Saves Depth, Navigation, and Graphic Data in ODC format (Proprietary). 
Normal Data and Zoom Data stored is Pixel Data and can be played back and printed.

	Data File Playback:
	Files played back and printed at Normal or Rapid Advance Speed, with Pause and GUI Zoom available.

	Frequency Output:
	10 kHz

	Transmit Output Power:
	300 Watts (Pulsed), 1000 Watts capable.

	Input Power:
	10-30 Volts DC, Nominal Power 8 watts, 
Reverse Polarity and Over Voltage Protected.

	Dimensions:
	25.4 cm (10") Length, 22.86 cm (9.0") Width, and 6.25 cm ( 2.5") Height. (see below)

	Weight:
	1.1 kg (2.4lbs)

	Environmental:
	-25(C to +60(C Operating Temperature (-55(C to +90(C Storage) 
Water Resistant to EN60529 IP65 EMC meets EN60945 Emissions ;  CE Complia


- Quy trình khảo sát:
Sau khi hoàn thành công tác lắp đặt, chạy thử, tàu khảo sát sẽ chạy vào tuyến khảo sát để bắt đầu thu nhận hình ảnh địa tầng đáy sông dọc theo tuyến khảo sát. 
Trong khu vực khảo sát các tuyến đo địa chấn được thực hiện bằng hệ thống thiết bị thu - phát hệ đơn kênh với các dải tần số đến 10 kHz/100 msec và phần mềm điều khiển độc lập CHIRP & Energy Mode do hãng SyQwest của Mỹ sản xuất. Số liệu thu được có độ phân giải cao từ 6 – 10 cm theo phương thẳng đứng.
Hệ thống định vị vệ tinh DGPS đã được sử dụng để định vị trí các tuyến đo. Hệ thống định vị này đảm bảo dẫn đường thông qua phần mềm Hypack và xác định toạ độ các điểm đo với sai số tối đa 0,1 – 1,0m. Các số liệu định vị được lưu giữ trong máy và có thể gọi ra, ghi lại một cách dễ dàng.
Tín hiệu thu được lưu trữ trên ổ cứng bộ xử lý trung tâm ở dạng số (SEG-Y). Tín hiệu này sẽ được xử lý sơ bộ trước khi in.
Tốc độ của tàu được chọn theo cách độ nhiễu (ồn) do máy đạt ở mức độ thấp nhất có thể.
Phần mềm CHIRP & Energy Mode kết hợp với DGPS sẽ thể hiện vị trí tàu lên màn hình máy tính giúp tàu chạy đúng hướng theo các tuyến khảo sát đã được thiết kế.
Mọi sự kiện trong quá trình khảo sát, tên đường đo, thời điểm bắt đầu, kết thúc, hướng chạy, file số liệu được ghi chép tỉ mỉ trong sổ đo đạc.
Số liệu thu được phải đạt yêu cầu sau:
+ Tất cả các bản in cứng đều hiển thị số liệu từ lúc bắt đầu đến lúc kết thúc khảo sát.
+ 02 đường đánh dấu vị trí (mark) không được trùng lên nhau.
+ Sự liên tục của tín hiệu phản hồi.
- Khối lượng dự kiến:
Các tuyến đo địa chấn nông phân giải cao được thiết kế trùng với các tuyến đo địa hình đáy sông, bao gồm các tuyến ngang và các tuyến dọc. Khối lượng dự kiến công tác đo địa chấn nông phân giải cao là 111,0 km.
- Thuê thuyền đo tuyến địa chấn: 59 tuyến dự kiến mỗi ngày đo 2 tuyến, dự phòng thêm 5 ngày do thời tiết. Dự kiến 35 ngày.
[bookmark: _Toc174546508]3.2.5. Lập bản đồ địa chất tỷ lệ 1:25.000
Đối tượng nghiên cứu là cát lòng sông, phân bố dưới đáy sông với chiều sâu mực nước sâu từ -3,5m đến -17m, vì vậy không thể mô tả trực tiếp theo cách thông thường mà phải nhờ vào các phương tiện hỗ trợ như sau:
- Dùng máy định vị vệ tinh toàn cầu GPS để định điểm, máy đo sâu hồi âm để xác định chiều sâu mực nước và địa hình bề mặt đáy sông, kết hợp công tác khoan để xác định địa tầng, ranh giới ngoài thân cát cũng như lấy mẫu phân tích.
- Thu thập tài liệu bản đồ địa chất và khoáng sản tỉnh Trà Vinh, các báo cáo kết quả thăm dò cát xây dựng trên đáy sông vùng lân cận có cùng nguồn gốc và điều kiện thành tạo.
- Lộ trình địa chất dọc bờ sông nhằm nghiên cứu cấu trúc địa chất ven bờ cũng như các hiện tượng sạt lở, bồi tích…
Kết quả của công tác này khoanh định được sự phân bố trong không gian của thân cát, quan hệ của chúng với tầng phủ, tầng đáy phục vụ cho công tác dự tính tài nguyên và đánh giá chất lượng cát trong các lòng sông sử dụng làm cát xây dựng hoặc cát san lấp.
[bookmark: _Toc73699379][bookmark: _Toc118990338][bookmark: _Toc174546509]3.2.6. Công tác khoan lấy mẫu
[bookmark: _Toc427310075]a. Lựa chọn máy khoan và phương pháp khoan lấy mẫu
Khoan lấy mẫu trong tầng cát sông có độ gắn kết yếu là nhiệm vụ kỹ thuật tương đối phức tạp. Khó khăn chủ yếu được coi là khâu lấy mẫu cát bở rời, nhất là tầng cát tươi xốp mới được bồi lắng.
Trong phương pháp khoan truyền thống, nếu sử dụng ống đóng lấy mẫu thông dụng (loại có van bị chặn phía trên), mẫu cát không có độ dính bị rơi xuống trở lại hố khoan trong quá trình nâng cần khoan do đó chọn công tác khoan, lấy mẫu theo nguyên lý “air - lift” được cải tiến, trong đó khí nén được dùng để tạo hỗn hợp nhẹ nước khí trong ống khoan.
Như vậy ở đây nước và khí vừa đóng vai trò dung dịch khoan, vừa làm nhiệm vụ vận tải vật liệu khoan lên miệng lỗ khoan, làm sạch đáy lỗ khoan để lỗ khoan tiếp tục đi xuống. Đồng thời do không dùng dung dịch sét để khoan nên mẫu không bị lẫn sét dung dịch.
Ống khoan trong thiết bị này vừa làm nhiệm vụ của cần khoan (truyền lực cho lưỡi khoan) vừa làm nhiệm vụ chống thành lỗ khoan. Do đó, lỗ khoan được chống ống 100% và hoàn toàn tránh được hiện tượng sập lở thành lỗ khoan, không gây xáo trộn mẫu và làm chậm tiến độ thi công.
Trong thiết bị “ari-lift” cải tiến có trang bị máy bơm nước để cấp nước vào ống khoan khi cần thiết. Do đó, khi gặp các lớp bùn nhão hoặc sét kẹp bí nước máy bơm sẽ bơm nước sông vào ống khoan thông qua đường dẫn khí nén để bù vào lượng nước thiếu hụt lẽ ra được cung cấp từ các vữa cát bão hòa nước. Nhờ đó mà thiết bị vẫn tiếp tục hoạt động và có thể khoan qua các lớp kẹp có thành phần là sét hoặc bùn nhão nhưng tỷ lệ mẫu không cao và năng suất thấp.
Lưỡi khoan cũng giống như ống khoan, ống dẫn khí… có cấu trúc và đường kính thích hợp với nhu cầu khoan lấy mẫu, cát, sạn, sỏi và bùn rác dưới đáy sông.
CƠ CHẾ HOẠT ĐỘNG DỤNG CỤ KHOAN LẤY MẪU CÁT ĐÁY SÔNG
		  Khí  nén + nước  
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    Xô đựng mẫu
			
								           Mẫu cát +nước	
	Mực nước sông                            Ống dẫn khí
		
   Ống khoan		


			 Mặt đáy sông			    Hỗn hợp khí nước	
	
		           Lớp cát 1
							   Dòng cát nước đi vào lỗ khoan
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b. Công tác khoan
Đây là phương pháp có khả năng xác định diện phân bố, chiều dày của cát và là phương tiện để lấy các loại mẫu.
Các lỗ khoan được bố trí trên tuyến. Trước tiên dùng máy GPS Gamin do Đài Loan sản xuất dẫn đường vào vị trí lỗ khoan. Sau khi đã định vị được vị trí lỗ khoan, xà lan được neo lại chắc chắn, dùng loại khoan thổi nén khí đặt trên xà lan để thi công khoan. Yêu cầu các lỗ khoan đều phải khống chế chiều dày thân cát đến cote -17,0m và tỷ lệ lấy mẫu lõi khoan phải đạt >80%.
Quy trình lấy mẫu được thực hiện theo chế độ lấy mẫu rút gọn. Chiều dài mỗi hiệp khoan là 1,0m, sản phẩm mỗi hiệp khoan gồm: cát, sạn, sỏi, bùn, sét, mùn thực vật và nước được hứng trong thùng (xô) nhỏ. Sau khi để lắng nước, sản phẩm trong các xô được tách khỏi nước, trộn đều với nhau và rút gọn theo phương pháp đối đỉnh cho đến khi trọng lượng còn lại là 1 đến 2kg, cho vào túi mẫu, phần còn lại dùng để gộp lại thành mẫu nhóm cho toàn lỗ khoan. Khối lượng dự kiến: 86 lỗ khoan/602m. Trung bình 7,0m/lỗ khoan.
Bảng 3.2: Bảng thống kê khối lượng khoan dự kiến
	Thân cát 
	Tuyến
	Số hiệu công trình
	Hệ tọa độ VN2000; KTT 105030’; múi 30
	Cao độ miệng lỗ khoan          H (m)
	Chiều dày lớp  phủ (m)
	Chiều dày lớp cát (m) 
	Chiều dày lớp đáy (m)
	Chiều sâu khoan (m)

	
	
	
	X (m)
	Y (m)
	
	
	
	
	

	
	T1
	LK1
	552071
	1094091
	-13,0
	2,5
	2,0
	0,5
	5

	Thân I
	T2
	LK2-1
	554163
	1090913
	-13,0
	2,5
	2,0
	0,5
	5

	
	
	LK2-2
	554509
	1091113
	-13,0
	2,5
	2,0
	0,5
	5

	
	
	LK2-3
	554855
	1091313
	-13,0
	2,5
	2,0
	0,5
	5

	
	T3
	LK3-1
	554563
	1090220
	-13,0
	6,5
	2,0
	0,5
	9

	
	
	LK3-2
	554909
	1090420
	-13,0
	5,5
	2,0
	0,5
	8

	
	
	LK3-3
	555255
	1090620
	-13,0
	2,5
	2,0
	0,5
	5

	
	T4
	LK4
	555363
	1088834
	-13,0
	6,5
	2,0
	0,5
	9

	
	T5
	LK5
	556489
	1087644
	-13,0
	2,5
	2,0
	0,5
	5

	
	T6
	LK6
	557642
	1086468
	-13,0
	1,5
	2,0
	0,5
	4

	Thân II
	T7
	LK7-1
	560025
	1084468
	-15,0
	6,0
	2,5
	0,5
	9

	
	
	LK7-2
	560353
	1084697
	-15,0
	6,0
	2,5
	0,5
	9

	
	T8
	LK8-1
	560484
	1083813
	-17,0
	4,0
	2,5
	0,5
	7

	
	
	LK8-2
	560812
	1084042
	-17,0
	4,0
	2,5
	0,5
	7

	Thân III
	T9
	LK9
	561634
	1082512
	-17,0
	1,0
	2,5
	0,5
	4

	
	T10
	LK10
	562749
	1081549
	-17,0
	2,0
	2,5
	0,5
	5

	
	T11
	LK11-1
	563974
	1080520
	-17,0
	2,0
	2,5
	0,5
	5

	
	
	LK11-2
	564212
	1080840
	-17,0
	2,0
	2,5
	0,5
	5

	
	T12
	LK12-1
	564659
	1080123
	-17,0
	2,0
	2,5
	0,5
	5

	
	
	LK12-2
	564903
	1080449
	-17,0
	2,0
	2,5
	0,5
	5

	
	T13
	LK13
	566061
	1079317
	-17,0
	2,0
	2,5
	0,5
	5

	Thân IV
	T14
	LK14
	567077
	1078523
	-8,6
	1,0
	3,5
	0,5
	5

	
	T15
	LK15-1
	567975
	1077167
	-8,6
	1,0
	3,5
	0,5
	5

	
	
	LK15-2
	568281
	1077424
	-8,6
	1,0
	3,5
	0,5
	5

	
	T16
	LK16-1
	568489
	1076554
	-8,6
	1,0
	6,5
	0,5
	8

	
	
	LK16-2
	568796
	1076811
	-8,6
	1,0
	6,5
	0,5
	8

	
	T17
	LK17
	569648
	1075459
	-8,6
	1,0
	5,5
	0,5
	7

	
	T18
	LK18
	572101
	1073308
	-8,6
	1,0
	3,5
	0,5
	5

	
	T19
	LK19
	573400
	1071799
	-10,0
	1,2
	3,3
	0,5
	5

	Thân V
	T20
	LK20
	574872
	1070071
	-10,0
	1,2
	3,3
	0,5
	5

	
	T21
	LK21
	576077
	1068997
	-10,0
	1,2
	3,3
	0,5
	5

	
	T22
	LK22
	577177
	1067837
	-12,0
	1,1
	3,4
	0,5
	5

	
	T23
	LK23
	579132
	1066661
	-12,0
	1,1
	3,4
	0,5
	5

	Thân VI
	T24
	LK24
	580486
	1064913
	-7,5
	1,7
	2,8
	0,5
	5

	
	T25
	LK25
	581704
	1063874
	-7,5
	1,7
	2,8
	0,5
	5

	
	T26
	LK26
	583800
	1063067
	-7,5
	1,7
	2,8
	0,5
	5

	
	T27
	LK27
	585581
	1062234
	-7,5
	1,7
	2,8
	0,5
	5

	
	T28
	LK28
	587322
	1061178
	-7,5
	1,7
	2,8
	0,5
	5

	
	T29
	LK29
	589033
	1060120
	-7,5
	1,7
	2,8
	0,5
	5

	
	T30
	LK30
	590442
	1058680
	-7,5
	1,7
	2,8
	0,5
	5

	
	T31
	LK31
	591767
	1057162
	-7,5
	1,7
	2,8
	0,5
	5

	
	T32
	LK32
	593004
	1055551
	-7,5
	1,7
	2,8
	0,5
	5

	
	T33
	LK33
	594144
	1053889
	-7,5
	1,7
	2,8
	0,5
	5

	Thân VII
	T34
	LK34
	581086
	1114384
	-6,5
	0,5
	11,0
	0,5
	12

	
	T35
	LK35
	582447
	1113546
	-7,5
	11,5
	2,0
	0,5
	14

	Thân VIII
	T36
	LK36
	583951
	1112965
	-7,5
	5,5
	2,0
	0,5
	8

	
	T37
	LK37-1
	584595
	1112071
	-8,0
	0,5
	11,0
	0,5
	12

	
	
	LK37-2
	584863
	1112379
	-8,0
	0,5
	11,0
	0,5
	12

	
	T38
	LK38-1
	585188
	1111545
	-8,0
	3,5
	11,0
	0,5
	15

	
	
	LK38-2
	585449
	1111846
	-8,0
	3,5
	11,0
	0,5
	15

	
	T39
	LK39
	586908
	1109858
	-8,0
	3,5
	11,0
	0,5
	15

	
	T40
	LK40
	588079
	1108740
	-14,5
	1,0
	4,5
	0,5
	6

	
	T41
	LK41
	589251
	1107623
	-14,5
	2,0
	4,5
	0,5
	7

	
	T42
	LK42-1
	590397
	1106490
	-5,0
	6,0
	4,5
	0,5
	11

	
	
	LK42-2
	590638
	1106807
	-5,0
	6,0
	4,5
	0,5
	11

	
	
	LK42-3
	590880
	1107124
	-5,0
	6,0
	4,5
	0,5
	11

	
	T43
	LK43-1
	591112
	1106042
	-5,0
	3,5
	11,0
	0,5
	15

	
	
	LK43-2
	591348
	1106374
	-5,0
	3,5
	11,0
	0,5
	15

	
	
	LK43-3
	591586
	1106710
	-5,0
	3,5
	11,0
	0,5
	15

	
	T44
	LK44
	592897
	1105858
	-5,0
	1,0
	3,5
	0,5
	5

	
	T45
	LK45
	594099
	1104761
	-5,0
	1,0
	3,5
	0,5
	5

	
	T46
	LK46
	595392
	1103831
	-5,0
	1,0
	3,5
	0,5
	5

	
	T47
	LK47
	596822
	1103086
	-5,0
	1,0
	3,5
	0,5
	5

	Thân IX
	T48
	LK48-1
	597581
	1099543
	-9,8
	2,0
	2,5
	0,5
	5

	
	
	LK48-2
	599289
	1101241
	-9,8
	2,0
	2,5
	0,5
	5

	
	T49
	LK49
	598598
	1098257
	-9,8
	2,0
	2,5
	0,5
	5

	
	T50
	LK50-1
	599810
	1097254
	-9,8
	3,3
	6,2
	0,5
	10

	
	
	LK50-2
	602085
	1099617
	-9,8
	2,0
	2,5
	0,5
	5

	
	T51
	LK51-1
	600972
	1096135
	-9,8
	0,5
	4,0
	0,5
	5

	
	
	LK51-2
	601247
	1096427
	-9,8
	0,5
	4,0
	0,5
	5

	
	T52
	LK52-1
	601613
	1095617
	-9,0
	0,5
	4,0
	0,5
	5

	
	
	LK52-2
	601882
	1095908
	-9,0
	0,5
	4,0
	0,5
	5

	
	
	LK52-3
	604533
	1098527
	-9,0
	0,5
	4,0
	0,5
	5

	
	T53
	LK53
	603040
	1094856
	-9,0
	0,5
	4,0
	0,5
	5

	
	T54
	LK54-1
	604027
	1093556
	-9,0
	5,5
	4,0
	0,5
	10

	
	
	LK54-2
	604310
	1093839
	-9,0
	5,5
	4,0
	0,5
	10

	
	
	LK54-3
	607448
	1096918
	-9,0
	0,5
	4,0
	0,5
	5

	
	T55
	LK55-1
	604593
	1092990
	-9,0
	5,5
	4,0
	0,5
	10

	
	
	LK55-2
	604876
	1093273
	-9,0
	2,5
	4,0
	0,5
	10

	
	T56
	LK56
	605817
	1091906
	-9,0
	2,5
	4,0
	0,5
	7

	
	T57
	LK57-1
	606924
	1090801
	-9,0
	2,5
	4,0
	0,5
	7

	
	
	LK57-2
	610126
	1093986
	-9,0
	0,5
	4,0
	0,5
	5

	
	T58
	LK58-1
	609456
	1088776
	-9,0
	0,5
	4,0
	0,5
	5

	
	
	LK58-2
	612154
	1091516
	-9,0
	0,5
	4,0
	0,5
	5

	
	T59
	LK59-1
	611004
	1085776
	-9,0
	0,5
	4,0
	0,5
	5

	
	
	LK59-2
	614646
	1089461
	-9,0
	0,5
	4,0
	0,5
	5

	Tổng
	 
	 
	 
	 
	203.6
	352.4
	43
	602

	Trung bình
	
	
	
	
	2,4
	4,1
	0,5
	7,0


[bookmark: _Toc73699380][bookmark: _Toc118990339][bookmark: _Toc174546510]3.2.7. Công tác mẫu
Đối tượng khoáng sản là cát xây dựng, cát san lấp được sử dụng trực tiếp không qua khâu chế biến, công nghệ nên chỉ nghiên cứu các yêu cầu về độ hạt, modun độ lớn, tính chất cơ lý, thành phần hóa học, các chất có hại. Mẫu các loại được lấy theo quy định của ngành địa chất và quy cách yêu cầu của phòng thí nghiệm. Cụ thể như sau:
a. Mẫu độ hạt toàn diện.
Mẫu được lấy ở các lỗ khoan bằng cách trộn đều mẫu lõi khoan bở rời, rút gọn theo phương pháp chia đối đỉnh lấy một nửa cho đến lúc còn lại trọng lượng 1-2kg. Chiều dài mẫu không quá 3,0m; chiều dài mẫu cuối phụ thuộc vào chiều dày tầng cát. Mục đích xác định hàm lượng các cấp hạt cát theo cấp lỗ sàng. Yêu cầu thí nghiệm phân chia cát ra các cấp cỡ hạt sót trên từng cấp sàng theo TCVN 7572-2: 2006. Mẫu được phân tích tại các đơn vị có chức năng, dấu Vilas, Las-XD.
Khối lượng dự kiến: 86 mẫu (mỗi lỗ khoan lấy 1 mẫu)
b. Mẫu độ hạt trầm tích.
Mẫu được lấy dọc theo lõi khoan, cùng với mẫu độ hạt toàn diện. rút gọn theo phương pháp chia đối đỉnh lấy một nửa cho đến lúc còn lại trọng lượng 1-2kg. Ngoài việc xác định hàm lượng các thành phần cỡ hạt như mẫu độ hạt cơ bản còn phải xác định đường kính hạt trung bình, hệ số chọn lọc, hệ số không đối xứng, độ mài tròn, độ dẹt, độ cầu của cát, thành phần khoáng vật trong các thành phần cỡ hạt. 
Mẫu được phân tích tại Mẫu được phân tích tại các đơn vị có chức năng, dấu Vilas, Las-XD.
Khối lượng dự kiến: 86 mẫu (mỗi lỗ khoan lấy 1 mẫu).
c. Mẫu hóa toàn diện
Mẫu được lấy dọc theo lõi khoan, trên toàn bộ chiều dày lớp cát gặp tại lỗ khoan (bằng cách gộp các phần lưu của các mẫu độ hạt cơ bản) mẫu có trọng lượng ban đầu khoảng 2-3kg.
Mẫu được gia công đến kích thước 0,074mm, rút gọn còn 200g gửi đi phân tích hóa silicat gồm các chỉ tiêu như sau: SiO2; TiO2; Fe2O3; Al2O3; MnO; CaO; MgO; Na2O; K2O; P2O5; MKN; SO3; Cl-.
Mẫu được phân tích tại Mẫu được phân tích tại các đơn vị có chức năng, dấu Vilas, Las-XD.
Khối lượng dự kiến: 20 mẫu
d. Mẫu hóa đơn giản SO3
Mẫu được lấy dọc theo lõi khoan, trên toàn bộ chiều dày lớp cát gặp tại lỗ khoan (bằng cách gộp các phần lưu của các mẫu độ hạt cơ bản) mẫu có trọng lượng ban đầu khoảng 2-3kg.
Mẫu được gia công đến kích thước 0,074mm, rút gọn còn 200g gửi đi phân tích hóa đơn giản SO3. 
Khối lượng dự kiến: 76 mẫu (mỗi lỗ khoan lấy 1 mẫu trừ đi những lỗ khoan đã lấy mẫu hoá silicat)
Mẫu được phân tích tại Mẫu được phân tích tại các đơn vị có chức năng, dấu Vilas, Las-XD.
e. Mẫu trọng sa.
Mẫu được lấy trong lỗ khoan hết chiều dày tầng cát. Thể tích mẫu phải đạt 10 dm3 đem đãi bằng bate, phần nặng còn lại đem phân tích trọng sa thiên nhiên, để xác định sự có mặt của các khoáng vật nặng có trong tầng cát. Khối lượng dự kiến: 20 mẫu, mỗi đoạn sông lấy 10 mẫu.
Mẫu được phân tích tại Mẫu được phân tích tại các đơn vị có chức năng, dấu Vilas, Las-XD.
f. Mẫu đo tham số địa vật lý.
Mục đích xác định các tham số địa vật lý (Từ, xạ, mật độ) của cát. Lấy mẫu trong lỗ khoan hết chiều dày tầng cát. Mẫu có trọng lượng rút gọn còn 250g gửi đi đo các tham số địa vật lý. Khối lượng dự kiến: 10 mẫu.
Mẫu được đo tại Đoàn Địa vật lý- Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Nam.
g. Mẫu quang phổ ICP
Mục đích xác định các các nguyên tố có ích trong mẫu cát. Lấy mẫu trong lỗ khoan hết chiều dày tầng cát. Mẫu có trọng lượng rút gọn còn 250g gửi đi phân tích. Khối lượng dự kiến: 20 mẫu.
Mẫu được phân tích tại Mẫu được phân tích tại các đơn vị có chức năng, dấu Vilas, Las-XD.
h. Mẫu clorua: 
Nhằm xác định hàm lượng Cl- theo tiêu chuẩn 7570-2006 cho cát xây dựng. Khối lượng dự kiến: 20 mẫu.
Mẫu được phân tích tại Mẫu được phân tích tại các đơn vị có chức năng, dấu Vilas, Las-XD.
i. Mẫu đầm nện tiêu chuẩn
Mẫu được lấy dọc theo lỗ khoan (mẫu nhóm), trên toàn bộ chiều dày lớp cát gặp tại lỗ khoan, với trọng lượng 5-7kg.
Yêu cầu thí nghiệm để xác định độ ẩm tối ưu của cát đạt được tương ứng với dung trọng khô lớn nhất. 
Mẫu được phân tích tại Mẫu được phân tích tại các đơn vị có chức năng, dấu Vilas, Las-XD.
Khối lượng dự kiến: 10 mẫu.
k. Cơ lý đất
Mẫu được lấy dọc theo bờ sông. Mẫu lấy kích thước 20×20×20cm. Mẫu phân tích cơ lý đất toàn diện để đánh giá tính chất cơ lý của lớp đất nền, qua đó đánh giá đặc điểm cấu trúc địa chất công trình dọc theo bờ sông. Mẫu được phân tích tại Mẫu được phân tích tại các đơn vị có chức năng, dấu Vilas, Las-XD.
Khối lượng dự kiến: 20 mẫu.
[bookmark: _Toc364063623][bookmark: _Toc118990340][bookmark: _Toc174546511][bookmark: _Toc73699381]3.2.8. Công tác Địa chất thủy văn - Địa chất công trình
a. Mục tiêu, nhiệm vụ
Do đặc thù các mỏ khoáng sản nằm ở lòng sông nên công tác nghiên cứu ĐCTV và ĐCCT chủ yếu là:
- Đánh giá quá trình khai thác cát sẽ ảnh hưởng đến sự cân bằng trắc diện đáy sông như thế nào? 
- Xác định khoảng cách khai thác an toàn đường bờ với độ sâu khai thác tương ứng, trên cơ sở đó kiến nghị chiều rộng đới bảo vệ ven bờ để đảm bảo cho sự ổn định bờ sông và môi trường sinh thái ven sông.
- Đánh giá các yếu tố khí tượng, thủy văn và ảnh hưởng của chúng tới điều kiện khai thác mỏ.
Xác định tính chất cơ lý của cát, các hiện tượng địa chất động lực công trình trong khu vực thăm dò có ảnh hưởng đến công tác khai thác mỏ sau này.
- Tính toán góc dốc khai thác hợp lý.
- Xác định các điểm sạt lở và có nguy cơ sạt lở đường bờ, đề xuất hướng giải pháp của việc khai thác cát đối với nguy cơ sạt lở đường bờ sông sau này.
b. Phương pháp thực hiện:
- Đo vẽ bản đồ địa chất thuỷ văn – Địa chất công trình (ĐCTV-ĐCCT).
Công tác này sẽ được tiến hành song song với công tác lập bản đồ địa chất tỷ lệ 1:25.000. Tuyến lộ trình được bố trí theo dọc hai bên bờ sông và đi vuông góc với lòng sông cắt ngang qua khu vực khảo sát, đánh giá. Trong quá trình đo vẽ cần lưu ý các điểm sạt lở, các khu vực có nguy cơ sạt lở, các công trình công cộng và nhà dân nằm trong vùng có nguy cơ sạt lở đường bờ và nghiên cứu các yếu tố địa chất, địa mạo, đặc điểm tích tụ và xói lở bờ sông. 
- Quan trắc đường bờ sông trong thời gian 5-10 năm và đánh giá hiện trạng sạt lở đường bờ do thiên nhiên hoặc do nhân tạo?
- Đo lưu tốc dòng chảy theo định kỳ 1 tháng 2 lần
- Lấy mẫu cơ lý đất ven bò sông và lấy mẫu nước dọc theo lòng sông.
c. Biện pháp giảm thiểu nguy cơ sạt lở bờ
Hiện nay sạt lở bờ trên sông Hậu và sông Cổ Chiên do hai nguyên nhân chính.
* Do uốn lượn hoặc vật cản giữa lòng và khai thác cát trái phép.
Giữa lòng sông có các cồn ngầm làm đê chắn làm dòng chảy đổi dòng, nhiều nơi dòng chảy hướng thẳng vào bờ như đoạn từ cửa sông Láng Thé xuống đến cuối xã Long Đức. Mặt khác những vụ khai thác trái phép moi cát gần bờ đã gây ra những sạt lở nghiêm trọng. Để hạn chế đến mức thấp nhất hoặc không còn sạt lở nhất thiết phải khai thông dòng chảy bằng cách khai thác các cồn cát ngầm để nắn dòng chảy về giữa sông. Trường hợp khai thác cát, khi thiết kế khai thác cần phải thể hiện rõ khoảng cách xa bờ an toàn và khai thác theo đúng thiết kế.
* Nguyên nhân do tác động của ngoại lực vào đường bờ.
Bờ bị sạt lở do ảnh hưởng của biên độ triều cường và triều kém tức là khoảng cách đỉnh triều và chân triều. Hình thức sạt lở này xảy ra phổ biến. Trên sông Cổ Chiên và sông Hậu những điểm sạt lở quan sát được hầu hết thuộc nguyên nhân này. 
 Trong biên độ triều cường và triều kém làm bờ sông, bờ cồn ngấm và bão hòa nước. Cấu trúc địa chất bờ sông và bờ cồn là những trầm tích Holocen gắn kết yếu, kém bền vững, một khi bão hòa nước thì nở ra. Trong điều kiện môi trường động chỉ cần sóng lớn, nước chảy mạnh hoặc khi triều rút các thành tạo trầm tích của bờ sẽ dễ dàng sạt lở. Trường hợp bề mặt bờ sông chịu tải trọng lớn như công trình nặng xây dựng sát bờ sông cũng dễ gây sạt lở.
d. Dự kiến đề xuất các giải pháp khắc phục
Để khắc phục và giảm thiểu sự sạt lở do các nguyên nhân trên cần sử dụng các giải pháp sau:
* Xây dựng kè nơi bị sạt lở
Trên sông Cổ Chiên và sông Hậu các doanh nghiệp hoặc cư dân đã làm kè beton và tường rào như khu vực gần cảng Trà Vinh bến phà Đức Mỹ và phà Long Đức hay làm kè bằng cây dừa hoặc cây bần..v.v..
* Giải pháp phòng chống
Dọc bờ sông, bờ cồn ra tới ngoài mép nước nên trồng dừa nước tránh sóng vỗ bờ, rễ dừa giữ được đất không bị sạt lở hoặc các loại cây chịu nước khác.
Hạn chế những công trình xây sát bờ sông, trường hợp cần thiết như cầu cảng, trạm quan trắc..v.v..khi xây dựng nhất thiết phải giải quyết triệt để khâu địa chất công trình, gia cố và xây dựng bờ kè phù hợp cho từng công trình.
Các khu vực có thân cát ngầm nằm chặn trên lòng sông để tránh tạo xoáy bờ cần nghiên cứu khai thông bằng cách khai thác theo đúng thiết kế kỹ thuật.
	Cần có biện pháp tích cực ngăn chặn việc khai thác cát lậu trên sông.
[bookmark: _Toc118990341][bookmark: _Toc174546512]3.2.9. Công tác văn phòng và lập báo cáo tổng kết
a. Giám sát thi công, kiểm tra nghiệm thu
Để đảm bảo tiến độ thi công có hiệu quả theo đúng mục tiêu của dự án, đối với công tác khoan mẫu, đo địa hình, vận chuyển và phân tích mẫu cần phải có đơn vị giám sát quá trình thực hiện.
Nội dung giám sát, công tác giám sát phải thực hiện theo đúng quy định tại Điều 7 Thông tư 44/2016/TT-BTNMT ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
Quá trình thi công thực địa, đơn vị thi công cử cán bộ có chuyên môn, có tinh thần trách nhiệm thường xuyên giám sát các công việc của các tổ đội thi công.
Khi kết thúc các công trình thi công thực địa phải có biên bản xác nhận khối lượng giữa hai bên.
Chủ biên đề án phải thường xuyên kiểm tra đôn đốc để việc thi công bảo đảm chất lượng, yêu cầu kỹ thuật và đúng tiến độ.
[bookmark: _Toc339389798]b. Công tác văn phòng và lập báo cáo tổng kết
Công tác văn phòng thực địa bao gồm các dạng công việc như sau: 
Hoàn chỉnh sổ sách tại thực địa (nhật ký địa chất, sổ theo dõi khoan, thiết đồ lỗ khoan, sổ đo tính toán phục vụ thành lập bản đồ địa hình, sổ mẫu các loại, lập phiếu gửi phân tích các loại mẫu). Các tài liệu này phải được lập theo quy chế hiện hành và được chủ đầu tư nghiệm thu trước khi lập báo cáo tổng kết công tác Khảo sát đánh giá khoáng sản.
Công tác văn phòng lập báo cáo tổng kết: Dựa trên cơ sở các tài liệu thực địa và kết quả phân tích mẫu các loại tiến hành lập thiết đồ lỗ khoan, biểu đồ, bản đồ, mặt cắt, các biểu bảng tính toán và viết báo cáo thuyết minh. Áp dụng phương pháp tin học trong xử lý tài liệu (dùng phần mềm Surfer và MapInfo) để tính toán tài nguyên và vẽ bản đồ địa hình.
Báo cáo Khảo sát, đánh giá khoáng sản được thành lập theo quy chế hiện hành của ngành Địa chất và trình duyệt tại Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường tỉnh Trà Vinh tổ chức.
c. Danh mục tài liệu sản phẩm kèm theo gồm:
* Tài liệu nguyên thủy: Nhật ký địa chất, sổ đo trắc địa, sổ theo dõi khoan, sổ nghiên cứu địa chất thủy văn - địa chất công trình, phiếu gửi mẫu ...
* Kết quả phân tích mẫu.
* Báo cáo kết quả khảo sát, đánh giá khoáng sản. 
* Các phụ lục bản vẽ:
- Sơ đồ vị trí giao thông, tỷ lệ 1:500.000.
- Sơ đồ lưới khống chế mặt phẳng và độ cao, tỷ lệ 1:100.000
- Bản đồ địa chất khu vực, tỷ lệ 1:100.000.
- Bản đồ địa hình đáy sông tỷ lệ 1:25.000.
- Bản đồ tài liệu thực tế, tỷ lệ 1:25.000.
- Bản đồ địa chất khu vực nghiên cứu, tỷ lệ 1:25.000.
- Bình đồ phân khối tính tài nguyên, tỷ lệ 1:25.000.
- Bản đồ phân vùng triển vọng khoáng sát cát lòng sông trên địa bàn tỉnh Trà Vinh tỷ lệ 1:50.0000.
Bảng 3.3: Tổng hợp khối lượng khảo sát, đánh giá khoáng sản
	TT
	Hạng mục công việc
	ĐVT
	Khối lượng

	I
	Thu thập tài liệu, lập Đề cương Dự án Điều tra, đánh giá tài nguyên khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường (cát lòng sông) trên địa bàn tỉnh Trà Vinh Theo Hợp đồng
	 
	 

	II
	Thi công thực hiện Đề cương Dự án
	 
	 

	1
	Công tác thu thập tài liệu quy hoạch, rà soát khu vực cấm, tạm cấm khoáng sản
	Tháng tổ
	1,0

	2
	Phân tích, xử lý tổng hợp, đánh giá hiệu quả quy hoạch và khu vực cấm,  tạm cấm, 
	Tháng tổ
	1,5

	3
	Công tác trắc địa
	 
	 

	3.1
	Thu thập điểm địa chính cơ sở hạng III, mỗi lưu vực 2 điểm (tổng cộng có 4 điểm)
	điểm
	4

	3.2
	Thành lập lưới giải tích loại 1 (Đo theo công nghệ GPS), mỗi khu vực thành lập 2 điểm đo GPS, tổng cộng 4 điểm. Trên bờ nên mức độ khó khăn loại I
	điểm
	4

	3.3
	Đo sâu theo tuyến bằng máy đo sâu hồi âm (đơn giá tỷ lệ 1:25.000, lấy đơn giá tỷ lệ 1:50.000 nhân hệ số 2)
	Km
	111,0

	3.4
	Đưa công trình địa chất từ thiết kế ra thực địa, khó khăn loại III (công trình chủ yếu- 86 công trình khoan)
	Lỗ khoan
	86,0

	3.5
	Đưa công trình địa chất từ thực địa vào bản đồ, khó khăn loại III (công trình chủ yếu- 86 công trình khoan)
	Lỗ khoan
	86,0

	3.6
	Thuê tàu, ghe đo địa hình sông (trung bình mỗi ngày đo 2tuyến, tổng cộng 59 tuyến- dự kiến 30 ngày, dự phòng 5 ngày, tổng 35 ngày)
	Ngày
	35

	3.7
	Biên vẽ bản đồ địa hình và báo cáo
	Tháng tổ
	1,0

	4
	Đo vẽ bản đồ tỷ lệ 1/25000 (đo vẽ ĐCTV-ĐCCT, ĐC kết hợp)
	 
	 

	4.1
	Ngoài trời (ĐLK- CTĐCTV-ĐCCTPT)
	Km2
	72,4

	4.2
	Trong phòng
	Km2
	72,4

	4.3
	Quan trắc động thái nước trên mặt tại trạm mỗi tháng 4 lần trong vòng 6 tháng, mỗi sông đặt 2 trạm, khoảng cách trạm từ 25-35km, mức độ đi lại tốt. Tổng cộng 6 trạm = 4*4*6=96 lần
	lần
	96

	4.4
	Quan trắc ảnh hưởng triều 2 lần ngày, mỗi sông 1 trạm, mức độ đi lại tốt, khoảng cách trạm (2 sông) từ 35-45km- quan trắc 1 tháng. Tổng 2*2*30=120 lần
	lần
	120

	5
	Công tác địa vật lý (Đo địa chấn)
	 
	 

	5.1
	Đo địa chấn (ngoài trời), lấy ĐG tỷ lệ 1:50,000, nhân hệ số 2, mức độ khó khăn loại III. 
	Km
	111,0

	5.2
	Đo địa chấn (trong phòng), lấy ĐG tỷ lệ 1:50,000, nhân hệ số 2, mức độ khó khăn loại III.
	Km
	111,0

	5.3
	Thuê ghe tàu đo địa chấn (trung bình mỗi ngày đo 2 tuyến, tổng cộng 59 tuyến, dự kiến 30 ngày, dự phòng 5 ngày tổng 35 ngày)
	Ngày
	35,0

	6
	Công tác khoan máy điều tra đánh giá KS
	 
	 

	6.1
	Khoan (86 lỗ khoan), đất cấp I-III
	m
	602,0

	6.2
	Tháo lắp thiết bị khoan
	Lần
	2,0

	6.3
	Thuê ghe khoan (2 ghe), máy khoan. Tuỳ theo khoảng cách các LK thiết kế dự kiến 62 ngày thì công, dự phòng 8 ngày, tổng cộng 70 ngày thuê ghe.
	ngày
	70,0

	7
	Công tác mẫu
	 
	 

	7.1
	Lấy mẫu các loại
	 
	 

	 -
	Lấy mẫu lõi khoan, cấp đất đá <IV
	m
	602,0

	 -
	Mẫu độ hạt xây dựng (Đhxd), công trình có nước
	Mẫu
	86,0

	 -
	Mẫu độ hạt trầm tích (Đht) công trình có nước
	Mẫu
	86,0

	 -
	Mẫu hóa silicat (Hsi), công trình có nước
	Mẫu
	10,0

	 -
	Mẫu hóa đơn giản (Hđg), công trình có nước
	Mẫu
	86,0

	 -
	Lấy mẫu trọng sa từ công trình khoan bở rời, độ dài mẫu>1m
	Mẫu
	20,0

	 -
	Mẫu phóng xạ (Px) Mẫu đo tham số ĐVL (Ths)
	Mẫu
	10,0

	 -
	Mẫu cơ lý đất (kích thước 0,2v0,2x0,2m, độ sâu lấy mẫu từ 0-3,0m)
	Mẫu
	20,0

	 -
	Mẫu Cl-
	Mẫu
	20,0

	7.2
	Công tác gia công mẫu
	 
	96,0

	 -
	Gia công mẫu hoá, trọng lượng mẫu 3-7kg, mẫu hoá cơ bản 86 mẫu; hoá toàn diện 10 mẫu
	Mẫu
	96,0

	 -
	Gia công mẫu quang phổ ICP, trọng lượng mẫu 3-7kg.
	Mẫu
	20,0

	 -
	Gia công mẫu độ hạt
	Mẫu
	86,0

	 -
	Phân loại mẫu trọng sa
	Mẫu
	10,0

	7.3
	Phân tích mẫu
	 
	358,0

	-
	Mẫu độ hạt cát xây dựng
	Mẫu
	86,0

	-
	Mẫu độ hạt trầm tích toàn diện
	Mẫu
	86,0

	-
	Mẫu Hóa cơ bản 6 chỉ tiêu (SiO2, Al2O3, Fe2O3, FeO, TiO2, MKN, 
	Mẫu
	86,0

	-
	Mẫu Hóa silicat toàn diện 14 chỉ tiêu
	Mẫu
	10,0

	-
	Mẫu Quang phổ ICP
	Mẫu
	20,0

	-
	Mẫu trọng sa toàn phần
	Mẫu
	20,0

	-
	Mẫu Hoạt độ phóng xạ Đo tham số ĐVL (Từ, xạ, mật độ)
	Mẫu
	10,0

	-
	Phân tích mẫu cơ lý đất toàn diện
	Mẫu
	20,0

	-
	Mẫu Cl-
	Mẫu
	20,0

	-
	Mẫu đầm nện tiêu chuẩn (Đn)
	Mẫu
	10,0
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KẾT QUẢ TÍNH TÀI NGUYÊN KHOÁNG SẢN CÁT LÒNG SÔNG TỈNH TRÀ VINH
[bookmark: _Toc118990347]Công tác tính tài nguyên khoáng sản cát lòng sông thuộc địa bàn tỉnh Trà Vinh được chính xác hoá bằng các công trình khảo sát: kết quả đo địa hình hiện trạng đáy sông, các tuyến công trình khoan, công tác đo địa vật lý bằng phương pháp địa chấn nông phân giải cao, các kết quả phân tích mẫu. Qua đó đã xác định rõ diện phân bố, thành phần thạch học, chất lượng và bề dày trung bình của thân khoáng cát.
[bookmark: _Toc174546514]4.1. CHỈ TIÊU TÍNH TÀI NGUYÊN
Căn cứ tiêu TCVN 7570:2006 - Tiêu chuẩn về cốt liệu bê tông và vữa (khoáng sản cát lòng sông không đáp ứng được tiêu chuẩn làm cốt liệu cho bê tông và vữa thì sử dụng làm vật liệu san lấp).
Căn cứ vào thực tiễn khai thác cát lòng sông ở khu vực miền Tây Nam Bộ và đã được thị trường tiêu thụ chấp nhận trong nhiều năm qua, tham khảo các chỉ tiêu tính trữ lượng của các báo cáo thăm dò khoáng sản cát xây dựng trên lòng sông Hậu và sông Cổ Chiên của các cơ quan tư vấn trước đây. 
Căn cứ kết quả điều tra, đánh giá và phân tích chất lượng khoáng sản cát lòng của Dự án cho thấy cát thuộc nhóm cát hạt mịn, hàm lượng bùn, bụi, sét (<0,1mm) chiếm từ 0,6 -28,8%, trung bình 10,7%. So với chỉ tiêu chất lượng cát xây dựng thì phần lớn các mẫu không đạt về hàm lượng tối thiểu bùn, bụi sét. Do đó, cát trong khu vực khảo sát được đánh giá theo chỉ tiêu để làm cát san lấp. 
Đối với đánh giá tài nguyên cát làm san lấp lòng sông Hậu và sông Cổ Chiên, thỉ chỉ tiêu tính tài nguyên như sau:
+ Hàm lượng hạt <0,1mm: 			< 30% đối với mẫu đơn;
+ Hàm lượng hạt <0,1mm: 			< 10% đối với mẫu đơn.
+ Chiều dày thân khoáng cát tối thiểu: 	≥ 1m.
+ Khoảng cách an toàn đến bờ: Sông Hậu <160m, sông Cổ Chiên <150m.
+ Độ sâu tính tài nguyên: Đến đáy thân cát, độ sâu lớn nhất là -24m đối với khu vực sông Cổ Chiên và -17m đối với khu vực sông Hậu).
[bookmark: _Toc118990350][bookmark: _Toc174546515]4.2. KHOANH RANH GIỚI VÀ PHÂN KHỐI TÀI NGUYÊN
Diện tích các thân cát được khoanh nối bằng kết quả đo địa vật lý địa chấn phân giải cao, kết hợp các lỗ khoan khảo sát với mạng lưới khoan 800x400m. 
Căn cứ Theo thông tư số 60/2017/TT-BTNMT ngày 08/12/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về phân cấp trữ lượng và tài nguyên khoáng sản rắn thì với mức độ đánh giá địa chất đã thực hiện, báo cáo đã xác định được hình dạng, thế nằm, sự phân bố thân khoáng trên cơ sở tổng hợp kết quả nghiên cứu địa vật lý, kết hợp khoan khảo sát để xác định bề dày cát, lấy mẫu đánh giá chất lượng và ngoại suy ranh giới đối với các thân cát. Do đó các thân cát này (I, III, IV đến IX) đủ điều kiện để xếp vào cấp tài nguyên 333. Đối với thân khoáng II được khoanh định dựa trên tài liệu đo địa vật lý không có lỗ khoan khống chế được xếp vào cấp tài nguyên 334a.
Các thân khoáng được phân chia thành các khối tài nguyên tương ứng. Đối với các thân khoáng bị cắt ngang bởi các diện tích cấm đã được khoanh định thì sẽ phân chia thành các khối tài nguyên khi đã trừ các diện tích cấm. Kết quả với 9 thân khoáng trên 2 sông được phân chia thành 13 khối tài nguyên cấp 333 và 01 khối tài nguyên dự báo cấp 334a.
Diện tích thân cát và diện tích cấm trùng với thân cát được khoanh trực tiếp trên bản đồ phân vùng triển vọng khoáng sản tỷ lệ 1:50.000 và tính bằng phần mềm Mapinfo. Diện tích thân cát tính tài nguyên là diện tích thân cát khoanh định trừ đi các diện tích cấm, kết quả thể hiện trong bảng sau.
Bảng. Tổng hợp diện tích khoanh nối thân khoáng và các khối tài nguyên và các khu vực cấm trên sông
	Tên sông
	Số hiệu thân cát
	Khối, cấp tài nguyên
	Diện tích thân cát
(m2)
	Diện tích cấm trùng với thân cát (m2)
	Diện tích thân cát tính tài nguyên (m2)

	Sông Hậu
	I
	1.333+2.333
	       8.597.910 
	       208.230 
	       8.389.680 

	
	II
	1.334a
	       1.154.740 
	 
	       1.154.740 

	
	III
	3.333
	       3.263.090 
	 
	       3.263.090 

	
	IV
	4.333
	       1.526.730 
	 
	       1.526.730 

	
	V
	5.333
	     16.305.990 
	 
	     16.305.990 

	Tổng
	 
	 
	     30.848.460 
	       208.230 
	     30.640.230 

	Sông Cổ Chiên
	VI
	6.333
	          334.880 
	 
	          334.880 

	
	VII
	7.333+8.333+9.333
	     14.724.595 
	       446.605 
	     14.277.990 

	
	VIII
	10.333+1.333+12.333
	     23.792.230 
	       731.320 
	     23.060.910 

	
	IX
	13.333
	       4.534.080 
	 
	       4.534.080 

	Tổng
	 
	 
	     43.385.785 
	    1.177.925 
	     42.207.860 

	Tổng 2 sông
	 
	     74.234.245 
	    1.386.155 
	     72.848.090 


Việc khoanh ranh giới tính tài nguyên cát căn cứ vào lớp cát đạt chỉ tiêu tính tài nguyên tại các công trình khoan. Tất cả các công trình khoan theo chiều thẳng đứng và đều cắt qua thân khoáng và khống chế hết chiều dày thân khoáng cát. Ranh giới khối tài nguyên nằm trong ranh giới thân khoáng cát được khoanh nối tại chân các công trình khoan đạt chỉ tiêu tính tài nguyên đã đề xuất.
Ranh giới khối tài nguyên cấp 333 được khoanh trên cơ sở các công trình khoan có chiều dày và chất lượng cát đạt chỉ tiêu tính tài nguyên. 
[bookmark: _Toc174546516]4.2.1. Khoanh định các thân cát lòng sông theo kết quả đo địa vật lý và khoan khảo sát (Bản đồ phân vùng triển vọng khoáng sản cát lòng sông)
1.1. Các thân cát trên sông Hậu: 5 thân cát:
+ Thân cát số I: phân bố trên sông Hậu trong phạm vi các xã An Phú Tân, xã Hòa Tân và xã Ninh Thới, huyện Cầu Kè, giáp ranh với tỉnh Sóc Trăng; thân cát có chiều dài khoảng 16km và chiều rộng thay đổi từ 250 ÷ 1.400m kéo dài từ tuyến công trình khảo sát T1 đến T9.
+ Thân cát số II: phân bố trên nhánh sông Hậu bên trái của cồn Bần Chát trong phạm vi các xã An Phú Tân, xã Hòa Tân, huyện Cầu; thân cát có chiều dài khoảng 5km và chiều rộng thay đổi từ 170 ÷ 300m.
+ Thân cát số III: phân bố trên sông Hậu trong phạm vi các xã Tân Hòa, huyện Tiểu Cần, xã An Quảng Hữu, huyện Trà Cú, giáp ranh với tỉnh Sóc Trăng; thân cát có chiều dài khoảng 6km và chiều rộng thay đổi từ 300 ÷ 900m kéo dài từ tuyến công trình khảo sát T15 đến T18.
+ Thân cát số IV: phân bố trên sông Hậu trong phạm vi xã Kim Sơn và xã Hàm Tân, huyện Trà Cú, giáp ranh với tỉnh Sóc Trăng; thân cát có chiều dài khoảng 2,5km và chiều rộng thay đổi từ 250 ÷ 800m, cắt qua tuyến công trình khảo sát T22.
+ Thân cát số V: phân bố trên sông Hậu trong phạm vi các xã Hàm Tân và xã Định An, TT. Định An, huyện Trà Cú và xã Long Vĩnh, huyện Duyên Hải, giáp ranh với tỉnh Sóc Trăng; thân cát có chiều dài khoảng 14km và chiều rộng thay đổi từ 600 ÷ 1.800m kéo dài từ tuyến công trình khảo sát T24 đến T30.
1.2. Các thân cát trên sông Cổ Chiên: 4 thân cát:
+ Thân cát số VI: phân bố trên nhánh bên phải Cồn Hòa của sông Cổ Chiên trong phạm vi xã Đức Mỹ, huyện Càng Long; thân cát có chiều dài khoảng 1,3km và chiều rộng khoảng 300m, cắt qua tuyến công trình khảo sát T42.
+ Thân cát số VII: phân bố trên sông Cổ Chiên và các khu vực có cồn phân bố ở nhánh bên trái sông Cổ Chiên giáp ranh với tỉnh Bến Tre, thuộc phạm vi các xã Đức Mỹ và xã Đại Phước - huyện Càng Long, xã Long Đức - TP Trà Vinh, xã Hưng Mỹ và xã Hòa Minh - huyện Châu Thành; thân cát có chiều dài khoảng 25km và chiều rộng thay đổi từ 140 ÷ 1.400m, kéo dài từ tuyến công trình khảo sát T43 đến T57.
+ Thân cát số VIII: phân bố trên nhánh bên phải của sông Cổ Chiên (nhánh sông tỉnh Trà Vinh) thuộc phạm vi các xã Hòa Thuận và xã Hưng Mỹ - huyện Châu Thành, xã Vĩnh Kim, xã Mỹ Long Bắc và TT. Mỹ Long – huyện Cầu Ngang; thân cát có chiều dài khoảng 22km và chiều rộng thay đổi từ 400 ÷ 1.900m, kéo dài kéo dài từ tuyến công trình khảo sát T55 đến T66.
+ Thân cát số IX: phân bố trên nhánh bên trái sông Cổ Chiên giáp ranh với tỉnh Bến Tre, thuộc phạm vi xã Hòa Minh và xã Long Hòa, huyện Châu Thành; thân cát có chiều dài khoảng 10km và chiều rộng thay đổi từ 300 ÷ 500m, kéo dài từ kéo dài từ tuyến công trình khảo sát T61 đến T65.
[bookmark: _Toc174546517]4.2.2. Khoảng cách đến bờ và độ sâu an toàn trong khai thác cát sông
Khoảng cách đến bờ và độ sâu an toàn trong công tác thăm dò, khai thác cát là căn cứ để khoanh định ranh giới thân khoáng tính tài nguyên, trữ lượng cát sông. Hiện nay chưa có văn bản có tính pháp lý nào quy định chung về khoảng cách và độ sâu an toàn này trong khai thác cát sông. Việc xác định khoảng cách an toàn đến bờ hợp lý giúp đảm bảo ổn định đường bờ, tiết kiệm tài nguyên và khai thông dòng chảy khi khai thác. 
Để tính toán khoảng cách an toàn đến bờ phục vụ cho công tác khoanh định ranh giới tính tài nguyên cát lòng sông thuộc tỉnh Trà Vinh, báo cáo dựa trên các thông số về tính chất cơ lý của cấu trúc địa chất đường bờ và độ sâu khai thác thông qua bề dày các lớp cát xác định trong công tác khoan khảo sát.
Căn cứ kết quả phân tích mẫu cơ lý lấy tại các điểm khảo sát dọc bờ sông Hậu và sông Cổ Chiên trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, tổng hợp được tính chất cơ lý của các thành tạo cấu tạo bờ sông như sau:
+ Trầm tích cấu tạo bờ sông Hậu: Thành phần trầm tích chủ yếu là sét, bùn sét xám nâu, xám đen có tính chất cơ lý như sau:
· Độ ẩm tự nhiên (W%) 44,6 – 58,2 trung bình 52,9.
· Độ bão hòa (G%) 90,0 – 98,0 trung bình 94,3.
· Độ rỗng (n%) 57,0 – 61,0 trung bình 59,3.
· Chỉ số dẻo (Ip, %) 22,8 – 24,2 trung bình 22,8.
· Dung trọng khô  (d  g/cm3) 1,01 – 1,15, trung bình 1,06.
· Dung trọng tự nhiên (w  g/cm3 ) 1,58 – 1,657, trung bình 1,618.
· Góc nội ma sát (φ0) 5025’ –9043’, trung bình 7009’.
· Lực dính kết (C, kG/cm2) 0,057 – 0,141, trung bình 0,089.
· Hệ số nén lún (a, cm2/KG) 0,123 – 0,146, trung bình 0,127.
+ Trầm tích cấu tạo bờ sông Cổ Chiên: Thành phần trầm tích chủ yếu là sét nâu đỏ, xám nâu, bùn sét xám nâu, xám đen có tính chất cơ lý như sau:
· Độ ẩm tự nhiên (W%) 47,8 – 57,1 trung bình 53,0.
· Độ bão hòa (G%) 89,0 – 97,0 trung bình 94,1.
· Độ rỗng (n%) 59,0 – 62,0 trung bình 60,5.
· Chỉ số dẻo (Ip, %) 22,4 – 24,5 trung bình 23,9.
· Dung trọng khô  (d  g/cm3) 0,99 – 1,10, trung bình 1,03.
· Dung trọng tự nhiên (w  g/cm3 ) 1,550 – 1,630, trung bình 1,603.
· Góc nội ma sát (φ0) 4006’ – 9050’, trung bình 7039’.
· Lực dính kết (C, kG/cm2) 0,055 – 0,127, trung bình 0,098.
· Hệ số nén lún (a, cm2/KG) 0,111 – 0,144, trung bình 0,125.
Từ tính đặc điểm tính chất cơ lý của các trầm tích cấu tạo nên bờ sông Hậu và sông Cổ Chiên nêu trên cho thấy cấu tạo địa chất đường bờ thuộc loại đất yếu.
 Dựa trên cơ sở các chỉ tiêu cơ lý đường bờ của hai sông tính được góc dốc ổn định trong điều kiện an toàn của đường bờ đồng thời tính được khoảng cách xa bờ an toàn nhất.
 Theo công thức tính góc nghiêng sườn tầng của X.P.POP áp dụng cho góc dốc ổn định của đất đá đường bờ như sau:
				(1)
Trong đó:   α  Góc dốc ổn định của đất đá đường bờ (o)
                         φ   Góc nội ma sát (o)
                         C   Lực dính kết (kG/m2)
                         w   Dung trọng tự nhiên (kG/m3)
                         H   Chiều sâu dự kiến khai thác (m)
Từ công thức trên cho thấy góc dốc ổn định của đất đá đường bờ (α) tỷ lệ thuận với góc ma sát trong và lực dính kết, tỷ lệ nghịch với chiều sâu khai thác và dung trọng tự nhiên.
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Description automatically generated] α: Góc dốc dự kiến theo chiều sâu khai thác hết thân cát (o)
H: Độ sâu dự kiến khai thác (m).
L:  Khoảng cách an toàn đến bờ (m).

Từ mô hình trên, dứ kiến góc dốc đường bờ khi khai thác là α, chiều sâu khai thác là H và L khoảng cách an toàn đến bờ ta có:
  hoặc        (2)
Từ công thức (2) cho thấy khoảng cách khai thác L tính từ ranh giới khai thác thân cát vào bờ phụ thuộc vào góc dốc ổn định của đường bờ α và độ sâu khai thác H.       
Kết hợp giữa công thức (1) và (2) ta sẽ tính được khoảng cách an toàn đến bờ L theo công thức (3), tương ứng với độ sâu khai thác H trong điều kiện bảo đảm góc dốc an toàn của đất đá đường bờ . 
				 (3)
 Để tính khoảng cách an toàn đến bờ khi khoanh ranh giới tính tài nguyên, báo cáo sử dụng số liệu cơ lý trung bình của các trầm tích cấu tạo đường bờ của sông Hậu và sông Cổ Chiên. Kết quả tính toán trên các sông như sau:
a. Khoảng cách an toàn đến bờ trên sông Hậu
                  Góc nội ma sát :           φ = 7009’
                  Dung trọng tự nhiên :    w = 1.618 kG/ m3
                  Lực dính kết :                 C = 891 kG/m2	
Từ các giá trị trên với chiều sâu khai thác thay đổi từ -10m đến -24m tính theo chiều sâu đáy thân khoáng trong các lỗ khoan khảo sát, sẽ tính được khoảng cách an toàn đến bờ và góc dốc ổn định của tập đất ven bờ được thể hiện trong bảng sau. 
Chiều sâu khai thác và khoảng cách an toàn đến bờ tương ứng (sông Hậu)
	H(m)
	10
	11
	12
	13
	……….
	21
	22
	23
	24

	L(m)
	55
	63
	70
	77
	……….
	138
	146
	154
	162

	α1
	10014’
	9057’
	9043’
	9031’
	……….
	8037’
	8033’
	8029’
	8026’


b. Khoảng cách an toàn đến bờ trên sông Cổ Chiên
                  Góc nội ma sát: 		φ = 7039’
                  Dung trọng tự nhiên:    w = 1.602 kG/ m3
                  Lực dính kết:                 C = 979 kG/m2	
  Từ các giá trị trên với chiều sâu khai thác thay đổi từ -10m đến -24m tính theo chiều sâu đáy thân khoáng trong các lỗ khoan khảo sát, sẽ tính được khoảng cách an toàn đến bờ và góc dốc ổn định của tập đất ven bờ được thể hiện trong bảng sau. 
Chiều sâu khai thác và khoảng cách an toàn đến bờ tương ứng (sông Cổ Chiên)
	H(m)
	10
	11
	12
	13
	……….
	21
	22
	23
	24

	L(m)
	51
	58
	65
	72
	……….
	129
	136
	143
	150

	α1
	11003’
	10045’
	10029’
	10016’
	……….
	9016’
	9012’
	9008’
	9005’


Kết luận: Từ kết quả tính toán trên cho thấy độ sâu khai thác càng lớn thì khoảng cách xa bờ càng lớn và góc dốc an toàn khai thác càng giảm.
Như vậy trên bờ trái sông Hậu, bờ phải sông Cổ Chiên và các cù lao trên sông của tỉnh Trà Vinh khi chọn độ sâu khai thác H ≤ 24m tương ứng với khoảng cách                        xa bờ và góc dốc đường bờ là:
Sông Hậu:  		L ≤  160 m
Sông Cổ Chiên:  	L ≤  150 m
[bookmark: _Toc118990351][bookmark: _Toc174546518]4.3. PHƯƠNG PHÁP TÍNH TÀI NGUYÊN
Các thân cát phát triển theo chiều dài. Chiều dày thân khoáng cát không lớn, các công trình khoan đều cắt qua chiều dày thân khoáng cát. Mạng lưới công trình là hình chữ nhật. Dự án áp dụng phương pháp khối địa chất để dự tính tài nguyên đối với loại hình khoáng sản cát lòng sông, phương pháp khối địa chất tính toán đơn giản và phù hợp với loại hình khoáng sản có thế nằm ngang hoặc thoải. 
Công thức tính tài nguyên: V = S x mtb
Trong đó: 
- V: Tài nguyên cát tính bằng m3.
- S: Diện tích chứa cát tính bằng m2.
- mtb: Chiều dày cát trung bình tính bằng mét.
Ngoài ra, trong báo cáo kết quả khảo sát đánh gía sẽ sử dụng thêm phương pháp tính mặt cắt thẳng đứng và sử dụng cách tính khối bằng phần mềm surfer để kiểm tra đối sánh lựa chọn phương pháp tính tối ưu.
[bookmark: _Toc118990352][bookmark: _Toc174546519]4.4. XÁC ĐỊNH CÁC THÔNG SỐ TÍNH TÀI NGUYÊN
4.4.1. Phương pháp tính tài nguyên
[bookmark: _Hlk174195049]Với đặc điểm thân khoáng cát có thế nằm ngang thoải và vát nhọn về phía bờ, báo cáo sử dụng phương pháp khối địa chất để tính toán tài nguyên. Công thức tính tài nguyên như sau:
V = S x mtb x kv x Dth
Trong đó:
- V: Tài nguyên cát (m3).
- S: Diện tích tính tài nguyên (m2).
- mtb: Chiều dày cát trung bình trong khối tài nguyên(m);
- kv: Hệ số vát nhọn: Do bề dày thân cát tại ranh giới khối không có lỗ khoan khống chế bề dày và thân cát có xu hướng vát nhọn về bờ nên lấy hệ số kv = 0,8 (<1) để giảm sai số tính thể tích khối tính tài nguyên.
- Dth: Độ thu hồi cỡ hạt > 0,1mm tính trung bình theo kết quả phân tích mẫu độ hạt.
4.4.2. Thông số tính tài nguyên
1. Chiều dày trung bình tính tài nguyên
Căn cứ vào chiều dày cát gặp trong các lỗ khoan khảo sát, tính chiều dày trung bình của thân cát và của khối tài nguyên. Kết quả tính chiều dày trung bình các khối tài nguyên được thể hiện trong bảng sau:
Bảng. Thông số bề dày cát trung bình các khối tài nguyên
	Tên sông
	Số hiệu thân cát
	Khối Tài nguyên
	Tuyến
	Số hiệu công trình
	Chiều dày lớp  bùn (m)
	Chiều dày lớp cát (m)
	Chiều dày lớp sét đáy (m)

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Sông Hậu
	I
	1.333
	T.1
	LK1
	2,0
	8,0
	0,5
	

	
	
	
	T.2
	LK2-1
	1,0
	1,0
	0,5
	

	
	
	
	T.2
	LK2-2
	5,5
	1,5
	0,2
	

	
	
	
	T.2
	LK2-3
	1,5
	4,5
	0,2
	

	
	
	
	T.3
	LK3-1
	1,5
	2,0
	0,5
	

	
	
	
	T.3
	LK3-2
	3,0
	6,0
	0,5
	

	
	
	
	T.3
	LK3-3
	2,0
	6,0
	0,5
	

	
	
	
	T.4
	LK4
	2,5
	3,0
	0,5
	

	
	
	
	T.5
	LK5
	3,0
	1,0
	0,5
	

	
	
	
	T.6
	LK6
	4,0
	3,0
	0,5
	

	
	
	Trung bình
	
	
	2,6
	3,6
	0,4
	

	
	
	2.333
	T.7
	LK7-2
	2,0
	3,0
	0,5
	

	
	
	
	T.8
	LK8-1
	2,0
	6,0
	0,5
	

	
	
	
	T.9
	LK9
	2,5
	4,0
	0,5
	

	
	
	Trung bình
	
	
	2,2
	4,3
	0,5
	

	
	II
	1.334a
	T.4
	LK4
	2,5
	3,0
	0,5
	

	
	
	
	T.5
	LK5
	3,0
	1,0
	0,5
	

	
	
	
	T.6
	LK6
	4,0
	3,0
	0,5
	

	
	
	Trung bình
	
	
	3,2
	2,3
	0,5
	

	
	III
	3.333
	T.15
	LK15-1
	5,0
	4,0
	0,5
	

	
	
	
	T.16
	LK16-2
	4,0
	2,0
	0,5
	

	
	
	
	T.17
	LK17
	4,0
	5,5
	0,5
	

	
	
	Trung bình
	
	
	4,3
	3,8
	0,5
	

	
	IV
	4.333
	T.22
	LK22
	4,0
	5,5
	0,5
	

	
	
	Trung bình
	
	
	4,0
	5,5
	0,5
	

	
	V
	5.333
	T.24
	LK24
	3,0
	3,5
	0,5
	

	
	
	
	T.26
	LK26
	4,0
	8,0
	0,5
	

	
	
	
	T.27
	LK27
	4,5
	4,0
	0,5
	

	
	
	
	T.28
	LK28
	3,0
	6,0
	0,5
	

	
	
	
	T.29
	LK29
	3,0
	4,5
	0,5
	

	
	
	
	T.30
	LK30
	2,0
	4,0
	0,5
	

	
	
	Trung bình
	
	
	3,25
	5,0
	0,50
	

	Sông Cổ Chiên
	VI
	6.333
	T.42
	LK42
	0,0
	3,5
	0,5
	

	
	VII
	7.333
	T.43
	LK43
	2,0
	2,5
	0,5
	

	
	
	
	T.44
	LK44-1
	0,0
	4,5
	0,5
	

	
	
	
	T.45
	LK45-1
	0,5
	1,5
	0,5
	

	
	
	
	T.46
	LK46
	3,0
	1,5
	0,5
	

	
	
	Trung bình
	
	
	1,38
	2,7
	0,50
	

	
	
	8.333
	T.47
	LK47
	1,0
	1,5
	0,5
	

	
	
	
	T.48
	LK48
	1,0
	2,0
	0,5
	

	
	
	
	T.49
	LK49-1
	1,0
	4,0
	0,5
	

	
	
	
	T.49
	LK49-2
	0,5
	5,0
	0,5
	

	
	
	
	T.50
	LK50-1
	1,0
	8,0
	0,5
	

	
	
	
	T.50
	LK50-2
	1,5
	8,0
	0,5
	

	
	
	
	T.50
	LK50-3
	1,5
	4,0
	0,5
	

	
	
	
	T.51
	LK51
	3,0
	1,5
	0,5
	

	
	
	Trung bình
	
	
	1,31
	4,3
	0,50
	

	
	
	9.333
	T.52
	LK52
	3,0
	1,5
	0,5
	

	
	
	
	T.53
	LK53
	1,0
	6,0
	0,5
	

	
	
	
	T.54
	LK54
	1,0
	5,0
	0,5
	

	
	
	
	T.55
	LK55-2
	0,5
	5,0
	0,5
	

	
	
	
	T.57
	LK57-2
	1,5
	6,0
	0,5
	

	
	
	Trung bình
	
	
	1,4
	4,7
	0,5
	

	
	VIII
	10.333
	T.55
	LK55-1
	1,0
	6,0
	0,5
	

	
	
	Trung bình
	

	
	1,0
	6,0
	0,5
	

	
	
	11.333
	T.56
	LK56
	1,0
	7,5
	0,5
	

	
	
	
	T.57
	LK57-1
	0,5
	4,0
	0,5
	

	
	
	
	T.58
	LK58-1
	1,0
	4,0
	0,5
	

	
	
	
	T.58
	LK58-2
	2,0
	8,0
	0,5
	

	
	
	
	T.59
	LK59-1
	2,0
	6,0
	0,5
	

	
	
	
	T.59
	LK59-2
	3,0
	6,0
	0,5
	

	
	
	
	T.60
	LK60
	1,5
	6,0
	0,5
	

	
	
	Trung bình
	
	
	1,6
	5,9
	0,5
	

	
	
	12.333
	T.61
	LK61-1
	1,0
	7,0
	0,5
	

	
	
	
	T.61
	LK61-2
	1,0
	6,5
	0,5
	

	
	
	
	T.62
	LK62-1
	1,0
	6,0
	0,5
	

	
	
	
	T.62
	LK62-2
	1,5
	5,5
	0,5
	

	
	
	
	T.63
	LK63
	0,5
	6,0
	0,5
	

	
	
	
	T.64
	LK64-1
	0,0
	8,0
	0,5
	

	
	
	
	T.65
	LK65-1
	1,5
	4,0
	0,5
	

	
	
	Trung bình
	
	
	0,9
	6,1
	0,5
	

	
	IX
	13.333
	T.61
	LK61-3
	1,5
	7,5
	0,5
	

	
	
	
	T.64
	LK64-2
	5,0
	4,0
	0,5
	

	
	
	
	T.65
	LK65-2
	3,0
	2,0
	0,5
	

	
	
	Trung bình
	
	
	3,17
	4,5
	0,50
	


4.4. Kết quả tính tài nguyên
Hiện tại, trên địa bàn hai sông Cổ Chiên và sông Hậu có 2 mỏ đã được thăm dò tính trữ lượng cấp 122 được phê duyệt vào ngày 07/12/2023, bao gồm: 
+ Mỏ cát san lấp lòng sông Cổ Chiên thuộc xã Đức Mỹ và xã Đại Phước, huyện Càng Long, trữ lượng phê duyệt là 436.700 m3.
+ Mỏ cát san lấp lòng sông Hậu thuộc xã Hàn Tân và xã Định An, huyện Trà Cú, trữ lượng phê duyệt là 518.988 m3
Trừ các mỏ đã thăm dò nằm phần trên của các thân cát đã được tính trữ lượng cấp 122, phần diện tích và chiều sâu của các thân cát còn lại được đánh giá cấp tài nguyên 333 và 334a. Kết quả tính tài nguyên như sau:

Bảng. Kết quả tính tài nguyên cát san lấp theo khối và theo thân cát
	Tên sông
	Số hiệu thân cát
	Khối Tài nguyên
	Diện tích khối tài nguyên (m2)
	Chiều dày TB thân cát trong khối TN (m)
	Độ thu hồi > 0,1mm
	Trữ lượng và tài nguyên (m3)

	
	
	
	
	
	
	Tổng cộng
	Trữ lượng cấp 122
	Tài nguyên cấp 333/334a
	Tài nguyên theo thân khoáng

	Sông Hậu
	I
	1.333
	6.906.610
	3,6
	90,2%
	17.941.715
	
	17.941.715
	22.421.061

	
	
	2.333
	1.483.070
	4,3
	87,8%
	4.479.346
	
	4.479.346
	

	
	II
	1.334a
	1.154.740
	2,3
	90,2%
	1.916.499
	
	1.916.499
	1.916.499

	
	III
	3.333
	3.263.090
	3,8
	86,1%
	8.540.942
	
	8.540.942
	8.540.942

	
	IV
	4.333
	1.526.730
	5,5
	87,3%
	5.864.475
	
	5.864.475
	5.864.475

	
	V
	5.333
	16.305.990
	5,0
	86,9%
	56.679.621
	518.988
	56.160.633
	56.160.633

	Tổng cộng
	 
	30.640.230
	
	 
	  95.422.599 
	518.988
	94.903.611
	94.903.611

	Sông Cổ Chiên
	VI
	6.333
	334.880
	3,5
	92,8%
	870.152
	
	870.152
	870.152

	
	VII
	7.333
	3.326.980
	2,7
	86,5%
	6.216.129
	436.700
	5.779.429
	40.798.387

	
	
	8.333
	5.140.500
	4,3
	94,5%
	16.710.737
	
	16.710.737
	

	
	
	9.333
	5.810.510
	4,7
	83,8%
	18.308.220
	
	18.308.220
	

	
	VIII
	10.333
	1.522.810
	6,0
	90,3%
	6.600.468
	
	6.600.468
	101.484.610

	
	
	11.333
	5.360.560
	5,9
	89,2%
	22.569.244
	
	22.569.244
	

	
	
	12.333
	16.177.540
	6,1
	91,6%
	72.314.898
	
	72.314.898
	

	
	IX
	13.333
	4.534.080
	4,5
	89,1%
	14.543.515
	
	14.543.515
	14.543.515

	Tổng cộng
	42.207.860
	
	
	158.133.364
	436.700
	157.696.664
	157.696.664

	Tổng cộng 2 sông
	72.848.090
	
	
	253.555.962
	955.688
	252.600.274
	252.600.274



Như vậy, tính đến thời điểm khảo sát, trên sông Hậu và sông Cổ Chiên xác định được trữ lượng và tài nguyên cát như sau:
+ Tổng trữ lượng cát san lấp thăm dò cấp 122 là 955.688m3.
+ Tổng tài nguyên cát san lấp cấp 333 và 334a là 252,6 triệu m3, trong đó tài nguyên cấp 333 là 250,68 triệu m3, tài nguyên cấp 334a là 1,91 triệu m3.


[bookmark: _Toc497833121][bookmark: _Toc501954221][bookmark: _Toc174546520][bookmark: _Toc118990354]CHƯƠNG 5
PHƯƠNG ÁN THĂM DÒ, KHAI THÁC, SỬ DỤNG VÀ BẢO VỆ KHOÁNG SẢN CÁT LÒNG SÔNG TỈNH TRÀ VINH ĐẾN NĂM 2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050
[bookmark: _Toc174546521][bookmark: _Toc333397979][bookmark: _Toc341185546][bookmark: _Toc409166204][bookmark: _Toc410046260][bookmark: _Toc459128759][bookmark: _Toc459137952][bookmark: _Toc459205232][bookmark: _Toc459205323][bookmark: _Toc482178176][bookmark: _Toc482606357][bookmark: _Toc497833122][bookmark: _Toc501954222]5.1. Mục tiêu, quan điểm, các căn cứ và tiêu chí xây dựng Phương án
[bookmark: _Toc409166205][bookmark: _Toc410046261][bookmark: _Toc459128760][bookmark: _Toc459137953][bookmark: _Toc459205233][bookmark: _Toc459205324][bookmark: _Toc482178177][bookmark: _Toc482606358][bookmark: _Toc497833123][bookmark: _Toc501954223][bookmark: _Toc174546522]5.1.1. Mục tiêu
- Phương án thăm dò, khai thác, sử dụng và bảo vệ khoáng sản cát lòng sông trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, giai đoạn đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 là cơ sở pháp lý để thực hiện tốt công tác quản lý tài nguyên khoáng sản đảm bảo đúng mục đích, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh;
- Tạo tiền đề cho các ngành, các địa phương lập các quy hoạch chuyên ngành một cách thống nhất và hiệu quả, tránh chồng chéo, phá vỡ các quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh;
- Xác định tiến độ thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản cát lòng sông trong từng giai đoạn, nhằm đáp ứng nhu cầu san lấp các công trình xây dựng và ngành khai khoáng của tỉnh. Sử dụng lợi thế nguồn tài nguyên sẵn có của tỉnh để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đặt biệt trên trên địa bàn các huyện còn nhiều khó khăn;
- Sử dụng nguồn khoáng sản cát đảm bảo theo hướng bền vững gắn với bảo vệ môi trường sinh thái, cảnh quan thiên nhiên và các tài nguyên thiên nhiên khác.
[bookmark: _Toc352050916][bookmark: _Toc353173625][bookmark: _Toc409166206][bookmark: _Toc410046262][bookmark: _Toc459128761][bookmark: _Toc459137954][bookmark: _Toc459205234][bookmark: _Toc459205325][bookmark: _Toc482178178][bookmark: _Toc482606359][bookmark: _Toc497833124][bookmark: _Toc501954224][bookmark: _Toc174546523]5.1.2. Quan điểm
- Tài nguyên khoáng sản là nguồn của cải quý, thuộc sở hữu của Nhà nước, không thể tái tạo nên phải quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng hợp lý, có hiệu quả.
- Phương án thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản cát lòng sông tỉnh Trà Vinh phải phù hợp với Luật khoáng sản năm 2010, phù hợp với Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội đã được và các quy hoạch chuyên ngành có liên quan đã được các cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;
- Bảo vệ khoáng sản kết hợp với sử dụng hợp lý, tiết kiệm, có dự trữ lâu dài đối với các loại khoáng sản thuộc thẩm quyền quản lý của tỉnh, đồng thời tăng cường bảo vệ các khu vực có tài nguyên khoáng sản thuộc thẩm quyền quy hoạch của Trung ương. 
- Việc khai thác khoáng sản phải tính đến nhu cầu trước mắt cũng như lâu dài, có xu hướng tiến bộ của khoa học. Khai thác khoáng sản phải gắn với chế biến sâu, sử dụng phù hợp với tiềm năng giá trị của từng loại khoáng sản, thân thiện với môi trường, tạo ra sản phẩm có giá trị kinh tế cao. Các dự án khai thác khoáng sản phải được áp dụng công nghệ chế biến tiên tiến và tăng hiệu quả sử dụng tài nguyên.
- Xây dựng đội ngũ cán bộ khoa học - kỹ thuật - công nhân lành nghề để từng bước làm chủ việc khai thác và chế biến khoáng sản.
- Kết hợp chặt chẽ việc khai thác khoáng sản với bảo đảm an ninh - quốc phòng, bảo vệ môi trường, môi sinh, bảo vệ cảnh quan và các di tích lịch sử.
[bookmark: _Toc352050917][bookmark: _Toc353173626][bookmark: _Toc409166207][bookmark: _Toc410046263][bookmark: _Toc459128762][bookmark: _Toc459137955][bookmark: _Toc459205235][bookmark: _Toc459205326][bookmark: _Toc482178179][bookmark: _Toc482606360][bookmark: _Toc497833125][bookmark: _Toc501954225][bookmark: _Toc174546524]5.1.3. Nguyên tắc
Theo Điều 10 Luật Khoáng sản năm 2010 và Khoản 2 Điều 11 Nghị định 158/2016/NĐ-CP, Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản cát san lấp ven biển tỉnh Trà Vinh bảo đảm các nguyên tắc như sau:
a) Phù hợp với chiến lược khoáng sản, quy hoạch thăm dò, khai thác khoáng sản chung cả nước;
b) Phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội cấp tỉnh; bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn;
c) Bảo đảm khai thác, sử dụng khoáng sản hợp lý, tiết kiệm, hiệu quả phục vụ nhu cầu hiện tại, đồng thời có tính đến sự phát triển khoa học, công nghệ và nhu cầu khoáng sản trong tương lai;
d) Bảo vệ môi trường, cảnh quan thiên nhiên, di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh và các tài nguyên thiên nhiên khác.
[bookmark: _Toc501954226][bookmark: _Toc174546525][bookmark: _Toc352050918][bookmark: _Toc353173627][bookmark: _Toc409166208][bookmark: _Toc410046264][bookmark: _Toc459128763][bookmark: _Toc459137956][bookmark: _Toc459205236][bookmark: _Toc459205327][bookmark: _Toc482178180][bookmark: _Toc482606361][bookmark: _Toc497833126]5.1.4. Căn cứ 
Theo Điều 10 Luật Khoáng sản năm 2010 và Khoản 3 Điều 11 Nghị định 158/2016/NĐ-CP, các căn cứ để lập Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản cát san lấp ven biển tỉnh Trà Vinh bao gồm: 
a) Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội tỉnh Trà Vinh đến năm 2020 (đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 438/QĐ-TTg ngày 24/3/2011).
b) Chiến lược khoáng sản, quy hoạch khoáng sản có liên quan: 
· Quyết định số 2427/QĐ-TTg ngày 22/12/2011 của Thủ tướng chính phủ về việc phê duyệt chiến lược khoáng sản đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030;
· Quyết định số 1570/QĐ-TTg ngày 6/9/2013 của Thủ tướng chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên và bảo vệ môi trường biển đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030;
· Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 09/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc chỉ đạo tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng và xuất khẩu khoáng sản.
· Chỉ thị số 03/CT-TTG ngày 30/3/2015 Thủ tướng Chính phủ về việc tằng cường hiệu lực thực thi chính sách, pháp luật về khoáng sản.
· Quyết định số 438/QĐ-TTg ngày 24/3/2011 của Thủ tướng chính phủ về việc phê duyệt “Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Trà vinh đến năm 2020”.
· Nghị quyết số 10/2012/NQ-HĐND về việc thông qua quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường (cát lòng sông) tỉnh Trà Vinh đến 2020.
· Quyết định số 509/QĐ-UBND ngày 15/4/2015 của UBND tỉnh Trà Vinh về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện chiến lược khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên và bảo vệ môi trường biển đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.
· Quyết định số 124/QĐ-UBND ngày 22/01/2015 của UBND tỉnh Trà Vinh về việc phê duyệt đề cương, nhiệm vụ và dự toán Dự án: “Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản cát san lấp ven biển tỉnh Trà Vinh đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030”.
- Quyết định số 124/QĐ-UBND ngày 22/01/2015 của UBND tỉnh Trà Vinh về việc phê duyệt đề cương, nhiệm vụ và dự toán Dự án: “Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản cát san lấp ven biển tỉnh Trà Vinh đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030”.
- Quyết định số 370/QĐ-STNMT ngày 28/12/2015 của STNMT tỉnh Trà Vinh về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu thi công dự án: “Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản cát san lấp ven biển tỉnh Trà Vinh đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030”.
[bookmark: _Toc482178187][bookmark: _Toc482606368][bookmark: _Toc497833133][bookmark: _Toc501954233][bookmark: _Toc174546526]5.2. KHOANH ĐỊNH CHI TIẾT KHU VỰC MỎ, LOẠI KHOÁNG SẢN CẦN ĐẦU TƯ KHAI THÁC VÀ TIẾN ĐỘ KHAI THÁC
(Xem bản đồ phân vùng triển vọng khoáng sản cát lòng sông tỉnh Trà Vinh đính kèm)
[bookmark: _Toc409166219][bookmark: _Toc410046275][bookmark: _Toc459128773][bookmark: _Toc459137962][bookmark: _Toc459205242][bookmark: _Toc459205333][bookmark: _Toc482178189][bookmark: _Toc482606370][bookmark: _Toc497833135][bookmark: _Toc501954235][bookmark: _Toc174546527]5.3. ĐỊNH HƯỚNG QUY MÔ, CÔNG SUẤT KHAI THÁC, YÊU CẦU VỀ CÔNG NGHỆ KHAI THÁC
[bookmark: _Toc482178190][bookmark: _Toc482606371][bookmark: _Toc497833136][bookmark: _Toc501954236][bookmark: _Toc174546528]5.3.1. Định hướng quy mô, công suất khai thác
Định hướng chung của Quy hoạch là khoáng sản phải được sử dụng có hiệu quả, đáp ứng nhu cầu trong tỉnh, có tính đến các khu vực vực lân cận. 
- Về quy mô khai thác: Khoáng sản cát ven biển làm vật liệu san lấp được định hướng khai thác, chế biến theo quy mô công nghiệp, đầu tư mới để hiện đại hóa khâu khai thác chế biến, tạo ra nhiều sản phẩm có giá trị gia tăng cao, ít gây ô nhiểm môi trường và tiết kiệm nguyên liệu. 
- Về công suất khai thác: 
Để đáp ứng nhu cầu vật liệu san lấp của tỉnh, ngoài nguồn cát biển, còn có các nguồn cung cấp khác là cát sông hay nguồn vật liệu san lấp từ các khu vực lân cận. 
[bookmark: _Toc482178191][bookmark: _Toc482606372][bookmark: _Toc497833137][bookmark: _Toc501954237][bookmark: _Toc174546529]5.3.2. Yêu cầu về công nghệ khai thác
Theo Quyết định số 2427/QĐ-TTg ngày 22/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt “Chiến lược khoáng sản đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030”, các quan điểm chỉ đạo về chiến lược khoáng sản và công nghiệp khai khoáng được nêu rõ ngay trong Điều 1 Khoản 1 như sau:
	+ Thăm dò, khai thác khoáng sản phải gắn với chế biến, sử dụng phù hợp với tiềm năng của từng loại khoáng sản và nhu cầu của các ngành kinh tế.
	+ Chế biến khoáng sản phải sử dụng công nghệ tiên tiến, thân thiện với môi trường, tạo ra sản phẩm có giá trị kinh tế cao; chủ yếu phục vụ cho nhu cầu sử dụng trong nước, chỉ xuất khẩu sản phẩm sau chế biến có giá trị kinh tế cao đối với khoáng sản quy mô lớn.
+ Đẩy mạnh hợp tác quốc tế để tiếp thu khoa học hiện đại, áp dụng công nghệ tiên tiến trong điều tra, thăm dò, khai thác và chế biến khoáng sản.
Các quan điểm theo Quy hoạch phát triển vật liệu san lấp tỉnh Trà Vinh đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 như sau:
+ Phát triển vật liệu san lấp phải đảm bảo tính bền vững, sử dụng tiết kiệm và hiệu quả tài nguyên, bảo vệ di tích lịch sử văn hóa, cảnh quan thiên nhiên, môi trường sinh thái, đảm bảo an ninh quốc phòng, kết hợp hài hòa giữa hiệu quả kinh tế và hiệu quả xã hội;
+ Sản xuất vật liệu san lấp với quy mô hợp lý với kỹ thuật và công nghệ tiên tiến để nâng cao công suất lao động, đa dạng hóa sản phẩm, khuyến khích phát triển công nghệ sạch, giảm ô nhiễm môi trường;
+ Phát triển sản xuất vật liệu san lấp đồng thời phải mở rộng lưu thông vật liệu san lấp trên thị trường, có sự phân công hợp tác về sản xuất và tiêu thụ giữa tỉnh Trà Vinh với các tỉnh trong khu vực miền Tây Nam Bộ nhằm phát triển ngành sản xuất vật liệu san lấp của tỉnh;
	+ Xem xét giải thể các Doanh nghiệp làm ăn thua lỗ, công nghệ lạc hậu, gây ô nhiễm môi trường; hướng tới tập trung các cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng thông thường gần với vùng nguyên liệu và thị trường tiêu thụ nhằm giảm thiểu chi phí vận chuyển.
	+ Việc khai thác cát ở khu vực ven biển có đặc điểm: Khai thác trong điều kiện không quan sát trực tiếp được khu vực khai thác và chịu tác động điều kiện nước chảy. Vì vậy, quy trình công nghệ khai thác phải đảm bảo an toàn cho các phương tiện khai thác, tình trạng ổn định của dòng chảy, hàng năm phải đo vẽ hiện trạng mỏ định kỳ để điều chỉnh việc khai thác cho hợp lý.
	+ Đối với cát thềm biển khai thác hợp lý nhất là theo dải dọc, bề rộng của dải từ 30-50m phù hợp với thiết bị khai thác hiện nay. Khai thác từ phía ngoài khơi vào phía bờ ứng với độ sâu khai thác giảm dần.
	+ Hiện tại, trên hệ thống các cửa biển thuộc miền Tây Nam Bộ nói chung và vùng biển ven bờ tỉnh Trà Vinh nói riêng, công nghệ khai thác cát đang được áp dụng phổ biến là khai thác bằng tàu hút. Công nghệ này có ưu thế là năng suất lớn, tính cơ động cao, tuy nhiên tàu bơm hút lại có giá thành cao vì vậy chủ đầu tư phải bỏ ra nhiều chi phí cho vốn đầu tư ban đầu.	
	+ Cát khai thác được bơm hút lên xà lan và chở đến nơi tiêu thụ, không xây dựng bãi thải. Do đó, các hạng mục sinh hoạt và sản xuất khác được bố trí trên đất liền tại trụ sở đặt ban điều hành khai thác mỏ.
[bookmark: _Toc118990361]

[bookmark: _Toc174546530]CHƯƠNG 6. DỰ TOÁN KINH PHÍ
[bookmark: _Toc118990362][bookmark: _Toc174546531]6.1. CƠ SỞ PHÁP LÝ CỦA DỰ TOÁN
Đơn giá các hạng mục công việc và vốn đầu tư dự án được xây dựng trên cơ sở văn bản pháp quy của nhà nước hiện hành gồm các văn bản sau đây:
- Quyết định số 1997/QĐ-BTNMT ngày 31/7/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Ban hành bộ đơn giá sản phẩm dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực địa chất và khoáng sản (Theo mức lương cơ sở 1.490.000 đồng).
- Đơn giá gia công và phân tích mẫu theo báo giá tại các đơn vị Phân tích mẫu chuyên ngành.
- Thông tư số 136/2017/TT-BTC ngày 22/12/2017 của Bộ Tài chính quy định lập, quản lý, sử dụng kinh phí chỉ hoạt động kinh tế đối với các nhiệm vụ chi về tài nguyên môi trường.
- Thông tư số 191/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép hoạt động khoáng sản do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành ngày 08 tháng 11 năm 2016.
- Các hạng mục công việc không có trong đơn giá sẽ được tính bằng chi phí thực tế thi công. 
[bookmark: _Toc118990363][bookmark: _Toc174546532]6.2. DỰ TOÁN CHI PHÍ KHẢO SÁT, ĐÁNH GIÁ KHOÁNG SẢN
- Dự toán chi phí được xác định trên cơ sở khối lượng công tác khảo sát đánh giá khoáng sản theo dự án do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh thực hiện, đơn giá từng hạng mục công việc áp dụng theo các văn bản nêu trên.
Kinh phí thực hiện dự án như sau: 3.949.866.467 đồng (Bằng chữ: Ba tỷ chín trăm bốn mươi chín triệu, tám trăm sáu mươi sáu nghìn, bốn trăm sáu mươi bảy đồng), bằng nguồn vốn ngân sách của tỉnh Trà Vinh.
[bookmark: _Toc118990364][bookmark: _Toc174546533]6.3. HIỆU QUẢ ĐẠT ĐƯỢC
Với tổng tài nguyên: Cấp 333 là 24.473.426 m3. Cấp 334a: 144.813.139 m3. Dự án sẽ khoanh định, đánh giá chi tiết khoáng sản cát trên tuyến Sông Hậu, sông Cổ Chiên thuộc địa bàn tỉnh Trà Vinh, xác định tài nguyên dự tính và tài nguyên dự báo của cát xây dựng và cát san lấp trong khu vực dự án. Từ đó có thể khoanh định, quy hoạch cấp phép thăm dò, khai thác khoáng sản
- Dự án thực hiện sẽ rà soát cập nhật, đánh giá chung các loại khoáng sản trên địa bàn tỉnh đã được khảo sát quy hoạch thăm dò, khai thác ở giai đoạn trước.
- Số liệu từ việc khảo sát đánh giá được tích hợp vào “Phương án bảo vệ, khai thác sử dụng tài nguyên khoáng sản” của Quy hoạch vùng tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 của tỉnh Trà Vinh.
- Xây dựng, đề xuất giải pháp pháp nhằm định hướng việc bảo vệ, khai thác, sử dụng tài nguyên khoáng sản hợp lý, tiết kiệm, hiệu quả và bền vững phục vụ công tác quản lý Nhà nước về khoáng sản trong kỳ quy hoạch.
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Bảng 6.1. Khối lượng và giá trị dự toán chi phí của Dự án
	TT
	Hạng mục công việc
	ĐVT
	Khối lượng
	Định mức áp dụng
	 Đơn giá (đồng) 
	Thành tiền
(đồng)
	Chi phí 
chung
	Tổng chi phí chung

	I
	Thu thập tài liệu, lập Đề cương Dự án Điều tra, đánh giá tài nguyên khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường (cát lòng sông) trên địa bàn tỉnh Trà Vinh Theo Hợp đồng
	 
	 
	
	
	72.092.573
	
	

	II
	Thi công thực hiện Dự án
	 
	 
	
	
	3.127.267.520
	
	448.749.585

	1
	Công tác thu thập tài liệu quy hoạch, rà soát khu vực cấm, tạm cấm khoáng sản
	Tháng tổ
	1,0
	Phụ lục 1
	33.251.511
	33.251.511
	
	

	2
	Rà soát, khoanh định lại các khu vực cấm, tạm cấm hoạt động khoáng sản (Các Sở ngành, khảo sát thực tế theo từng tuyến sông)
	Tháng tổ
	1,5
	Phụ lục 1
	33.251.511
	49.877.267
	
	

	3
	Công tác trắc địa
	 
	 
	
	
	474.397.933
	
	73.740.782

	3.1
	Thu thập điểm địa chính cơ sở hạng III, mỗi lưu vực 2 điểm (tổng cộng có 4 điểm)
	điểm
	4
	Báo giá của Trung tâm CNTT, Sở TNMT
	220.000
	880.000
	
	

	3.2
	Thành lập lưới giải tích loại 1 (Đo theo công nghệ GPS), mỗi khu vực thành lập 2 điểm đo GPS, tổng cộng 4 điểm. Trên bờ nên mức độ khó khăn loại I
	điểm
	4
	Mục 2.1.1, Trắc địa, QĐ1997, trang 281
	6.288.461
	25.153.844
	1.242.828
	4.971.312

	3.3
	Đo sâu theo tuyến bằng máy đo sâu hồi âm (đơn giá tỷ lệ 1:25.000, lấy đơn giá tỷ lệ 1:50.000 nhân hệ số 2)
	Km
	111,0
	Mục 7.1.2.1, Trắc địa, 
QĐ1997, trang 296
	105.134
	11.669.874
	21.224
	2.355.864

	3.4
	Đưa công trình địa chất từ thiết kế ra thực địa, khó khăn loại III (công trình chủ yếu- 86 công trình khoan)
	Lỗ khoan
	86,0
	Mục 1.1.3.1, Trắc địa, 
QĐ1997, trang 279
	1.843.909
	158.576.174
	404.941
	34.824.926

	3.5
	Đưa công trình địa chất từ thực địa vào bản đồ, khó khăn loại III (công trình chủ yếu- 86 công trình khoan)
	Lỗ khoan
	86,0
	Mục 1.1.4.1, Trắc địa, 
QĐ1997, trang 279
	1.626.355
	139.866.530
	355.520
	30.574.720

	3.6
	Thuê tàu, ghe đo địa hình sông (trung bình mỗi ngày đo 2tuyến, tổng cộng 59 tuyến- dự kiến 30 ngày, dự phòng 5 ngày, tổng 35 ngày)
	Ngày
	35
	Khái toán
	3.000.000
	105.000.000
	
	0

	3.7
	Biên vẽ bản đồ địa hình và báo cáo
	Tháng tổ
	1,0
	Phụ lục 1
	33.251.511
	33.251.511
	5.985.272
	5.985.272

	4
	Đo vẽ bản đồ tỷ lệ 1/25000 (đo vẽ ĐCTV-ĐCCT, ĐC kết hợp)
	 
	 
	
	
	1.132.122.664
	
	210.317.461

	4.1
	Ngoài trời (MĐĐLK- MĐĐCTV-PT)
	Km2
	72,4
	Mục 1.1.5.3, ĐCTV-ĐCCT, 
QĐ1997, trang 164
	10.964.372
	793.820.533
	2.194.561
	158.886.216

	4.2
	Trong phòng (MĐĐCTV-PT)
	Km2
	72,4
	Mục 1.2.5.3, ĐCTV-ĐCCT, 
QĐ1997, trang 166
	3.167.168
	229.302.963
	410.731
	29.736.924

	4.3
	Quan trắc động thái nước trên mặt tại trạm mỗi tháng 4 lần trong vòng 6 tháng, mỗi sông đặt 2 trạm, khoảng cách trạm từ 25-35km, mức độ đi lại tốt. Tổng cộng 6 trạm = 4*4*6=96 lần
	lần
	96
	Mục 4.1.1.1.1.1, ĐCTV-ĐCCT, 
QĐ1997, trang 173
	477.938
	45.882.048
	94.475
	9.069.600

	4.4
	Quan trắc ảnh hưởng triều 2 lần ngày, mỗi sông 1 trạm, mức độ đi lại tốt, khoảng cách trạm (2 sông) từ 35-45km- quan trắc 1 tháng. Tổng 2*2*30=120 lần
	lần
	120
	Mục 4.1.1.1.1.2, ĐCTV-ĐCCT, 
QĐ1997, trang 173
	525.976
	63.117.120
	105.206
	12.624.720

	5
	Công tác địa vật lý (Đo địa chấn)
	 
	 
	
	
	222.983.787
	
	19.754.781

	5.1
	Đo địa chấn (ngoài trời), lấy ĐG tỷ lệ 1:50,000, nhân hệ số 2, mức độ khó khăn loại III. 
	Km
	111,0
	Mục 13.1.1.1.3.1, Địa vật lý, 
QĐ1997, trang 268
	807.398
	89.621.178
	144.672
	16058592

	5.2
	Đo địa chấn (trong phòng), lấy ĐG tỷ lệ 1:50,000, nhân hệ số 2, mức độ khó khăn loại III.
	Km
	111,0
	Mục 13.2.3.2.1, Địa vật lý, 
QĐ1997, trang 271
	255.519
	28.362.609
	33.299
	3696189

	5.3
	Thuê ghe tàu đo địa chấn (trung bình mỗi ngày đo 2 tuyến, tổng cộng 59 tuyến, dự kiến 30 ngày, dự phòng 5 ngày tổng 35 ngày)
	Ngày
	35,0
	Khái toán
	3.000.000
	105.000.000
	
	

	6
	Công tác khoan máy điều tra đánh giá KS
	 
	 
	
	
	758.388.356
	
	81.702.914

	6.1
	Khoan (86 lỗ khoan), đất cấp I-III
	m
	602,0
	Mục 1.1.1, công tác khoan, 
QĐ1997, trang 72
	604.368
	363.829.536
	120.767
	72.701.734

	6.2
	Tháo lắp thiết bị khoan
	Lần
	4,0
	Mục 3.1.1.1, công tác khoan,  QĐ 1997, trang 99
	11.139.705
	44.558.820
	2.250.295
	9.001.180

	6.7
	Thuê ghe khoan (2 ghe), máy khoan. Tuỳ theo khoảng cách các LK thiết kế dự kiến 62 ngày thì công, dự phòng 8 ngày, tổng cộng 70 ngày thuê ghe.
	ngày
	70,0
	Khái toán
	5.000.000
	350.000.000
	
	

	7
	Công tác mẫu
	 
	 
	
	
	456.246.002
	
	63.233.647

	7.1
	Lấy mẫu các loại
	 
	 
	
	
	105.896.970
	
	20.969.196

	 -
	Lấy mẫu lõi khoan, cấp đất đá <IV
	m
	602,0
	Mục 5.1.3, địa chất, QĐ1997, trang 35
	90.304
	54.363.008
	17.394
	10.471.188

	 -
	Mẫu độ hạt xây dựng (Đhxd), công trình có nước
	Mẫu
	86,0
	Mục 5.1.1.2, địa chất, QĐ1997, trang 34
	134.084
	11.531.224
	27.371
	2.353.906

	 -
	Mẫu độ hạt trầm tích (Đht) công trình có nước
	Mẫu
	86,0
	Mục 5.1.1.2, địa chất, QĐ1997, trang 34
	134.084
	11.531.224
	27.371
	2.353.906

	 -
	Mẫu hóa silicat (Hsi), công trình có nước
	Mẫu
	10,0
	Mục 5.1.1.2, địa chất, QĐ1997, trang 34
	134.084
	1.340.840
	27.371
	273.710

	 -
	Mẫu hóa đơn giản (Hđg), công trình có nước
	Mẫu
	86,0
	Mục 5.1.1.2, địa chất, QĐ1997, trang 34
	134.084
	11.531.224
	27.371
	2.353.906

	 -
	Lấy mẫu trọng sa từ công trình khoan bở rời, độ dài mẫu>1m
	Mẫu
	10,0
	mục 5.1.6, địa chất, QĐ1997, trang 36
	402.883
	4.028.830
	80.577
	805.770

	 -
	Mẫu phóng xạ (Px) Mẫu đo tham số ĐVL (Ths)
	Mẫu
	10,0
	Mục 5.1.1.2, địa chất, QĐ1997, trang 34
	134.084
	1.340.840
	27.371
	273.710

	 -
	Mẫu cơ lý đất (kích thước 0,2x0,2x0,2m, độ sâu lấy mẫu từ 0-3,0m)
	Mẫu
	20,0
	mục 3.1.3.1, ĐCTV-ĐCCT, QĐ1997, trang 171
	377.405
	7.548.100
	76.784
	1.535.680

	 -
	Mẫu Cl-
	Mẫu
	20,0
	Mục 5.1.1.2, địa chất, QĐ1997, trang 34
	134.084
	2.681.680
	27.371
	547.420

	7.2
	Công tác gia công mẫu
	 
	212,0
	
	
	40.823.358
	
	5.280.902

	 -
	Gia công mẫu hoá, quang phổ ICP trọng lượng mẫu 3-7kg, mẫu hoá cơ bản 86 mẫu; hoá toàn diện 10 mẫu, quang phổ ICP 10 mẫu. Tổng 106 mẫu
	Mẫu
	106,0
	Mục 1.1.1, Gia công mẫu và PTTN, QĐ1997, trang 120
	204.955
	21.725.230
	23.890
	2.532.340

	 -
	Gia công mẫu độ hạt
	Mẫu
	86,0
	Mục 1.6.1, Gia công mẫu và PTTN, QĐ1997, trang 125
	197.778
	17.008.908
	25.867
	2.224.562

	 -
	Phân loại mẫu trọng sa
	Mẫu
	20,0
	Mục 1.5.1, Gia công mẫu và PTTN, QĐ1997, trang 125
	104.461
	2.089.220
	26.200
	524.000

	7.3
	Phân tích mẫu
	 
	368,0
	
	
	309.525.674
	
	40.583.549

	-
	Mẫu độ hạt cát xây dựng
	Mẫu
	86,0
	Mục 2.14, Gia công mẫu và 
PTTN, QĐ1997, trang 154
	460.940
	39.640.840
	57.652
	4.958.072

	-
	Mẫu độ hạt trầm tích toàn diện
	Mẫu
	86,0
	Mục 2.14, Gia công mẫu 
và PTTN, QĐ1997, trang 154
	1.319.864
	113.508.304
	167.817
	14.432.262

	-
	Mẫu Hóa cơ bản 6 chỉ tiêu (SiO2, Al2O3, Fe2O3, FeO, TiO2, MKN, 
	Mẫu
	86,0
	Mục 2.1.2.4, Gia công mẫu 
và PTTN, QĐ1997, trang 132-133
	653.825
	56.228.950
	86.530
	7.441.580

	-
	Mẫu Hóa silicat toàn diện 13 chỉ tiêu
	Mẫu
	10,0
	Mục 2.1.2.4, Gia công mẫu 
và PTTN, QĐ1997, trang 132-133
	1.250.862
	12.508.620
	165.963
	1.659.630

	-
	Mẫu Quang phổ ICP
	Mẫu
	20,0
	Mục 2.3.1.2, Gia công mẫu 
và PTTN, QĐ1997, trang 148
	352.449
	7.048.980
	46.931
	938.620

	-
	Mẫu trọng sa toàn phần
	Mẫu
	20,0
	Mục 2.12.2.3, Gia công mẫu và PTTN, QĐ1997, trang 154
	686.776
	13.735.520
	83.843
	1.676.860

	-
	Mẫu Hoạt độ phóng xạ Đo tham số ĐVL (Từ, xạ, mật độ)
	Mẫu
	10,0
	Mục 7.7.1, Địa vật lý, 
QĐ1997, trang 259
	373.284
	3.732.840
	48.340
	483.400

	-
	Phân tích mẫu cơ lý đất toàn diện
	Mẫu
	20,0
	Mục 2.5.2, phân tích, 
QĐ1997, trang 149
	1.949.886
	38.997.720
	238.727
	4.774.540

	-
	Mẫu Cl- (Thanh toán theo thực tế)
	Mẫu
	20,0
	Đơn giá theo QĐ 46/2018/QĐ-UBND ngày 19/12/2018 của UBND tỉnh Trà Vinh
	206.195
	4.123.900
	30.929
	618.585

	-
	Mẫu đầm nện tiêu chuẩn (Đn) (Thanh toán theo thực tế)
	Mẫu
	10,0
	Khái toán
	2.000.000
	20.000.000
	
	

	III
	Tổng kết, viết báo cáo Dự án Điều tra, đánh giá tài nguyên khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường (cát lòng sông) trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
	 
	 
	
	
	250.669.863
	
	

	1
	Tổng kết Dự án, lập Báo cáo  (thuộc nhóm II, dự án <5 tỷ); Hệ số tính theo công thức của TT 136/2017/TT-BTC ngày 22/12/2017 [Theo Công thức 
Ki =Kb- (Kb-Ka)/(Ga-Gb) x (Gi-Gb)]
	Dự án
	1,0
	TT 136/2017/TT-BTC ngày 22/12/2017
(7,482% x II)
	250.669.863
	250.669.863
	
	

	IV
	CHI PHÍ CHỦ ĐẦU TƯ
	 
	 
	
	
	
	
	

	1
	Chi phí tổ chức hội thảo và tổ chức hội đồng nghiệm thu
	đồng
	 
	TT 136/2017/TT-BTC 
ngày 22/12/2017
	
	12.540.000
	
	

	1.1
	Hội thảo (Chủ trì, Lãnh đạo phụ trách: 02 người, 08 Sở ngành, UBND 09 huyện, thị xã và thành phố, tham luận: 02 người, Thư ký)
	 
	 
	
	
	4.040.000
	
	

	 -
	Chủ trì
	Người
	1
	Nghị quyết
66/2018/NQ-HĐND
	400.000
	400.000
	
	

	 -
	Thư ký
	Người
	1
	
	240.000
	240.000
	
	

	 -
	Đại biểu được mời tham dự
	Người
	19
	
	120.000
	2.280.000
	
	

	 -
	Báo cáo tham luận
	Người
	2
	
	350.000
	700.000
	
	

	-
	Nước uống
	Người
	21
	
	20.000
	420.000
	
	

	1.2
	Hội đồng nghiệm thu Dự án (Chủ tịch HĐ, Lãnh đạo phụ trách: 02 người, 08 Sở ngành, UBND cấp huyện: 09, Ủy viên phản biện: 02 người, đại biểu: 02 người, Thư ký)
	 
	 
	
	
	8.500.000
	
	

	 -
	Chủ tịch Hội đồng
	Người
	1
	Nghị quyết
66/2018/NQ-HĐND
	560.000
	560.000
	
	

	 - 
	Thành viên, Thư ký
	Người
	20
	
	320.000
	6.400.000
	
	

	 -
	Ủy viên phản biện
	Người
	2
	
	400.000
	800.000
	
	

	 -
	Đại biểu được mời tham dự
	Người
	2
	
	120.000
	240.000
	
	

	-
	Nước uống
	Người
	25
	
	20.000
	500.000
	
	

	V
	Chi phí khác
	 
	 
	
	
	56.860.000
	
	

	1
	Chi phí tham gia hội thảo
	đồng
	 
	
	
	2.800.000
	
	

	 
	Chi phí đi lại (tiền xe đi lại khoảng 400km)
	chuyến
	1,0
	
	2.200.000
	2.200.000
	
	

	 -
	Chi phụ cấp công tác (03 người)
	Người
	3
	
	200.000
	600.000
	
	

	 -
	Tài liệu hội thảo
	Bộ
	21
	
	632.000
	632.000
	
	

	2
	Chi phí Hội đồng nghiệm thu Dự án
	 
	 
	
	
	17.320.000
	
	

	 
	Chi phí đi lại (tiền xe đi lại khoảng 400km)
	chuyến
	1,0
	Nghị quyết
66/2018/NQ-HĐND
	560.000
	560.000
	
	

	 -
	Chi phụ cấp công tác (03 người)
	Người
	3
	
	320.000
	960.000
	
	

	 -
	Tài liệu hội thảo
	Bộ
	25
	
	632.000
	15.800.000
	
	

	3
	Vận chuyển lao động, thiết bị và vận chuyển mẫu trong quá trình thực hiện dự án (Đi và về)
	Lần
	4
	Thực tế
	5.000.000
	20.000.000
	
	

	4
	Xuất bản báo cáo, bàn giao sản phẩm sở ngành, 9 huyện, TX, thành phố (20 quyển, 180 trang/quyển (400đ/trang); 08 bản vẽ x 70,000đ/bản vẽ
	Bộ
	20
	Khái toán
	632.000
	12.640.000
	
	

	5
	Mua tài liệu thủy văn (02 trạm, 410000/trạm/năm)
	Năm
	5
	Theo Báo giá của Đài Khí tượng thủy văn Trà Vinh
	820.000
	4.100.000
	
	

	V
	CHI PHÍ GIÁM SÁT (=20% Chi phí chung); Chi phí chung lấy theo đơn giá QĐ1997/BTNMT (Giám sát quá trình khoan, vận chuyển và phân tích mẫu nên phải có đơn vị giám sát)
	 
	 
	Khoản 5 Điều 30 Nghi định 158/2016/NĐ-CP
	
	89.749.917
	
	

	VI
	Chi phí mời thầu (lập hồ sơ, đăng báo….)
	 
	 
	
	
	11.275.436
	
	

	6.1
	Chi phí lập hồ sơ mời thầu
	gói thầu
	1
	0,1%*G
	
	3.127.268
	
	

	6.2
	Chi phí thẩm định hồ sơ mời thầu
	gói thầu
	1
	0,05%*G
	
	1.563.634
	
	

	6.3
	Chi phí đánh giá hồ sơ dự thầu
	gói thầu
	1
	0,1%*G
	
	3.127.268
	
	

	6.4
	Chi phí thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu
	gói thầu
	1
	0,1%*G
	
	3.127.268
	
	

	6.5
	Chi phí đăng tải hồ sơ mời thầu
	gói thầu
	1
	thực tế
	
	330.000
	
	

	VII
	Tổng chi phí thực hiện (I+II+III+IV+V+VI)
	 
	 
	
	
	3.607.915.309
	
	

	VIII
	Thuế VAT (10%*(II+III+IV+V+VI))
	 
	 
	
	
	353.582.274
	
	

	IX
	Tổng dự toán
	 
	 
	
	
	3.961.497.583
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Dự án “Khảo sát, đánh giá tài nguyên khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường (cát lòng sông) trên địa bàn tỉnh Trà Vinh” được thành lập theo hướng dẫn của Thông tư số 03/2011/TT-BTNMT ngày 29 tháng 01 năm 2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về nội dung lập bản đồ địa chất khoáng sản chi tiết và thiết kế bố trí các dạng công việc đánh giá khoáng sản. 
Việc phân cấp tài nguyên khoáng sản (cát lòng sông) trong dự án đảm bảo theo Thông tư số 01/2016/TT-BTNMT ngày 13 tháng 01 năm 2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc Quy định kỹ thuật về công tác thăm dò cát, sỏi lòng sông và đất, đá làm vật liệu san lấp; Thông tư số 60/2017/TT-BTNMT ngày 08/12/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về phân cấp trữ lượng và tài nguyên khoáng sản rắn.
Công tác khảo sát lập dự án đã được tiến hành một cách nghiêm túc, khoa học. Các công trình khảo sát có độ chính xác, tin cậy cao đã làm sáng tỏ bề mặt địa hình đáy sông, khống chế được diện tích phân bố và bề dày thân cát đến độ sâu dự kiến đánh giá và đưa vào khai thác sau này.
Các phương pháp và khối lượng được lựa chọn đảm bảo tính khoa học, phản ánh trung thực và thực tiễn khu vực nghiên cứu, đủ cơ sở để xác định tài nguyên và chất lượng cát xây dựng và cát san lấp trong khu vực. 
Tài nguyên khu vực khảo sát, đánh giá dự kiến tính đến thời điểm khảo sát, trên sông Hậu và sông Cổ Chiên xác định được trữ lượng và tài nguyên cát như sau:
+ Tổng trữ lượng cát san lấp thăm dò cấp 122 là 955.688m3.
+ Tổng tài nguyên cát san lấp cấp 333 và 334a là 252,6 triệu m3, trong đó tài nguyên cấp 333 là 250,68 triệu m3, tài nguyên cấp 334a là 1,91 triệu m3.
Với kết quả tài nguyên tính được cho thấy Dự án đạt mục tiêu đề ra, góp phần làm cơ sở khoanh định diện tích triển vọng về khoáng sản, bổ sung và tích hợp vào Quy hoạch chung của tỉnh để tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản, phục vụ thiết thực cho việc sử dụng khoáng sản làm san lấp cho các Dự án giao thông, công trình xây dựng tại địa phương và khu vực.
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	TT
	Sản phẩm chung
	Sản phẩm giao nộp
	Ghi chú

	I
	BÁO CÁO THUYẾT MINH
	
	

	1
	Thuyết minh Báo cáo tổng kết Dự án khảo sát, đánh giá tài nguyên khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường (cát lòng sông) trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.
	01 bộ Thuyết minh + 01 bản Tóm tắt (20 bộ)
	

	2
	Báo cáo chuyên đề địa mạo – tai biến địa chất sông Cổ Chiên và Sông Hậu, tỷ lệ 1/25.000
	01 quyển
	

	3
	Báo cáo chuyên đề kết quả đo vẽ lập bản đồ địa chất, tỷ lệ 1/25.000.
	01 quyển
	

	4
	Báo cáo công tác khảo sát địa vật lý – Địa chấn nông phân giải cao;
	01 quyển
	

	5
	Báo cáo công tác trắc địa
	01 quyển
	

	II
	BẢN VẼ KÈM THEO
	
	

	1
	Bản đồ địa hình đáy sông, tỷ lệ 1/25.000
	06 mảnh: Sông Cổ Chiên 03 mảnh, sông Hậu 03 mảnh
	

	2
	Sơ đồ lưới khống chế mặt phẳng và độ cao, tỷ lệ 1/100.000
	02 mảnh: Sông Cổ Chiên 01 mảnh, sông Hậu 01 mảnh
	

	3
	Bản đồ tài liệu thực tế, tỷ lệ 1/25.000 
	06 mảnh: Sông Cổ Chiên 03 mảnh, sông Hậu 03 mảnh
	

	4
	Bản đồ địa chất, tỷ lệ 1/25.000
	06 mảnh: Sông Cổ Chiên 03 mảnh, sông Hậu 03 mảnh
	

	5
	Sơ đồ các tuyến đo địa chấn nông phân giải cao
	02 mảnh: Sông Cổ Chiên 01 mảnh, sông Hậu 01 mảnh
	

	6
	Bản đồ phân vùng triển vọng khoáng sản VLXDTT (cát lòng sông) trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, tỷ lệ 1/50.000
	02 mảnh: Sông Cổ Chiên 01 mảnh, sông Hậu 01 mảnh
	

	III
	PHỤ LỤC KÈM THEO
	
	

	1
	Phụ lục 1: Tập thiết đồ các công trình khoan
	01 quyển
	

	2
	Phụ lục 2: Tập Phiếu kết quả phân tích mẫu
	01 quyển
	

	3
	Phụ lục 3: Tập Biên bản nghiệm thu các công trình khoan
	01 quyển
	

	4
	Phụ lục 4: Danh mục tài liệu nguyên thủy
	01 bộ hồ sơ gồm: Nhật ký khảo sát địa chất, địa vật lý, bản đồ lộ trình cá nhân, sổ lấy mẫu
	

	5
	Phụ lục 5: Kết quả bình sai lưới GPS, thống kê tọa độ, độ cao điểm khống chế, phiếu cấp mốc tọa độ
	01 bộ (Đính kèm Báo cáo kết quả đo đạc trắc địa)
	

	6
	Phụ lục 6: Kết quả quan trắc nước mặt, quan trắc thủy triều
	01 quyển
	

	7
	Phụ lục 7: Tập hình ảnh thi công Dự án
	01 quyển
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